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BẢN XÁC NHẬN 

Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ 
môi trường trong khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ TDHN26 để phục vụ thi công gói thầu XL3 (đoạn tuyến Km78+530 – Km 
88+00), Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn  
2021 - 2025 của Công ty cổ phần Trường Long 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;  
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 

2022 triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của 
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội; số 18/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2022 triển khai Nghị quyết 
số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng 
cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản 
trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 
trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Theo Văn bản số 1411/BTNMT-ĐCKS ngày 18/3/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ 
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh phê 
duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 
quyền cấp phép của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Trường Long tại Bản đăng ký khu vực, 
công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật 
liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía 
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Đông giai đoạn 2021-2025 tại mỏ TDHN26, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
số 742/TTr-STNMT ngày 27/6/2023. 

XÁC NHẬN: 
 

1. Khu vực khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất 
TDHN26, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn có diện tích 12,3 ha của Công ty cổ 
phần Trường Long (Mã số doanh nghiệp 6100151067, địa chỉ tại Số 30 Bạch 
Đằng - phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để phục vụ thi 
công gói thầu XL3 (đoạn tuyến Km78+530 - Km 88+000), Dự án thành phần đoạn 
Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 
– Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được giới hạn bởi các điểm khép góc có 
tọa độ nêu chi tiết tại Phụ lục và Bản đồ khu vực khai thác kèm theo. 

2. Tổng trữ lượng được phép khai thác: 1.405.212 m3 đất ở thể địa chất. 
3. Công suất được phép khai thác: 

   + Năm 2023: 355.417 m3 đất địa chất/năm 

   + Năm 2024: 734.800 m3 đất địa chất/năm.  
   + Năm 2025: 314.995  m3 đất địa chất/năm. 
4. Độ cao khai thác: cost kết thúc khai thác từ +90m đến +42m. 

5. Phương pháp khai thác: khai thác lộ thiên bằng phương tiện cơ giới kết 
hợp thủ công. 

6. Kế hoạch khai thác: (có Kế hoạch khai thác cụ thể kèm theo Bản đăng 
ký); 

7. Thiết bị khai thác: (có Bảng danh mục theo Bản đăng ký); 

8. Thời gian khai thác: 30 tháng kể từ ngày ký Bản xác nhận. 

9. Công ty cổ phần Trường Long có trách nhiệm: 

- Nộp một lần đầy đủ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo 
của cơ quan thuế trước khi tổ chức khai thác như sau:  

+ Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp là: 1.321.476.000 
đồng (bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn 

đồng). 
+ Số lần phải nộp: 1 lần. 
+ Năm phải nộp: năm 2023. 

+ Diện tích khai thác: thị xã Hoài Nhơn chiếm 100%. 
Trường hợp sau khi kết thúc khai thác, khối lượng thực tế có thay đổi so với 

khối lượng đăng ký khai thác, Công ty cổ phần Trường Long có trách nhiệm báo 
cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để giải quyết theo quy 
định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ. 
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- Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh với 
tổng số tiền là: 1.803.396.000 đồng, trong đó:  

+ Số tiền phải ký quỹ trong năm đầu tiên (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) 
trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản là: 450.849.000 đồng; 

+ Số tiền ký quỹ 02 năm còn lại (chưa bao gồm yếu tố trượt giá): 676.273.500 
đồng/năm.  

- Thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và lập hồ 
sơ xin thuê đất để khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai, 
lâm nghiệp. 

- Cắm đầy đủ các mốc giới, thực hiện việc khai thác khoáng sản đất san lấp 
và đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng khối lượng, công suất, kế 
hoạch, phương pháp nêu trên; chỉ cung cấp khoáng sản cho dự án thành phần đã 
xác định trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ gói thầu XL3, Dự án 
thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. 

- Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương 
pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có 
các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định 
khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ; thực hiện việc công khai Bảng 
thông tin tại khu vực mỏ đã được UBND tỉnh xác nhận đăng ký, bao gồm: tên 
doanh nghiệp, số giấy xác nhận, thời hạn khai thác, công suất khai thác, sơ đồ vị 
trí khu vực mỏ và tên công trình đang thi công; gắn các bảng hiệu trên các thiết bị 
vận chuyển đất và thiết bị khai thác đất (tên doanh nghiệp, tên công trình thi công, 
tên mỏ khai thác) để người dân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng 
giám sát việc khai thác, vận chuyển đúng quy định. 

- Thống kê, kiểm kê, tổng hợp đầy đủ khối lượng khoáng sản khai thác thực 
tế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa 
phương và các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và 
pháp luật khác có liên quan. 

- Định kỳ 03 tháng báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo 
quy định. 

- Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong khai thác; thực hiện cải tạo, 
phục hồi môi trường đã cam kết; bàn giao mỏ khoáng sản VLXD thông thường và 
toàn bộ diện tích đất để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng 
sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan sau khi khai thác đủ khối lượng xác 
định trong Dự án thành phần. 

10. Trách nhiệm các cơ quan có liên quan: 
- Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo số tiền nêu tại Điểm 9 của Giấy 

xác nhận này để Công ty cổ phần Trường Long thực hiện việc nộp tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản; đồng thời tổ chức thu và kiểm tra, đôn đốc việc nộp tiền 
theo quy định. 
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- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh thông báo cho Công ty cổ phần Trường Long 
nộp tiền kỹ quỹ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. 

- UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các phòng chức năng và UBND phường 
Hoài Tân thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của 
Công ty cổ phần Trường Long theo đúng phạm vi, ranh giới, mục đích và các nội 
dung bảo vệ môi trường đã được đăng ký theo Bản xác nhận này.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thường 
xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Trường 
Long; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường theo quy định. 

11. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt 
động khai thác vật liệu của Công ty cổ phần Trường Long theo đúng phạm vị, diện 
tích, khối lượng, mục đích khai thác phục vụ gói thầu XL3 thuộc Dự án thành 
phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Sau khi kết thúc khai thác yêu cầu nhà thầu 
cải tạo, phục hồi môi trường; nghiệm thu khối lượng đã khai thác, gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường để theo dõi. 

12. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND thị xã 
Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hoài Tân, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trường Long chịu trách nhiệm thi hành Bản xác 
nhận này./. 

 
                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Nơi nhận:                 KT. CHỦ TỊCH 

- Như điểm 12;                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND tỉnh;  
- Cục Khoáng sản Việt Nam; 
- Chi cục KS Miền Trung; 
- Ban QLDA 2;                          
- Lưu: VT, K4, K19. 
    
 

                                  Nguyễn Tuấn Thanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 1 

RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC 

(Kèm theo Bản xác nhận số:    /XN-UBND ngày     tháng     năm 2023 của UBND 
tỉnh) 

 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN-2000 
(KKT 108º15’, múi chiếu 3º) 

X(m) Y(m) 

1 1.600.500 580.288 

2 1.600.779 580.496 

3 1.600.250 580.167 

4 1.600.423 579.961 

A 1.600.545 580.152 

B 1.600.708 580.269 

Diện tích 12,3 ha 
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MỞ ĐẦU 

Bình Định đƣợc đánh giá là tỉnh có tiềm năng thế mạnh về đa dạng tài 

nguyên khoáng sản nói chung, và đất san lấp nói riêng. Thời gian qua, công tác 
quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã từng bƣớc đƣợc tăng cƣờng. 

Dƣới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cƣờng công tác quản lý 
hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ chấm dứt tình tình 
trạng cấp phép đầu tƣ cho những đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản manh 
mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Lựa chọn các nhà đầu tƣ có uy tín, năng lực tài chính, 
có công nghệ mới, không gây ô nhiễm môi trƣờng. Cấp phép hoạt động khoáng sản 
trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nƣớc, chủ đầu tƣ và nhân dân.   

Đƣợc sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Trƣờng Long 

đƣợc UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Cổ phần Trƣờng Long thực hiện, lập hồ sơ 
xin phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng 
Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với diện tích 12,3ha để phục vụ thi 
công gói thầu XL3 (Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi 
- Hoài Nhơn, thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo các hƣớng dẫn của Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng tỉnh Bình Định. 

Căn cứ tài liệu hiện trạng và các văn bản quyết định của UBND tỉnh đã đƣợc 
phê duyệt, Công ty Cổ phần Trƣờng Long đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tƣ 
vấn  Đạt Phƣơng lập Kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 

(12,3ha) tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Địnhong, thị xã Hoài 
Nhơn. Đây là tài liệu cơ sở trình các Sở Ngành chức năng của tỉnh thẩm định trƣớc 
khi trình UBND tỉnh cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và định hƣớng cho 

công tác khai thác mỏ sau này của công ty. Báo cáo sẽ xem xét đánh giá toàn bộ 
hiện trạng dự án, lựa chọn và tính toán phƣơng pháp khai thác, công nghệ khai thác 
phù hợp với quy mô mỏ cũng nhƣ đặc điểm điều kiện địa chất mỏ, đồng thời đƣa ra 
những phân tích đánh giá về hiệu quả kinh tế của dự án.  

Để khai thác một cách an toàn hiệu quả, tận thu tối đa tài nguyên, bảo vệ môi 
trƣờng sinh thái, việc lập Kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 

(12,3ha) tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là hết sức quan 
trọng và cấp bách. Trong quá trình lập Báo cáo tập thể các tác giả đã nhận đƣợc 
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những ý kiến đóng góp từ chính quyền địa phƣơng nơi thực hiện dự án và các cán 

bộ thuộc Công ty Cổ phần Trƣờng Long. 

Nội dung Kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bao gồm: 

Tập I.  Thuyết minh báo cáo báo cáo khai thác; 

Tập II. Tập thiết kế bản vẽ thi công. 
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1. CHỦ ĐẦU TƢ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 

* Tên chủ đầu tƣ: Công ty Cổ phần Trƣờng Long. 

Mã số doanh nghiệp: 6100151067 

Trụ sở tại: 30 Bạch Đằng, phƣờng Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum, Việt Nam. 

Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 6100151067 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 1999. 

* Tổ chức lập Báo cáo 
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tƣ vấn  Đạt Phƣơng 

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Hồng Đạo, phƣờng Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 0563749891.    

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4101186319 cấp ngày 
04/03/2011 do Sở Kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bình Định. 

- Chủ nhiệm lập Báo cáo: Kỹ sƣ khai thác: Nguyễn Văn Cƣờng 

 - Chứng chỉ thiết kế công trình khai thác mỏ số HAN-00088816, ngày 

19/5/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp và có hiệu lực đến 19/5/2025. 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO 

2.1. Cơ sở pháp lý 

* Văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên, Đất đai: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 
Nam khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 đƣợc Quốc hội nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 
29/11/2013; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 2012 
quy định về quyền đấu giá khai thác khoáng sản; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 
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- Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định 
phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

- Quyết định số 1469/QĐ - TTg ngày 22/8/2014 của Thủ Tƣớng Chính Phủ 
về việc Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 
và định hƣớng đến năm 2030; 

- Thông tƣ 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 về việc Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản; 

- Thông tƣ số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thƣơng V/v 
Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng, thiết kế 
xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản; 

- Thông tƣ 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng về việc "Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng 
cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản 
trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản"; 

- Thông tƣ 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác; 

- Quyết định số 4857/QĐ-UND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc phê duyệt suất đầu tƣ trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 02/10/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nƣớc thu 
hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục 
công trình, dự án sử dụng dƣới 10ha đất lúa, dƣới 20ha đất rừng phòng hộ, dƣới 
50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác. 

* Văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực Xây dựng, Môi trường: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014; 
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- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 đƣợc Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông 
qua; 

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng Quy 
định về phân cấp công trình xây dựng và hƣớng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tƣ xây dựng; 

+Thông tƣ số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng Quy 
định về phân cấp công trình xây dựng và hƣớng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban 
hành định mức xây dựng; 

- Thông tƣ số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hƣớng 
dẫn phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lƣợng 
công trình. 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế 
một số quy định tại Thông tƣ số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 
của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và 
hƣớng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tƣ xây dựng; 

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc 
Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

- Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hƣớng dẫn xác định chi 
phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng. 

* Văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực khác: 

https://phanmemeta.com/thong-tu-13-2021-tt-bxd-bo-xay-dung.html
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- Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2010 của Nƣớc 
Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa số 23/2004/QH11 đƣợc Quốc hội 
nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 
Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khóa 13, 
kỳ họp thứ 9. 

* Văn bản pháp lý liên quan đến dự án: 

- Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình 
Định; 

- Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Bình 

Đinh về việc phê duyệt, công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 và Quyết định số 
4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt 
kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018 - 2025, định hƣớng đến 
năm 2030 tỉnh Bình Định. 

2.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

 Các văn bản pháp  quy của Việt Nam về thiết kế khai thác mỏ: 
- Tiêu chuẩn Quốc gia về kỹ thuật  khai thác mỏ lộ thiên: TCVN 5326-2008; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên: 
QCVN 04: 2009/BCT; 

- Quy phạm và tiêu chuẩn về xây dựng đƣờng bộ TCVN 4054: 2005: 

Đƣờng ô tô, yêu cầu thiết kế; 

 Căn cứ vào các tiêu chuẩn chuyên ngành xây dựng: 
+ TCVN 3743 – 1983: Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà máy xí nghiệp; 
+ TCVN 3993 - 1985: Kết cấu bê tông cốt thép chống ăn mòn trong xây 

dựng; 

+ TCVN 5945 - 2005 Nƣớc thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải; 

+ TCVN 2737 - 2006 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 7570 - 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật; 
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+ TCVN 4514 - 2012 Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng tiêu chuẩn 
thiết kế; 

+ TCVN 4613 - 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng, kết cấu thép, ký 
hiệu quy ƣớc trên bản vẽ; 

+ TCVN 5572 - 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông 
và bê tông cốt thép, bản vẽ thi công; 

+ TCVN 5574 – 2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thép. Tiêu 
chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 9379:2012: quy định kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ 
bản về tính toán; 

 Căn cứ các tiêu chuẩn về môi trường: 

 + QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 
sinh hoạt; 

 + QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn nƣớc sinh hoạt; 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;  

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 
công nghiệp; 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 
không khí xung quanh; 

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 
cho phép của một số kim loại nặng trong đất; 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lƣợng nƣớc mặt; 

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lƣợng nƣớc dƣới đất. 

 Các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy: 
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+ TCVN 2622: 1995 quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và 
chữa cháy khi thiết kế hoặc xây dựng mới nhà hoặc cải tạo nhà và công trình cũng 
nhƣ khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đƣa nhà và công trình vào sử dụng; 

+ Quy chuẩn QCVN 06: 2010/BXD quy định các yêu cầu chung về an 
toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng 
trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công 
năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ 
phận của nhà,cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng; 

+ Tiêu chuẩn Quốc gia 3890:2009 Quy định về về trang bị và những yêu 
cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra,bảo dƣỡng phƣơng tiện PCCC cho nhà 

và công trình. 

2.3. Tài liệu cơ sở 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000 mỏ đất TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng Hoài 

Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; 

 - Kế hoạch khai thác theo nhu cầu để phục vụ thi công gói thầu XL3 

(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; 

- Báo cáo kết quả “ Thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp TDHN26 
(18,0 ha) tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định” do Công ty 
Cổ phần Tƣ vấn Đạt Phƣơng lập tháng 04/2023.  
3. NHU CẦU THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

3.1. Nhu cầu thị trường 

Cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nƣớc, trong những năm trở lại 
đây khu vực phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có sự phát triển 
về hạ tầng kỹ thuật. 

Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp sẽ giải quyết đƣợc khối lƣợng cần 
sản lấp căn cứ theo kế hoạch khai thác để phục vụ thi công gói thầu XL3 
(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; 

Chính vì vậy, để đáp ứng với sự tăng trƣởng của nền kinh tế mà các cơ sở 
hạ tầng cầu đƣờng, thủy lợi, thủy điện và dân dụng trên địa bàn huyện những 
năm qua không ngừng đƣợc đầu tƣ xây dựng. Điều này đòi hỏi nguồn cung vật 
liệu san lấp là rất lớn, mà đất san lấp là nguồn nguyên liệu không thể thiếu do 
tính chất cơ lý và sự bền vững với môi trƣờng. 
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3.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm 

Khu vực thăm dò có hệ thống giao thông khá thuận lợi, cách diện tích mỏ 
khoảng 1,2 km về phía đông là đƣờng ĐT638, đƣờng nhựa rộng 7 mét. Từ trung 
tâm thành phố Quy Nhơn đi về hƣớng bắc theo Quốc lộ 1A khoảng 84 km là đến 
ngã tƣ giao nhau với đƣờng ĐT629, rẽ trái theo đƣờng ĐT629 đi về hƣớng tây 
khoảng 3 km thì gặp ngã ba giao nhau với đƣờng ĐT638, tại đây rẽ phải theo 
đƣờng ĐT638 đi về hƣớng đông bắc 6 km nữa là gặp đƣờng đất dẫn vào mỏ, rẽ 
trái theo đƣờng đất khoảng 1,2 km nữa là đến mỏ. Mỏ đất TDHN26 cung cấp 
đất để phục vụ tuyến cao tốc (đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn), tuyến cao tốc này 
đi song song gần sát với đƣờng ĐT638. Nhìn chung, điều kiện giao thông rất 
thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm đất san lấp đi cấp cho tuyến cao tốc 
này. 

Khi dự án đƣợc cấp phép đi vào hoạt động sẽ cung cấp phục vụ thi công san 

lấp Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng Hoài 
Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói thầu XL3 
(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đảm 
bảo cân bằng nguồn cung cho thị trƣờng trong khu vực, bảo vệ tài nguyên môi 
trƣờng và đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc từ các khoản thu thuế, phí theo quy 
định của pháp luật. 
4. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƢ 

4.1. Sự cần thiết đầu tƣ 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tận dụng đƣợc nguồn tài nguyên khoáng 

sản đất san lấp sẵn có để cung cấp cho thị trƣờng tại chỗ trong khu vực. Bên 

cạnh đó khi đƣợc cấp phép khai thác theo đúng quy định dự án góp phần hạn 

chế đƣợc tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn, giúp bảo vệ tài nguyên, 

bảo vệ môi trƣờng và đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc từ các khoản thu thuế, 

phí theo quy định của pháp luật. 

4.2. Mục tiêu đầu tư 

- Khai thác đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công gói thầu XL3 
(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại mỏ 
đất TDHN26 (12,3ha), phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với 
tổng khối lƣợng đất đắp là 1.405.212 m3 ở dạng tự nhiên dự án dự kiến khai thác 
trong vòng 3 năm với công suất cụ thể nhƣ sau:  
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+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
- Tạo công việc và tăng thu nhập ổn định cho ngƣời lao động của đơn vị 

chủ đầu tƣ và lao động địa phƣơng. 
- Góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nƣớc. 
- Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

5. QUY MÔ CÔNG SUẤT, NHÓM VÀ CẤP CÔNG TRÌNH  
5.1. Quy mô công suất  

Theo tài nguyên đất san lấp tại mỏ, căn cứ năng lực hiện tại của Công ty 

Cổ phần Trƣờng Long và theo kế hoạch khai thác theo nhu cầu thi công công 

trình Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng 
Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói thầu 
XL3 (Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài 

Nhơn, thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025 với công suất cụ thể nhƣ sau:  

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
5.2. Phân cấp, phân loại công trình  

- Loại công trình: Công trình công nghiệp - Sản xuất vật liệu xây dựng: 
Công trình mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng. Công trình 

không sử dụng vật liệu nổ. 
- Cấp công trình: Cấp III. 

6. HÌNH THỨC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ NHU 
CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 

6.1. Hình thức đầu tư xây dựng và quản lý dự án 

6.1.1. Hình thức đầu tư  
Hình thức đầu tƣ: Đầu tƣ mới. 
Nguồn vốn: Sử dụng 100% nguồn vốn tự có. 

6.1.2. Hình thức quản lý dự án 
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Hình thức quản lý dự án ở đây do quy mô mỏ thuộc loại vừa và nhỏ nên 
lựa chọn hình thức quản lý là chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý cũng nhƣ vận hành dự 
án sau này. 

6.2. Địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất: 
Địa điểm triển khai Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 

(12,3ha) tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi 
công gói thầu XL3 (Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng 
Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai 
đoạn 2021-2025 .  

Nhu cầu sử dụng đất của dự án là: 12,3 ha (tƣơng đƣơng 123.000m2), bao 

gồm: 

- Khai trường khai thác: có diện tích 12,3 ha (tƣơng đƣơng 123.000m2); 

- Mặt bằng khu phụ trợ: diện tích 0,3 ha (3.000 m2) nằm trong diện tích 
mỏ. 
7. CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU 
VÀO KHÁC  

 Để phục vụ nhu cầu sản xuất hàng năm của mỏ cần cung cấp các loại 
nguyên, nhiên vật liệu nhƣ: Xăng, dầu, điện, nƣớc, trang thiết bị bảo hộ, phụ 
tùng thay thế.v.v…Các loại nguyên, nhiên vật liệu trên đƣợc cung ứng bởi các 
Công ty trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

a) Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu 

 Xăng, dầu phục vụ cho thiết bị khai thác đƣợc hợp đồng với đơn vị cung 
ứng dầu trong khu vực.  
b) Nguồn cung cấp điện, nước 

- Nguồn điện đƣợc cấp từ điện lƣới quốc gia qua phƣờng Phƣờng Hoài 
Tân gần khu vực mặt bằng khu phụ trợ của mỏ. Lƣợng điện dùng cho dùng cho 

thắp sáng, các phòng làm việc, các máy văn phòng, bơm nƣớc cho sinh hoạt và 

các máy sửa chữa nhỏ.  

- Nƣớc dùng trong sinh hoạt đƣợc mua nƣớc sạch và sử dụng nƣớc đóng 
bình tại khu văn phòng. Nƣớc dùng trong sản xuất đƣợc lấy tại ao hồ khu vực 
xung quanh. 

c) Cung cấp vật tư kỹ thuật 
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- Các thiết bị khai thác: Máy xúc, ô tô, đƣợc các hãng nƣớc trong và ngoài 

nƣớc cung cấp. 

- Các thiết bị bơm, điện động lực….mua chào hàng cạnh tranh trên thị 
trƣờng theo qui định.  

d) Nguồn lao động 

Ban giám đốc: công ty sẽ bổ nhiệm ngƣời đủ năng lực kinh nghiệm, kỹ 
thuật cũng nhƣ bằng cấp quản lý, khai thác mỏ theo quy định. 

Bộ phận kỹ thuật, kế hoạch: đƣợc tuyển chọn từ các trƣờng đào tạo 
nghiệp vụ. 

Công nhân các bộ phận: công ty tuyển chọn ƣu tiên lao động địa phƣơng, 
công nhân vận hành công đoạn chính lựa chọn những ngƣời có bằng cấp, với 
công nhân phổ thông sẽ đƣợc các chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng 
vận hành.  
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CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN 
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CHƢƠNG 1 
 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ 

1.1. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 
1.1.1. Vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án 

a- Khu vực khảo sát 
Khu vực khảo sát thăm dò là điểm quy hoạch đất san lấp có số hiệu 

TDHN26 theo Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 27/6/202 của UBND tỉnh Bình 
Định về bản đồ phân loại đất làm vật liệu xây dựng thuộc Phƣơng án thăm dò, khai 
thác, sử dụng khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét làm vật liệu xây dựng trên địa 
bàn tỉnh, thuộc địa phận phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Theo Phụ lục 1 – Danh mục các điểm mỏ kèm theo phƣơng án đƣợc ban 
hành kèm Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định, diện tích điểm mỏ TDHN26 là 18,0 ha đƣợc giới hạn bởi các điểm góc 1, 
2, 3, 4, và 5 có tọa độ hệ VN-2000, kinh tuyến trục 108o15’, múi chiếu 3o nhƣ 
bảng sau. 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc diện tích mỏ 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN-2000, kinh 
tuyến trục 108o15’, múi chiếu 

3o 
X (m) Y (m) 

1 1.600.952 580.288 
2 1.600.779 580.496 
3 1.600.250 580.167 
4 1.600.423 579.961 
5 1.600.662 580.057 

Diện tích 18,0 ha 
a- Khu vực khai thác 

Trong giai đoạn 1, đoạn cao tốc Quãng Ngãi – Hoài Nhơn đi cạnh diện tích 
mỏ cần trữ lƣợng đất san lấp là 1.264.691 m3 đất san lấp ở thể tự nhiên (sau tổn 
thất), tƣơng đƣơng với 1.405.212 m3 đất san lấp ở thể tự nhiên tại mỏ. 

Trữ lƣợng đất san lấp trong diện tích mỏ cao hơn nhiều so với trữ lƣợng đất 
san lấp cần khai thác trong giai đoạn 1. Vì vậy trong báo cáo này cần khoanh định 
lại diện tích khai thác trong giai đoạn 1 và tính toán trữ lƣợng huy động vào khai 
thác để phù hợp với tình hình thực tế. 

- Diện tích huy động khai thác trong giai đoạn 1 là 12,3 ha, đƣợc xác định 
theo ranh giới các điểm khép góc nhƣ bảng sau. 
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Bảng 1.2. Tọa độ các điểm khép góc diện tích khai thác – Giai đoạn 1 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 
108o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 
1 1.600.952 580.288 
2 1.600.779 580.496 
3 1.600.250 580.167 
4 1.600.423 579.961 
A 1.600.545 580.152 
B 1.600.708 580.269 

Diện tích 12,3 ha 

1.1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên 
a) Địa hình, sông suối 

Địa hình chung khu vực mỏ chủ yếu là đồi núi dạng dải kéo dài, cao dần 
từ tây thấp dần về phía đông. Địa hình phân cắt thành những dải sƣờn kéo dài 
theo hƣớng tây bắc - đông nam và đông bắc – tây nam. Độ cao tuyệt đối thay đổi 
từ 2m đến hơn 378m, cao nhất là đỉnh núi Hòn Dến 378,7m.  

Diện tích mỏ có địa hình dạng đồi thấp, nằm trên dãy núi kéo dài theo 
phƣơng đông bắc – tây nam, thoải dần từ tây bắc sang đông nam, độ cao tuyệt 
đối thay đổi từ 40m đến 156m, thuộc dạng phân cắt trung bình. Thực vật chủ 
yếu là cây keo, cây bạch đàn, một số ít là cây thông, cây bụi thấp. 
b) Đặc điểm sông suối 

Sông lớn nhất chảy qua khu vực là sông Lại Giang, chảy qua phía Nam 
khu vực thăm dò. Sông Lại Giang gồm hai nhánh sông: Sông An Lão bắt nguồn 
từ vùng núi phía bắc An Lão giáp tỉnh Quảng Ngãi chảy qua huyện An Lão theo 
hƣớng Bắc -Nam; sông Kim Sơn bắt nguồn từ vùng núi rừng huyện Hoài Ân 
chảy theo hƣớng Tây Nam- Đông Bắc. Sông An Lão và sông Kim Sơn nhập lƣu 
tại ngã ba cách cầu Bồng Sơn khoảng 2 km về phía tây rồi đổ ra biển qua cửa 
An Dũ. 

Diện tích lƣu vực tính đến ngã ba nhập lƣu của sông An Lão và sông Kim 
Sơn là 1.272 km2. Trong đó sông An Lão là 697 km2, sông Kim Sơn là 575 km2. 
Lƣợng mƣa ở lƣu vực sông Lại Giang có giá trị cao khoảng 2400 – 2500 mm. 
Sông An Lão lƣu lƣợng cát bùn bình quân nhiều năm là 3,33kg/s, năm có lƣu 
lƣợng cát bùn bình quân lớn nhất 11,9 kg/s (năm1999). Sông Lại Giang và các 
phụ lƣu của nó là nguồn cung cấp nƣớc có tầm quan trọng rất lớn đối với đời 
sống sinh hoạt và tƣới tiêu phục vụ sản xuất của ngƣời dân trong vùng. Ngoài ra 
trong khu vực còn có nhiều khe cạn, suối nhỏ với dòng chảy không liên tục, 
thƣờng cạn kiệt nƣớc vào mùa khô. 
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Trong diện tích mỏ không có sông suối nào lớn, tại thời điểm khảo sát 
không phát hiện có điểm xuất lộ nƣớc.  
c) Đặc điểm khí hậu 

Nằm trong khu vực chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới điển hình, một năm 
có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mƣa. 

Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 9, khí hậu thƣờng nóng khô. Nhiệt 
độ trung bình từ 270C - 350C, đôi lúc đến 380C, nóng nhất vào tháng 6 và tháng 
7,  nhiệt độ có ngày lên tới 390C - 400C. Độ ẩm không khí trung bình vào mùa 
này là 79,5%, đây là mùa khai thác rất thuận lợi. 

Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12, lƣợng mƣa tập trung chủ yếu 
vào 2 tháng 10 và 11. Nhiệt độ không khí mùa này thay đổi từ 230C - 280C. 
Lƣợng mƣa từ 200 - 800mm/tháng. Độ ẩm không khí trung bình vào mùa này là 
83,5%, đây là mùa mƣa bão, lụt lội ảnh hƣởng lớn đến quá trình khai thác và 
vận chuyển sản phẩm. 
c) Thực vật 

Thực vật chủ yếu là keo lai.  

1.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 
- Đ c đi m dân cư  
Thị xã Hoài Nhơn có tổng chiện tích 420,84 km2, dân số 212.063 ngƣời, 

hầu nhƣ chỉ có ngƣời Kinh sinh sống, tập trung thành các thôn xóm, dọc theo 
đƣờng giao thông. Mật độ dân cƣ phân bố trong khu vực khá dày, phần lớn tập 
trung ở trung tâm thị xã, trung tâm hành chính phƣờng và theo đƣờng bê tông 
liên xã, liên thôn. Mật độ dân cƣ phân bố trong khu vực nghiên cứu tƣơng đối 
thƣa, thành cụm, xóm. 

- Đ c đi m kinh tế - xã hội: 
Khu vực thăm dò trƣớc kia là xã Hoài Hảo và xã Hoài Thanh Tây thuộc 

huyện Hoài Nhơn, là vùng nông thôn. Đến tháng 4 năm 2020 thị xã Hoài Nhơn 
đƣợc thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hoài 
Nhơn, các xã Hoài Hảo và xã Hoài Thanh Tây đổi thành phƣờng Phƣờng Hoài 
Tân. Vì mới lên đô thị loại IV nên đời sống kinh tế nhân dân trong vùng cũng 
chƣa có bƣớc chuyển biến mạnh mẽ. Ngƣời dân trong vùng chủ yếu làm nông 
nghiệp và trồng rừng sản xuất, một số ít khác buôn bán, dịch vụ. Hệ thống giao 
thông, trƣờng học, bệnh viện, chợ, điện thắp sáng, thủy lợi... đang đƣợc đầu tƣ 
xây dựng rầm rộ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân địa phƣơng. 
1.1.4. Đặc điểm giao thông, liên lạc 

a.  Đặc điểm điều kiện giao thông vận tải:  
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Thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy 
Nhơn 87 km. Có Quốc lộ 1A và tuyến đƣờng sắt thống nhất Bắc - Nam đi qua, 
là cửa ngõ giao lƣu kinh tế quan trọng ở phía bắc tỉnh Bình Định (Phía bắc giáp 
huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, phía nam giáp huyện Phù Mỹ, phía tây giáp 
huyện Hoài Ân và An Lão, phía đông giáp Biển Đông), là điểm đầu mối giao 
thông quan trọng đến các huyện Hoài Ân, An Lão và là vùng đất giàu truyền 
thống cách mạng, có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, ngành nghề. 

b. Thông tin liên lạc 

Khu vực khai thác đã đƣợc phủ sóng, thông tin liên lạc từ vùng mỏ đến 

các địa phƣơng và quốc tế có thể thực hiện thông qua hệ thống điện thoại cố 

định VNPT và di động. 

Nhìn chung, giao thông và thông tin liên lạc qua khu vực rất thuận tiện 

cho công tác khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu cũng nhƣ sản phẩm khai 

thác khi dự án đi vào hoạt động. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ 

1.2.1. Cấu tạo địa chất khu vực mỏ 
Đặc điểm địa chất khu vực đƣợc kế thừa từ tài liệu “Đo vẽ bản đồ địa 

chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, tờ An Lão – Tam Quan thuộc nhóm 
tờ Bồng Sơn” do Trƣơng Khắc Vy chủ biên, trong khu vực tồn tại các đặc điểm 
cấu trúc địa chất nhƣ sau:  
a – Địa tầng 

Hệ tầng Kim Sơn (ARks). 

Thành tạo  biến chất hệ tầng Kim Sơn phân bố ở phần trung tâm tờ bản đồ 
và kéo dài về hƣớng tây nam, diện tích khoảng 31 km2 chƣa kể phần bị hệ Đệ tử 
phủ lên. Thành phần thạch học của hệ tầng đặc trƣng bằng các đá phiến thạch 
anh-biotit-silimanit, đá phiến thạch anh-biotit-granat-cordierit, gneis biotit, gneis 
biotit-silimanit-granat. Đá bị biến chất chủ yếu ở tƣớng amphibolit nhƣng vẫn 
sót lại những phần của tƣớng granulit, chứng tỏ chúng bị biến chất ở tƣớng 
granulit rồi bị tƣớng amphibolit chồng lên. Các đá biến chất có phƣơng cấu trúc 
đông bắc - tây nam, đổ về đông nam với góc dốc từ 600-700. 

Phần trên mặt, đá bị phong hóa rất mạnh nên là đối tƣợng thăm dò đất làm 
vật liệu san lấp. 

1.2.1.1. Hệ tầng Kim Sơn (ARks). 
Thành tạo  biến chất hệ tầng Kim Sơn phân bố ở phần trung tâm tờ bản đồ 

và kéo dài về hƣớng tây nam, diện tích khoảng 31 km2 chƣa kể phần bị hệ Đệ tử 
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phủ lên. Thành phần thạch học của hệ tầng đặc trƣng bằng các đá phiến thạch 
anh-biotit-silimanit, đá phiến thạch anh-biotit-granat-cordierit, gneis biotit, gneis 
biotit-silimanit-granat. Đá bị biến chất chủ yếu ở tƣớng amphibolit nhƣng vẫn 
sót lại những phần của tƣớng granulit, chứng tỏ chúng bị biến chất ở tƣớng 
granulit rồi bị tƣớng amphibolit chồng lên. Các đá biến chất có phƣơng cấu trúc 
đông bắc - tây nam, đổ về đông nam với góc dốc từ 600-700. 

Phần trên mặt, đá bị phong hóa rất mạnh nên là đối tƣợng thăm dò đất làm 
vật liệu san lấp. 

1.2.1..2. Thống Pleistocen, phụ thống giữa (Q1
2
) 

Trầm tích biển (mQ1
2) Trầm tích này chiếm diện tích  3km2, phân bố rải 

rác ở đồng bằng phƣờng Hoài Thanh Tây dƣới dạng thềm sót. Mặt cắt chung 
dày 27m gồm 2 tập: 

Tập trên: cát bột lẫn ít sạn sỏi màu nâu đỏ, nâu vàng hoặc cát hạt mịn đến 
trung lẫn ít bột nâu đỏ, chọn lọc kém đến trung bình. Bề dày 0,52m. 

Tập dƣới: cuội tảng, sạn sỏi, cát bột màu nâu vàng vài nơi bị laterit hóa 
tạo dạng kết vón hoặc kết tảng rắn chắc. Bề dày 25m. 

Tuổi của trầm tích đƣợc xác định tƣơng đối dựa vào vị trí địa mạo và tuổi 
của bào tử phấn hoa là Pleistocen giữa (Q1

2). 

1.2.1..3. Thống Pleistocen, phụ thống giữa-trên (Q1
2-3

) 

Trầm tích biển (mQ1
2-3) 

Trầm tích chiếm diện tích  10 km2 tạo thành bề mặt nghiêng thoải ở ven 
rìa đồng bằng trƣớc núi.  

Mặt cắt trầm tích đƣợc nghiên cứu đầy đủ nhƣ sau: 
- Từ 0,0 đến 2,5m: Cát, bột màu nâu đỏ, cát hạt mịn – trung chọn lọc kém, 

mài tròn trung bình.  

- Từ 2,5 đến 7,5m: Bột – sét, cát chứa sạn sỏi chọn lọc kém bị laterit tạo 
kết vón nâu đỏ.  

- Từ 7,5 đến 12,0m: Cát, dăm – cuội – tảng, bột – sét màu trắng đục. Dăm 
thạch anh màu trắng, cuội – tảng thạch anh kích thƣớc 1  30cm mài tròn tốt. 
Phần này phủ trực tiếp lên đá biến chất bị phong hóa. 

Tuổi của trầm tích đƣợc xác định Pleistocen giữa – muộn (Q1
2-3) dựa vào 

vị trí địa mạo của chúng và những sƣu tập bào tử phấn hoa. 
1.2.1..4. Thống Pleistocen, phụ thống trên (Q1

3
) 

+ Trầm tích sông-biển (amQ1
3) 
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Trầm tích chiếm 10,2 km2 phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng Bồng Sơn 
tạo thành bề mặt nghiêng thoải từ ven rìa đồng bằng Bồng Sơn xuống lƣu vực 
các sông Cạn và sông Lại Giang. Mặt cắt đầy đủ nhƣ sau: 

-Từ 0,0 đến 1,8m: Cát, sét bột chuyển xuống có ít sạn sỏi màu vàng chứa 
nhiều mùn thực vật, chọn lọc kém.  

-Từ 1,8 đến 11,0m: Bột sét pha cát lẫn ít sạn sỏi màu vàng, loang lổ trắng, 
phần trên bị laterit tạo kết vón nâu đỏ.  

-Từ 11,0 đến 15,5m: Cát, bột sét, sạn sỏi màu trắng đục đến xám vàng bị 
laterit hóa có màu loang lổ vàng đỏ, chuyển xuống cuội đa khoáng có kích thƣớc 
16cm mài tròn tốt. Tập này phủ trực tiếp lên các đá biến chất hệ tầng Kim Sơn 
(A-PPks),  

Bề dày của mặt cắt: 15m. 
+ Trầm tích biển (mQ1

3) 

Trầm tích chiếm diện tích  12,4 km2 tạo thành bề mặt thềm tích tụ biển 
bậc II phân bố liên tục ven rìa đồng bằng Tam Quan. Trầm tích bao gồm:  

- Từ 0,0 đến 5,5m: Cát, sạn màu xám vàng mài tròn chọn lọc kém.  
- Từ 5,5 đến 6,0m: Cuội sạn đa khoáng chứa sét bị laterit màu vàng rơm, 

loang đỏ bầm. Trầm tích phủ trực tiếp lên vỏ phong hóa đá biến chất hoặc phủ 
lên trầm tích biển (mQ1

2-3). 

Bề dày mặt cắt: 6m. 
1.2.1..5. Thống Holocen, phụ thống duới- giữa (Q2

1-2
) 

+ Trầm tích sông (aQ2
1-2) 

Trầm tích chiếm diện tích khoảng 0,1km2 phân bố hạn chế ở suối Thác Đổ 
dƣới dạng các tích tụ bãi bồi cao. Mặt cắt đặc trƣng nhƣ sau: 

-Từ 0 đến 0,5m: Cát pha bột màu xám vàng tơi, bở rời.  
-Từ 0,5 đến 4m: Cuội tảng lẫn cát bột. Cuội tảng đa thành phần có kích 

thƣớc 15 cm chiếm khoảng 60%; cát bột 40%. 
+ Trầm tích sông-biển (amQ2

1-2) 

Trầm tích  có diện lộ khoảng 13km2 phân bố ở đồng bằng Bồng Sơn từ hạ 
nguồn sông Cạn kéo dài về hƣớng thƣợng nguồn  Mặt cắt trầm tích đƣợc xác lập 
theo tài liệu lỗ khoan LKBS.15 từ 0 đến 5,0m nhƣ sau: 

- Từ 0,0 đến 3,0m: Sét bột pha cát màu vàng nhạt, phớt nâu loang lổ xanh, 
chọn lọc kém.  

- Từ 3 đến 5,0m: sét bột, cát và bùn xám đen.  
Bề dày mặt cắt này là 5m. 
+ Trầm tích biển (mQ2

1-2) 
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Trầm tích  chiếm diện tích  3km2 phân bố hạn chế ở đồng bằng Tam 
Quan. Mặt cắt chung dày   6m gồm 3 tập: 

-Từ 4,5 đến 8,5m: Cát mịn lẫn ít cát hạt-trung-thô màu vàng nghệ, chuyển 
xuống dƣới có màu xám trắng. Dày 4m. 

-Từ 8,5 đến 10mm: Cát sạn sỏi chứa cuội thạch anh, chọn lọc mài tròn 
trung bình. Bề dày 1,5m. 

- Từ 10 đến 10,5m: Cuội thạch anh màu trắng đục kích thƣớc 15 cm mài 
tròn trung bình đến tốt, chuyển xuống sạn cát chứa sét bị laterit mạnh.  

+ Trầm tích biển- gió (mvQ2
1-2) 

Trầm tích phân bố rất hạn chế ở Hoài Hảo và Tam Quan với diện tích  
3,7km2. Mặt cắt chung dày 2,53,5m  gồm cát màu xám trắng, xám vàng chọn 
lọc mài tròn tốt, phần dƣới lẫn ít sạn sỏi. 

Trầm tích phát triển trên trầm tích biển tuổi Holocen sớm-giữa (mQ2
1-2), 

tuổi trầm tích tạm xếp tƣơng đƣơng. 
1.2.1..6. Thống Holocen, phụ thống giữa-trên (Q2

2-3
) 

Trầm tích sông-biển-đầm lầy (ambQ2
2-3) 

Trầm tích phân bố chủ yếu ở các dải trũng của đồng bằng Tam Quan với 
diện tích  2,9km2. Mặt cắt đặc trƣng của trầm tích nhƣ sau: 

-Từ 0,0 đến 3,0mm: Cát sạn sỏi lẫn vật liệu xây dựng. 
-Từ 3,0 đến 5,5m: Cát lẫn ít sạn sét màu nâu đen chứa nhiều mùn thực vật.  
-Từ 5,5 đến 10mm: Cát lẫn sạn sỏi màu trắng xám, chọn lọc mài tròn 

trung bình.  

Bề dày của mặt cắt: 10mm 

1.2.1..7. Thống Holocen - Phụ thống thượng (Q2
3
) 

Trầm tích bãi bồi thấp và lòng sông hiện đại (aQ2
3) 

Trầm tích phân bố chủ yếu dọc theo các sông suối trong vùng với diện 
tích  8,6km2. Trầm tích sông vào giai đoạn này có bãi bồi thấp là các dải trầm 
tích thấp nổi lên trên mặt nƣớc 0,2-0,4m, thành phần trầm tích thƣờng là cát sạn 
đa khoáng có độ chọn lọc kém. Ngoài bãi bồi thấp gần nhƣ suốt dọc lòng sông 
suối là thành tạo lòng sông hiện đại, trầm tích thƣờng là cát, cát sạn đa khoáng, 
độ mài tròn chọn lọc kém.  

b – Magma 

Các thành tạo magma xâm nhập trong vùng chiếm diện tích khoảng 
16,8km2, phân bố chủ yếu ở các khu vực phía tây và tây bắc bản đồ. Trong tờ 
địa chất khu vực gồm có các phức hệ sau: 

- Phức hệ Kon Kbang (A-PPkb) 
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- Phức hệ Phù Mỹ (MPpm) 

- Phức hệ Hải Vân (T1-2hv) 

- Phức hệ Định Quán ( K1đq) 
- Phức hệ Đèo Cả (Kđc) 

c– Kiến tạo 

Trong tờ bản đồ địa chất vùng có 3 đứt gãy chính và 1 đứt gãy phụ, tất cả 
đều kéo dài theo hƣớng đông bắc – tây nam. Hệ thống đứt gãy đông bắc – tây 
nam. Đoạn phía đông bắc thể hiện khá rõ trên địa hình bằng thung lũng suối 
thẳng. Đứt gãy đóng vai trò làm dịch chuyển các khối đá trẻ và phân đới cấu trúc 
địa chất trong vùng. Các hệ thống đứt gãy không liên quan đến hoạt động sinh 
khoáng. 

d- Đặc điểm khoáng sản khu vực 

Dựa vào những tài liệu nghiên cứu địa chất trƣớc đây cho thấy, khoáng 
sản trong vùng chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thƣờng: sét gạch ngói, cát 
cuội sỏi, đá xây dựng, đất san lấp, không có khoáng sản có giá trị cao. 

Cát xây dựng phân bố chủ yếu thuộc sông Lại Giang với các điểm có số 
hiệu quy hoạch 36 (471 ha), 36A (241 ha)… 

Đất san lấp gồm các điểm có số hiệu quy hoạch 44 (69 ha), 44A (190 ha), 
28 (176 ha)… 

Laterit xây dựng gồm các điểm có số hiệu quy hoạch 28A (303 ha) thuộc 
phƣờng Hoài Hƣơng và Hoài Thanh. 

Cát xây dựng phân bố dọc bãi bồi sông Lại Giang, quy mô nhỏ, trữ lƣợng 
ít, phụ thuộc vào nguồn bồi lắng hàng năm. Trong khu vực này đã có các công 
ty cũng nhƣ hộ gia đình đã xin khai thác cát làm vật kiệu xây dựng phục vụ cho 
địa phƣơng. Nhìn chung cát ở đây có chất lƣợng tốt từ kích thƣớc độ hạt đến 
mức độ lẫn tạp chất. 

Diện tích mỏ của Công ty Cổ phần Trƣờng Long nằm trên dãy sƣờn đồi 
thuộc phƣờng Hoài Tân, thuộc điểm quy hoạch TDHN26. 

e – Đặc điểm cấu tạo thân khoáng 

Theo tài liệu các công trình thăm dò, đã xác định đƣợc thân khoáng đất 
làm vật liệu san lấp có đặc điểm phân bố, hình thái, kích thƣớc, chiều dày, thành 
phần vật chất nhƣ sau: 

- Về hình thái: thân khoáng có dạng dạng vòm, nằm ngang bao trùm hết 
diện tích mỏ.  

Mặt cắt đầy đủ từ trên xuống: 
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Lớp 1: là lớp sản phẩm phong hóa của tổ hợp đá phiến thạch anh hai mica 
granat, đá phiến thạch anh biotit silimanit, đá phiến thạch anh felspat biotit,... có 
bề dày trung bình 12,75m. Thành phần chủ yếu là dăm sạn laterit, bột sét. 

Lớp 2: Lớp đá bán phong hóa đến tƣơi của các tổ hợp đá phiến thạch anh 
biotit silimanit, đá phiến thạch anh felspat biotit.  

- Về tính chất cơ lý: Theo kết quả phân tích của các mẫu cơ lý trong diện 
tích mỏ cho thấy thành phần cấp phối hạt chiếm từ cỡ hạt <0,002 mm đến 10 
mm. Giới hạn chảy Wl và giới hạn dẻo Wp đạt giới hạn cho phép. Nhƣ vậy, 
khoáng sản đất ở đây đạt yêu cầu sử dụng để làm vật liệu san lấp.  

- Về thành phần hóa học: Theo kết quả phân tích mẫu hóa silicat hàm 
lƣợng SiO2 < 85% và các hợp chất kim loại nhƣ Fe2O3, Al2O3, TiO2,…rất thấp 
nên khoáng sản đất ở đây làm vật liệu san lấp là thích hợp. 

+ Hoạt độ phóng xạ: theo kết quả phân tích mẫu hoạt độ phóng xạ thì chỉ 
số hoạt độ phóng xạ an toàn I1 đều <1, cho thấy đất trong khu mỏ đảm bảo yêu 
cầu làm vật liệu san lấp. 
1.2.2. Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình 

Điều kiện địa chất thủy văn 

Mỏ có điều kiện địa chất thủy văn đơn giản. Tầng chứa nƣớc nghèo, với 
độ sâu các lỗ khoan đã thi công thì không phát hiện nƣớc trong lỗ khoan. Coste 
khai thác đƣợc thiết kế trên mức xâm thực tự nhiên nên việc tháo khô mỏ hoàn 
toàn bằng phƣơng pháp tự chảy, rất thuận lợi cho việc khai thác. 

Điều kiện địa chất công trình 

Điều kiện địa chất công trình khu mỏ đơn giản, thuận lợi cho công tác 
khai thác lộ thiên. Đối tƣợng khai thác là sản phẩm phong hóa của tổ hợp đá 
phiến thạch anh-biotit-silimanit chứa graphit; đá phiến thạch anh-hai mica-
granat; đá phiến thạch anh-felspat-biotit; đá phiến thạch anh hai mica-disthen; 
quarzit dạng dải chứa magnetit, tính ổn định khá cao. Tuy nhiên vào mùa mƣa, 
cần quan tâm các hiện tƣợng bất lợi nhƣ trƣợt lở, xói mòn,… 

1.2.3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ 
 Khu vực mỏ có điều kiện giao thông thuận lợi, sản phẩm phong hóa dạng 

bở rời nên tƣơng đối thuận lợi cho khai thác lộ thiên, sử dụng máy múc lên xe 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.  

Hình thức khai thác đất tại khu mỏ là khai thác lộ thiên nên vấn đề tính 
toán ổn định các bờ dốc nhƣ bờ mỏ, sƣờn tầng,... là rất cần thiết nhằm đảm bảo 
an toàn và ổn định trong khai thác cũng nhƣ khi kết thúc khai thác. 
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Khi khai thác cần phải thiết kế góc dốc của bờ moong sao cho ổn định và 
bền vững lâu dài. Áp dụng TCVN 4447:2012 để xác định góc giới hạn của mái 
dốc tầng khai thác trong thời kì khai thác và khi kết thúc khai thác.  

Bảng 1.3. Độ dốc mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác 
(TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu) 

Loại đất đá 

Hệ số độ rắn 
theo thang độ 

Prostodia 
Conop 

Góc giới hạn của mái dốc tầng 
khai thác (°) trong thời kì 
Đang khai 

thác 
Đã ngừng khai 

thác 

1. Đá rất rắn, dai nhƣ loại bazan và Quaczit. 
Những loại đá rắn khác nhƣ granit poocfia, 
thạch anh, sa thạch và đá vôi cực rắn 

15 đến 20 80 75 đến 80 

2. Granit chắc và các loại granit khác, sa 
thạch và đá vôi cực rắn 

3 đến 14 70 đến 80 70 đến 75 

3. Sa thạch thƣờng, diệp thạch sét chắc, đá 
vôi thƣờng, đá cuội kết, các loại diệp thạch 
khác, đá phấn loại chắc 

3 đến 7 60 đến 70 60 đến 65 

4. Đất sét nặng, dạng cục, sét mỡ, đất thịt 
nặng có lẫn đá dăm, cuội sỏi, đất cuội lớn 
(kích thƣớc nhỏ hơn 90 mm) có lẫn đá 
tảng 10 kg trở xuống 

1 đến 2 45 đến 60 35 đến 45 

5. Đất sét mỡ loại mềm, đất thịt, hoàng thổ 
cát đất màu, than bùn 

0,6 đến 0,8 35 đến 45 25 đến 40 

Theo kết quả thăm dò cho thấy: Trong toàn diện tích mỏ là lớp vỏ phong hóa 
tổ hợp đá phiến thạch anh-biotit-silimanit chứa graphit; đá phiến thạch anh-hai 

mica-granat; đá phiến thạch anh-felspat-biotit; đá phiến thạch anh hai mica-

disthen; quarzit dạng dải chứa magnetit. Thành phần chủ yếu là sét, bột lẫn dăm, 
mảnh latrerit, độ gắn kết tƣơng đối. các yếu tố trên có thể áp dụng mục 4 bảng 
trên, góc dốc bờ moong đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác trong thời kỳ đang khai thác 45-

60o, lấy 55o. 

- Góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác trong thời kỳ đã dừng khai thác 
35o-45o, lấy 40o. 
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1.3. TÀI NGUYÊN VÀ CHẤT LƢỢNG KHOÁNG SẢN  
1.3.1. Tài nguyên 

1.3.1.1. Chỉ tiêu tính tài nguyên 

Trong diện tích mỏ, đất làm vật liệu san lấp là sản phẩm phong hoá tổ 
hợp đá phiến thạch anh-biotit-silimanit chứa graphit; đá phiến thạch anh-hai 
mica-granat; đá phiến thạch anh-felspat-biotit; đá phiến thạch anh hai mica-
disthen; quarzit dạng dải chứa magnetit, thành phần tƣơng đối đồng nhất và ổn 
định, có cấu trúc địa chất thân khoáng đơn giản. Tham khảo các Báo cáo thăm 
dò; khảo sát, đánh giá đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Định; theo 
yêu cầu tiêu chuẩn về sử dụng đất dùng làm vật liệu san lấp cho nền đƣờng giao 
thông; theo quy hoạch của địa phƣơng tại khu vực mỏ là sau khi kết thúc khai 
thác sẽ trồng rừng sản xuất nên chỉ tiêu tính trữ lƣợng đất làm vật liệu san lấp 
cho báo cáo này đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Không có hoặc có các loại khoáng sản khác đi kèm nhƣng không đạt chỉ 
tiêu công nghiệp tối thiểu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (đối 
chiếu so sánh theo Phụ lục 1 Quy chuẩn QCVN 49:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 phần đất liền); 

- Giá trị chỉ số hoạt độ phóng xạ I1 < 1. 

- Chiều sâu tính trữ lƣợng bề mặt xuống cách ranh giới tầng đá bán phong 
hóa là 1,0 mét. 

- Mức sâu khai thác (áp dụng cho phần tính trữ lƣợng huy động khai thác) 
tối đa bằng cao độ thấp nhất của ranh giới diện tích khai thác, nhằm đảm bảo 
trong giai đoạn khai thác và sau khi kết thúc khai thác, nƣớc mƣa thoát tự nhiên, 
khai trƣờng không bị đọng nƣớc. 

1.3.1.2. Nguyên tắc và cách thức khoanh nối thân khoáng: 

Khối tính trữ lƣợng đƣợc khoanh định dựa vào công trình thăm dò, tại đó 
đất san lấp đạt các chỉ tiêu tính trữ lƣợng, các điểm lộ đƣợc đo vẽ, mô tả địa 
chất.  

Ranh giới khối tính trữ lƣợng không có công trình khống chế có thể ngoại 
suy, nhƣng phần ngoại suy không quá 200 m theo đƣờng phƣơng hoặc chiều dài 
phân bố thân khoáng và không quá 100 m theo hƣớng cắm hoặc bề rộng thân 
khoáng. Đồng thời phần ngoại suy phải có kết quả đo vẽ địa chất đã khẳng định 
đƣợc đặc điểm địa chất khoáng sản tƣơng tự với vị trí có công trình khống chế. 

- Trên bình đồ, khoanh định đến ranh giới thăm dò. 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  32 

- Trên mặt cắt đƣợc xác định theo bề dày tầng đất trong các công trình 
thăm dò. 

- Các loại mẫu phân tích đạt chỉ tiêu về chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu để 
làm vật liệu đất san lấp. 

1.3.1.3. Lựa chọn phương pháp tính tài nguyên  

Theo hình dạng diện tích mỏ, căn cứ vào mạng lƣới thăm dò trải đều diện 
tích; địa hình đồi núi, có phân cắt; thân khoáng đồng nhất bề dày tầng sản phẩm 
và chất lƣợng đất làm vật liệu san lấp tƣơng đối ổn định nên lựa chọn phƣơng 
pháp khối địa chất để tính trữ lƣợng là tối ƣu nhất. Mỗi khối trữ lƣợng đƣợc 
khống chế bởi 05 đến 06 công trình thăm dò. 

Sự phù hợp của phƣơng pháp khối địa chất đƣợc thể hiện nhƣ sau: 
- Các công trình thăm dò thăm dò đều qua tầng sản phẩm, chiều dày tầng 

sản phẩm khá tƣơng đồng; do vậy xác định đơn giản nhƣng khá chính xác bề 
dày trung bình tham gia tính trữ lƣợng;  

- Sản phẩm vỏ phong hóa bề mặt của đá phiến làm đất san lấp phân bố 
liên tục, đều trên bề mặt nên dễ dàng tính toán diện tích các khối tham gia tính 
trữ lƣợng, đó cho độ chính xác cao. 

* Phương pháp khối địa chất, công thức tính như sau: 
   Q = S × mtb, (m

3) 

Trong đó:  
 + Q: Trữ lƣợng đất san lấp của khối, tính bằng m3; 

 + S: Diện tích khối trữ lƣợng, tính bằng m2; 

 + m tb: Chiều dày trung bình tính trữ lƣợng, tính bằng m.  
Chiều dày trung bình tính trữ lƣợng đƣợc tính theo trung bình số học của 

chiều dày thân khoáng tính trữ lƣợng của tất cả các công trình trong khối và theo 
công thức sau: 

n

mmm
m n

tb




...21 (m) 

Trong đó:  
- m1, m2,..., mn: Chiều dày thân khoáng tính trữ lƣợng tại công trình tham 

gia tính trữ lƣợng (m); 

- n: Tổng số công trình đạt chỉ tiêu tham gia tính trữ lƣợng. 

1.3.1.4. Phân khối tính tài nguyên  
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Dựa vào hình thái không gian, địa hình, hiện trạng khu thăm dò và mức 
độ biến đổi chiều dày thân khoáng, diện tích thăm dò đƣợc phân làm 03 khối trữ 
lƣợng (chi tiết thể hiện tại bản vẽ số 05).  

Dựa vào đặc điểm địa hình, đặc điểm phân bố đối tƣợng thăm dò, hình 
dạng diện tích thăm dò. Toàn bộ khu mỏ đƣợc bố trí 04 tuyến cách nhau 199 ÷ 
217m, trên tuyến T1 và T4 mỗi tuyến bố trí 02 công trình khoan máy; tuyến T2 
và T3 dài hơn mỗi tuyến bố trí 03 công trình khoan máy. Các công trình khoan 
máy đƣợc bố trí rải đều trên tuyến. Với mạng lƣới thăm dò nêu trên, căn cứ 
Thông tƣ số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật về công 
tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp của Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng thì toàn mỏ đảm bảo độ tin cậy tính trữ lƣợng đến cấp 122. 

1.3.1.5. Xác định các thông số tính trữ lượng 

- Diện tích khối trữ lƣợng đƣợc xác định trên bản đồ bằng phần mềm 
Mapinfo. 

- Diện tích mặt cắt tham gia tính trữ lƣợng: Đƣợc xác định dựa vào chiều 
dày tầng sản phẩm tại các công trình thăm dò và bề mặt địa hình của các tuyến 
mặt cắt. Tại các tuyến phụ không có công trình thăm dò thì có thể ngoại suy. 
Phần ngoại suy phải có kết quả đo vẽ địa chất đã khẳng định đƣợc đặc điểm địa 
chất khoáng sản tƣơng tự với vị trí có công trình khống chế. 

Với đặc điểm khoáng sản đất san lấp, sau khi khai thác xong diện tích này 
đƣợc quy hoạch tiếp tục trồng rừng. Do đó, chiều sâu tính trữ lƣợng bề mặt xuống 
cách ranh giới tầng đá bán phong hóa là 1,0 mét, chi tiết thể hiện ở bản vẽ số 04. 
Toàn diện tích thăm dò đƣợc phân thành 3 khối tính trữ lƣợng nhƣ sau:  

+ Khối K1-122 đƣợc giới hạn trong ranh giới diện tích thăm dò và nằm 
giữa tuyến T1 và T2, chiều sâu đƣợc khống chế bởi các công trình khoan LK.01, 
LK.02, LK.03, LK.04 và LK.05. 

+ Khối K2-122 đƣợc giới hạn trong ranh giới diện tích thăm dò và nằm 
giữa tuyến T2 và T3, chiều sâu đƣợc khống chế bởi các công trình khoan LK.03, 
LK.04, LK.05, LK.06, LK.07 và LK.08. 

+ Khối K3-122 đƣợc giới hạn giữa ranh giới diện tích thăm dò và tuyến 
T3, chiều sâu đƣợc khống chế bởi các công trình khoan LK.06, LK.07, LK.08, 
LK.09 và LK.10. 

1.3.1.6. Kết quả tính trữ lượng 

Kết quả tính trữ lƣợng cấp 122 đất san lấp có trong diện tích thăm dò là 
2.289.725 m3, chi tiết theo bảng sau: 
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Bảng 1.4 Bảng tính trữ lƣợng đất làm vật liệu san lấp 

TT 
Số hiệu 
khối 

Số hiệu 
công 
trình 

Chiều 
sâu công 

trình 
(m) 

Bề dày 
tầng sản 
phẩm 
(m) 

Bề dày 
tính trữ 
lƣợng 

(m) 

Bề dày 
TB tính 
trữ 
lƣợng 
(m) 

Diện 
tích khối 
trữ 
lƣợng 
(m2) 

Trữ 
lƣợng cấp 
122 (m3) 

1 K1-122 

LK.01 19,0 18,0 17,0 

14,12 56.470 797.356 
LK.02 18,0 17,5 16,5 
LK.03 15,0 11,2 10,2 
LK.04 19,0 13,6 12,6 
LK.05 17,0 15,3 14,3 

2 K2-122 

LK.03 15,0 11,2 10,2 

11,18 61.000 681.980 

LK.04 19,0 13,6 12,6 
LK.05 17,0 15,3 14,3 
LK.06 10,0 9,4 8,4 
LK.07 17,5 13,6 12,6 
LK.08 15,0 10,0 9,0 

3 K3-122 

LK.06 10,0 9,4 8,4 

12,96 62.530 810.389 
LK.07 17,5 13,6 12,6 
LK.08 15,0 10,0 9,0 
LK.09 17,4 15,6 14,6 
LK.10 22,3 21,2 20,2 

 
Cộng 

    
12,75 180.000 2.289.725 

Báo cáo này tính trữ lƣợng cấp 122, các thân khoáng đƣợc khống chế bởi 
nhiều công trình thăm dò, bề dày tầng sản phẩm tƣơng đối dày và ổn định; 
phƣơng pháp tính trữ lƣợng đƣợc lựa chọn là phƣơng pháp khối địa chất, phân 
chia khu mỏ thành 03 khối tính trữ lƣợng dựa vào địa hình, hình dạng và mạng 
lƣới thăm dò là tối ƣu và độ chính xác cao. 
1.3.1.7. Tính trữ lượng huy động vào khai thác phục vụ dự án 

Trong giai đoạn 1, đoạn cao tốc Quãng Ngãi – Hoài Nhơn đi cạnh diện tích 
mỏ cần trữ lƣợng đất san lấp là 1.264.691 m3 đất san lấp ở thể tự nhiên (sau tổn 
thất), tƣơng đƣơng với 1.405.212 m3 đất san lấp ở thể tự nhiên tại mỏ. 

Trữ lƣợng đất san lấp trong diện tích thăm dò cao hơn nhiều so với trữ lƣợng 
đất san lấp cần khai thác trong giai đoạn 1. Vì vậy trong báo cáo này cần khoanh 
định lại diện tích khai thác trong giai đoạn 1 và tính toán trữ lƣợng huy động vào 
khai thác để phù hợp với tình hình thực tế. 

- Diện tích huy động khai thác trong giai đoạn 1 là 12,3 ha, đƣợc xác định 
theo ranh giới các điểm khép góc nhƣ bảng sau. 
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Bảng 1.5. Tọa độ các điểm khép góc diện tích khai thác – Giai đoạn 1 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 
108o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 
1 1.600.952 580.288 
2 1.600.779 580.496 
3 1.600.250 580.167 
4 1.600.423 579.961 
A 1.600.545 580.152 
B 1.600.708 580.269 

Diện tích 12,3 ha 

- Kết quả tính trữ lƣợng đất san lấp cấp 122 có trong diện tích 12,3 ha đề 
nghị huy động trong giai đoạn 1 là 1.585.429 m3, chi tiết theo bảng sau: 

Bảng 1.6. Bảng tính trữ lƣợng đất làm vật liệu san lấp 

TT 
Số hiệu 
khối 

Bề dày TB tính 
trữ lƣợng (m) 

Diện tích khối 
huy động (m2) 

Trữ lƣợng huy động 
cấp 122 (m3) 

1 K1hđ-122 14,12 42.720 603.206 

2 K2hđ-122 11,18 32.700 365.586 

3 K3hđ-122 12,96 47.580 616.637 

Cộng 12,75 123.000 1.585.429 

Ranh giới diện tích và bình đồ phân khối tính trữ lƣợng huy động khai thác 
(giai đoạn 1) xem bản vẽ số 8. 

- Trữ lƣợng đƣợc huy động vào thiết kế khai thác đƣợc tính bằng trữ lƣợng 
địa chất cấp 122 có trong diện tích đề nghị huy động trong giai đoạn 1 trừ đi trữ 
lƣợng bờ dừng. 

- Tài nguyên trừ lại bờ dừng bao gồm: 
+ Bờ dừng cạnh nối điểm góc số 1 và số 2; 
+ Bờ dừng cạnh nối điểm góc số 2 và số 3; 
+ Bờ dừng cạnh nối điểm góc số 3 và số 4; 
+ Bờ dừng cạnh nối điểm góc số 4 và số A. 
+ Bờ dừng cạnh nối điểm góc số A và số B; 
* Tài nguyên bờ dừng đƣợc tính nhƣ sau: 

Tài nguyên bờ dừng sơ bộ đƣợc tính: Qbd = L x S (m3) 

L: Chiều dài bờ dừng tính dọc theo mặt bờ moong trên phần mềm Mapinfo. 

S: Diện tích mặt cắt trung bình bờ dừng 
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S = (H x B)/2 (m2) 

H: Chiều cao trung bình của bờ dừng. 

B: Chiều rộng bờ dừng: B=H/tanα; α: Góc nghiêng sƣờn tầng: 40o. 

 

 

                                     H 

                              B 

Bảng 1.7. Trữ lƣợng trừ lại bờ dừng  

Stt 
Số hiệu bờ 
dừng 

Chiều 
dài 
(m) 

Chiều 
cao 
TB 
tuyến 
(m) 

Góc 
dốc 
(độ) 

Bề rộng 
chân bờ 
dừng 
(m) 

Diện tích 
TB mặt 
cắt bờ 
dừng 
(m2) 

Trữ lƣợng bờ 
dừng (m3) 

1 Cạnh 1-2 271 12,75 40 15,19 96,84           26.244,0  

2 Cạnh 2-3 625 12,75 40 15,19 96,84           60.525,0  
3 Cạnh 3-4 270 12,75 40 15,19 96,84           26.147,0  
4 Cạnh 4-A 227 12,75 40 15,19 96,84           21.983,0  
5 Cạnh A-B 201 12,75 40 15,19 96,84           19.465,0  
6 Cạnh B-1 246 12,75 40 15,19 96,84           23.823,0  

  Tổng                   178.187,0  

QKT  = 1.585.429 – 178.187  =  1.407.242  m3 
 Nhƣ vậy, trữ lƣợng huy động đƣa vào thiết kế khai thác giai đoạn 1 trong 

diện tích 12,3 ha là: 1.407.242 m3. 

1.3.2. Chất lƣợng khoáng sản 
Đất làm vật liệu san lấp trong khu vực thăm dò là sản phẩm sản phẩm 

phong hóa của tổ hợp đá phiến đá phiến thạch anh-biotit-silimanit chứa graphit; 
đá phiến thạch anh-hai mica-granat; đá phiến thạch anh-felspat-biotit; đá phiến 
thạch anh hai mica-disthen; quarzit dạng dải chứa magnetit. Sản phẩm phong 
hóa các đá của hệ tầng Kim Sơn (A-PPks) tạo nên tầng đất làm vật liệu san lấp, 
là đối tƣợng chính để thăm dò. Thành phần của vỏ phong hóa gồm sét, bột, cát 
lẫn dăm, mảnh laterit, màu nâu vàng, nâu đỏ phớt tím, loang lổ trắng, mỏ có cấu 
trúc địa chất thân khoáng đơn giản, bề dày phong hóa khá lớn, thành phần vật 
chất tƣơng đối ổn định và đơn giản. Chúng đƣợc sử dụng trực tiếp, rất phù hợp 
cho công tác khai thác lộ thiên bằng phƣơng pháp xúc bốc. 
a, Tính chất cơ lý 

- Thành phần độ hạt 
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Theo kết quả phân tích 12 mẫu cơ lý đất tại 10 lỗ khoan, thành phần độ 
hạt của đất trong khu vực thăm dò đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.8. Bảng thống kê thành phần hạt của đất san lấp 

Số 
TT 

Ký hiệu 
mẫu 

THÀNH PHẦN HẠT 

SẠN SỎI HẠT CÁT  HẠT BỤI HẠT 
SÉT 

Lớn Vừa Nhỏ Thô Vừa Nhỏ Mịn Lớn Nhỏ SÉT 

10-20 05-10 02-5 0,5-2 
0,25-
0,5 

0,1-
0,25 

0,06-
0,1 

0,01-
0,06 

0,002-
0,06 

< 0,002 

1 HN26-Cl.01 0,00 22,92 2-5 4,92 4,47 6,88 2,93 4,88 8,88 26,47 

2 HN26-Cl.02 0,00 2,15 17,64 2,38 3,69 14,15 15,02 13,59 26,34 16,42 

3 HN26-Cl.03 0,00 34,90 6,25 4,07 4,53 7,90 4,75 5,70 12,03 18,41 

4 HN26-Cl.04 0,00 0,00 7,70 5,22 11,57 25,02 14,68 10,80 12,94 16,89 

5 HN26-Cl.05 0,00 0,00 2,89 2,43 10,58 32,71 8,54 6,73 11,20 26,79 

6 HN26-Cl.06 0,00 1,79 1,02 2,35 7,26 21,35 10,92 7,64 17,86 28,18 

7 HN26-Cl.07 0,00 0,00 2,65 5,41 12,21 26,54 6,33 4,00 18,20 24,32 

8 HN26-Cl.08 0,00 0,00 2,99 5,47 15,56 22,22 1,52 4,37 18,52 30,46 

9 HN26-Cl.09 0,00 0,95 1,89 4,78 7,30 16,10 3,06 12,62 19,51 29,20 

10 HN26-Cl.10 0,00 4,12 6,47 4,27 5,36 9,06 2,41 5,04 18,59 44,87 

11 HN26-Cl.11 0,00 0,00 1,50 0,96 2,38 10,71 0,47 17,65 31,21 35,13 

12 HN26-Cl.12 0,00 1,11 3,04 1,39 1,72 6,62 1,17 20,13 29,49 35,32 

Trung bình 0,00 1,55 4,32 2,85 4,19 10,62 1,78 13,86 24,70 36,13 

- Tính chất cơ lý 

Kết quả phân tích 12 mẫu cơ lý cho thấy đất có độ ẩm tự nhiên 16,92 ÷41,09 
%, trung bình 23,51 %; dung trọng tự nhiên 1,59 ÷ 1,95g/cm3, trung bình 1,84 
g/cm3; tỷ trọng trung bình 2,71, giới hạn chảy trung bình WT = 45,90%, chỉ số dẻo 
trung bình Wnl =  14,63%, lực dính kết trung bình 0,08 kG/cm2. Chỉ tiêu dung trọng 
khô 1,24 ÷ 1,67 g/cm3, trung bình 1,49 g/cm3. Nhƣ vậy đất đạt yêu cầu làm vật liệu 
san lấp. Kết quả phân tích mẫu cơ lý đất đƣợc thể hiện tại bảng 1.9 và 1.10.  

Bảng 1.9. Kết quả phân tích các tính chất cơ lý của đất 

Số 
thứ 
tự 

Số hiệu mẫu 
Độ ẩm 
tự 

nhiên 

Dung 
trọng tự 

nhiên 

Dung 
trọng 

khô Ûc 

Tỉ 
trọng  

Độ 
rỗng n 

Hệ số 
rỗng   

Độ bão 
hòa G 
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W  Ûw 

% g/cm3 g/cm3 g/cm3 %  
 

% 

1 HN26-Cl.01 20,55 - - 2,77 - - - 

2 HN26-Cl.02 20,04 1,59 1,33 2,71 51,0 1,042 38,38 

3 HN26-Cl.03 19,82 - - 2,74 - - - 

4 HN26-Cl.04 18,07 1,94 1,64 2,66 38,3 0,621 77,41 

5 HN26-Cl.05 21,19 1,90 1,57 2,79 43,8 0,779 75,93 

6 HN26-Cl.06 16,92 1,90 1,62 2,76 41,2 0,701 - 

7 HN26-Cl.07 16,94 1,95 1,67 2,67 37,4 0,597 75,74 

8 HN26-Cl.08 21,96 1,83 1,50 2,67 43,8 0,779 75,41 

9 HN26-Cl.09 22,65 1,90 1,55 2,78 44,1 0,790 79,65 

10 HN26-Cl.10 30,85 1,84 1,40 2,72 48,3 0,933 89,81 

11 HN26-Cl.11 31,99 1,77 1,34 2,74 51,2 1,047 83,77 

12 HN26-Cl.12 41,09 1,75 1,24 2,55 51,3 1,054 99,33 

Nhỏ nhất 16,92 1,59 1,24 2,55 37,38 0,60 38,38 

Lớn nhất 41,09 1,95 1,67 2,79 51,32 1,05 99,33 

Trung bình 23,51 1,84 1,49 2,71 45,04 0,83 77,27 

Bảng 1.10. Kết quả phân tích các tính chất cơ lý của đất 

Số 
thứ 
tự 

Số hiệu 
mẫu 

Giới 
hạn 
chảy WT

Giới 
hạn dẻo 

WP 

Chỉ 
số 
dẻo 
Wnl 

Độ 
sệt 

Góc 
ma 
sát 

trong 

Lực 
dính 
kết 

Hệ số nén 
lún 

Modul 
tổng 
biến 
dạng 

% % % 
 

Độ kG/cm2 
 

kG/cm2 

1 HN26-Cl.01 38,38 25,46 12,92 -0,38 - - - - 

2 HN26-Cl.02 53,70 40,60 13,11 -1,57 22,29 0,11 0,040 31,40 

3 HN26-Cl.03 36,63 23,15 13,48 -1,65 - - - - 

4 HN26-Cl.04 64,31 - - - 24,99 0,07 0,047 21,24 

5 HN26-Cl.05 45,67 31,36 14,31 -0,71 21,70 0,07 0,059 18,55 

6 HN26-Cl.06 27,62 19,01 8,61 -0,24 22,98 0,12 0,039 26,91 

7 HN26-Cl.07 31,85 - - - 22,88 0,09 0,048 20,53 

8 HN26-Cl.08 36,67 24,39 12,28 -0,20 23,75 0,22 0,058 18,95 

9 HN26-Cl.09 41,90 27,00 14,90 -0,29 22,98 0,04 0,060 18,38 

10 HN26-Cl.10 70,45 45,05 25,40 -0,56 26,10 0,02 0,057 21,07 

11 HN26-Cl.11 51,39 36,56 14,83 -0,31 23,17 0,07 0,058 21,76 

12 HN26-Cl.12 52,23 35,76 16,47 0,32 19,70 0,03 0,077 16,56 
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Nhỏ nhất 27,62 19,01 8,61 -1,65 19,70 0,02 0,04 16,56 

Lớn nhất 70,45 45,05 25,40 0,32 26,10 0,22         0,077  31,40 

Trung bình 45,90 30,83 14,63 -0,56 23,05 0,08         0,055  21,53 

Theo TCVN 5747:1993 đất khu mỏ thuộc nhóm SC có hàm lƣợng hạt mịn 
chiếm hơn 12% tổng trọng lƣợng đất; đất thuộc dạng sét pha sạn sỏi trạng thái 
dẻo cứng, đạt yêu cầu làm vật liệu san lấp. 
b, Thành phần hóa học 

Trong quá trình thăm dò đã lấy và phân tích 04 mẫu hoá silicat, kết quả 
phân tích đƣợc thể hiện tại bảng 1.11. 

Bảng 1.11. Kết quả phân tích mẫu hoá silicat 

St
t 

Số 
hiệu 
mẫu  

Kết quả phân tích ( ) 

 SiO2  TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO  MnO  MgO  CaO  Na2O  K2O P2O5 MKN  SO3 H2O
- 

1 
HN26 
- H.01 

69,48 0,73 13,82 5,06 1,25 0,04 0,33 0,73 0,35 2,70 0,13 3,78 <0,01 0,30 

2 
HN26 
- H.02 

66,26 0,76 15,07 6,60 1,45 0,03 0,46 0,82 0,30 1,98 0,15 4,43 <0,01 0,41 

3 
HN26 
- H.03 

68,42 0,38 15,61 4,22 1,09 0,04 0,52 0,63 0,37 1,92 0,18 4,97 <0,01 0,59 

4 
HN26 
- H.04 

57,44 1,03 19,89 7,84 1,05 0,05 0,52 0,54 0,67 2,21 0,16 6,76 <0,01 0,68 

Lớn nhất 69,48 1,03 19,89 7,84 1,45 0,05 0,52 0,82 0,67 2,70 0,18 6,76   0,68 

Nhỏ Nhất 57,44 0,38 13,82 4,22 1,05 0,03 0,33 0,54 0,30 1,92 0,13 3,78   0,30 

Trung Bình 65,40 0,73 16,10 5,93 1,21 0,04 0,46 0,68 0,42 2,20 0,16 4,99 <0,01 0,50 

Từ bảng 1.11 cho ta thấy hàm lƣợng SiO2 đạt 55,97% (nhỏ hơn 85%), 
hàm lƣợng các hợp chất kim loại nhƣ Fe2O3, Al2O3, TiO2,…thấp (không đạt chỉ 
tiêu công nghiệp tối thiểu) nên có thể sử dụng đất ở đây làm vật liệu san lấp.  
c, Tính chất phóng xạ 

Qua phân tích 08 mẫu hoạt độ phóng xạ TCXDVN 397:2007. Kết quả cho 
thấy cả 8 mẫu đều có hoạt độ phóng xạ I1 <1. Do vậy đất trong khu mỏ đạt yêu 
cầu về chỉ số an toàn hoạt độ phóng xạ trong xây dựng. 

Bảng 1.12. Kết quả đo hoạt độ phóng xạ 

TT Số hiệu mẫu 
Hoạt độ phóng xạ riêng, Bq/kg Chỉ số 

hoạt độ 
phóng xạ 

I1 

Chỉ số 
hoạt độ 
phóng xạ 

I2 

Chỉ số 
hoạt độ 
phóng xạ 

I3 
Uran Thori Kali 

1 HN26-Tsx.01 56,66 51,87 622,79 0,656 0,263 0,094 

2 HN26-Tsx.02 51,13 55,15 544,47 0,628 0,251 0,090 

3 HN26-Tsx.03 56,41 51,14 562,40 0,631 0,253 0,090 

4 HN26-Tsx.04 51,73 60,31 439,19 0,620 0,249 0,088 

åå åå åå
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5 HN26-Tsx.05 54,36 57,88 562,42 0,658 0,264 0,094 

6 HN26-Tsx.06 56,16 54,52 485,18 0,622 0,250 0,089 

7 HN26-Tsx.07 55,91 55,57 501,75 0,631 0,254 0,090 

8 HN26-Tsx.08 56,49 59,10 544,82 0,665 0,267 0,095 

d, Đầm nén tiêu chuẩn 

Kết quả thí nghiệm 08 mẫu đầm nén tiêu chuẩn (22TCN 333:06 - phƣơng 
pháp II-A) cho thấy độ ẩm tốt nhất hiệu chuẩn Wophc trung bình là 16,40 %, khối 

lƣợng thể tích khô max hiệu chuẩn Ûkmaxhc trung bình là 1,843 g/cm3. Chi tết nhƣ 
bảng sau: 

 Bảng 1.13. Kết quả phân tích mẫu đầm nén tiêu chuẩn  

STT 
Số hiệu 

mẫu 

Ñoä aåm 
toát nhaát 
Wop (%)   

KLTT 
max 

gkmax(g
/cm3) 

Khoái 
löôïng khoâ 
phaàn haït 

quaù côõ 
Mkqc (g) 

KL khoâ 
phaàn haït 

tieâu chuaånõ 
Mktc (g) 

Tyû leä haït 
quaù côõ Pqc 

(%) 

Tyû leä haït 
tieâu 

chuaån  
Ptc (%) 

KLTT khoâ 
max  hieäu 

chuaån 
gkmaxhc(g/c

m3) 

Ñoä aåm toát 
nhaát hieäu 

chuaån  
Wophc (%)    

1 
HN26-
Đn.01 

28,25 1,52 0,00 21454,44 0,00 100,00 1,519 28,25 

2 
HN26-
Đn.02 

13,59 1,92 1164,52 16970,57 6,42 93,58 1,957 12,94 

3 
HN26-
Đn.03 

15,40 1,89 952,68 16575,84 5,44 94,56 1,916 14,75 

4 HN26-
Đn.04 

17,71 1,74 0,00 15841,28 0,00 100,00 1,736 17,71 

5 
HN26-
Đn.05 

15,98 1,89 990,96 17068,28 5,49 94,51 1,923 15,29 

6 
HN26-
Đn.06 

17,87 1,74 0,00 17009,26 0,00 100,00 1,738 17,87 

7 
HN26-
Đn.07 

14,70 1,90 1217,40 16578,33 6,84 93,16 1,941 13,92 

8 
HN26-
Đn.08 11,14 1,96 1885,67 18397,91 9,30 90,70 2,017 10,44 

Nhỏ nhất 11,14 1,52 0,00 15841,28 0,00 90,70 1,519 10,44 

Lớn nhất 28,25 1,96 
1885,6

7 
21454,44 9,30 100,00 2,017 28,25 

Trung bình 16,83 1,82 776,40 17486,99 4,19 95,81 1,843 16,40 
e. Thể trọng lớn và hệ số nở rời của đất 

Kết quả thí nghiệm 03 mẫu thể trọng lớn ngoài hiện trƣờng cho thấy đất 
trong diện tích thăm dò có thể trọng tự nhiên 1.689,2 ÷ 1.707,2 tấn/ m3, trung 
bình 1.698,7 tấn/m3; hệ số nở rời 1,318 ÷ 1,350 trung bình 1,337. 
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Bảng 1.14. Kết quả tính toán mẫu thể trọng lớn 

TT Số hiệu mẫu 
Thể tích 
hố đào 

(m3) 

Thể tích 
đong đƣợc 

(m3) 

Tổng khối 
lƣợng cân 
đƣợc (kg) 

Thể trọng tự 
nhiên 

(kg/m3) 

Hệ số nở 
rời 

1 HN26-Ttl, Nr.01 0,5 0,675 853,6 1.707,2 1,350 

2 HN26-Ttl, Nr.02 0,5 0,659 849,8 1.699,6 1,318 

3 HN26-Ttl, Nr.03 0,5 0,671 844,6 1.689,2 1,342 

Nhỏ nhất       1.689,2 1,318 

Lớn nhất       1.707,2 1,350 

Trung bình       1.698,7 1,337 

f. Thể trọng nhỏ, hệ số tính đổi đất đào sang đất đắp 

Kết quả phân tích 08 mẫu thể trọng nhỏ cho thấy dung trọng tự nhiên 
trung bình là 1,716 g/cm3; hệ số tính đổi đất đào sang đất đắp trung bình tƣơng 
ứng với các mức độ đầm chặt K nhƣ sau: đối với K = 0,90 là 1,03, đối với K = 
0,95 là 1,09 và K = 0,98 là 1,12. Chi tiết nhƣ bảng sau. 

Bảng 1.15. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu thể trọng nhỏ 

STT 
Maãu 
 thí 

 nghieäm 

Dung 
troïng 
öôùt töï 
nhieân 

 (g/cm3) 

Ñoä aåm 
ñaát töï 
nhieân 
(%) 

Dung 
troïng 
khoâ 

 töï nhieân 
(g/cm3) 

Dung 
troïng 

khoâ max 
trung 
bình 

(g/cm3) 

Dung 
troïng 

khoâ yeâu 
caàu  

(g/cm3) 

Heä soá 
tính ñoåi 
töø ñaát 

ñaøo sang 
ñaát ñaép 

K=0,90 

1 HN26-Ttn.01 1,255 24,58 1,01 1,151 1,036 1,03 
2 HN26-Ttn.02 1,925 15,52 1,67 1,957 1,761 1,06 
3 HN26-Ttn.03 1,788 5,48 1,70 1,916 1,724 1,02 
4 HN26-Ttn.04 1,652 8,63 1,52 1,736 1,562 1,03 
5 HN26-Ttn.05 1,827 8,47 1,68 1,923 1,731 1,03 
6 HN26-Ttn.06 1,685 11,52 1,51 1,738 1,564 1,04 
7 HN26-Ttn.07 1,771 4,25 1,70 1,941 1,747 1,03 
8 HN26-Ttn.08 1,821 4,23 1,75 2,017 1,815 1,04 

K=0,95 

1 HN26-Ttn.01 1,255 24,58 1,01 1,151 1,093 1,09 
2 HN26-Ttn.02 1,925 15,52 1,67 1,957 1,859 1,12 
3 HN26-Ttn.03 1,788 5,48 1,70 1,916 1,820 1,07 
4 HN26-Ttn.04 1,652 8,63 1,52 1,736 1,649 1,08 
5 HN26-Ttn.05 1,827 8,47 1,68 1,923 1,827 1,08 
6 HN26-Ttn.06 1,685 11,52 1,51 1,738 1,651 1,09 
7 HN26-Ttn.07 1,771 4,25 1,70 1,941 1,844 1,09 
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8 HN26-Ttn.08 1,821 4,23 1,75 2,017 1,916 1,10 
K=0,98 

1 HN26-Ttn.01 1,255 24,58 1,01 1,151 1,128 1,12 
2 HN26-Ttn.02 1,925 15,52 1,67 1,957 1,918 1,15 
3 HN26-Ttn.03 1,788 5,48 1,70 1,916 1,878 1,11 
4 HN26-Ttn.04 1,652 8,63 1,52 1,736 1,701 1,12 
5 HN26-Ttn.05 1,827 8,47 1,68 1,923 1,885 1,12 
6 HN26-Ttn.06 1,685 11,52 1,51 1,738 1,703 1,13 
7 HN26-Ttn.07 1,771 4,25 1,70 1,941 1,902 1,12 
8 HN26-Ttn.08 1,821 4,23 1,75 2,017 1,977 1,13 

k. Chỉ số CBR 
Trong quá trình thi công thăm dò đã lấy và gửi phân tích 08 mẫu xác định 

chỉ số CBR, kết quả phân tích nhƣ sau: 

Bảng 1.16. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ số CBR 

TT Số hiệu mẫu Độ sâu lấy 
mẫu (m) 

Sức chịu tải CBR ( ) 
Đặc điểm thạch học 

K=0,95 K=0,98 

1 HN26-CBR.01 Từ 5,0-13,0 4,12 6,98 
Sét bột màu nâu đỏ, xám vàng, 
xám trắng loang lỗ, lẫn ít dăm 
mảnh laterit 

2 HN26-CBR.02 Từ 0,5-7,5 15,89 21,96 
Sét bột màu nâu đỏ, xám vàng, 
xám trắng, đoạn trên lẫn ít dăm 
mảnh nhỏ laterit  

3 HN26-CBR.03 Từ 0,5-7,5 14,02 19,65 
Cát pha sét màu xám vàng, xám 
trắng lẫn dăm mảnh đá phiến bán 
phong hóa 

4 HN26-CBR.04 Từ 6,5-13 7,02 8,56 
Cát pha sét màu xám vàng, xám 
trắng loang lỗ 

5 HN26-CBR.05 Từ 0,5-7,5 15,87 19,87 
Cát pha sét màu xám vàng, xám 
trắng lẫn dăm mảnh đá phiến bán 
phong hóa 

6 HN26-CBR.06 Từ 6-13 7,65 8,87 
Cát pha sét màu xám vàng, xám 
trắng loang lỗ 

7 HN26-CBR.07 Từ 1,5-8,5 16,58 20,63 
Sét bột màu nâu đỏ, xám vàng, 
xám trắng, đoạn trên lẫn ít dăm 
mảnh nhỏ laterit  

8 HN26-CBR.08 Từ 0,5-8,0 19,56 24,15 
Sét bột màu nâu đỏ lẫn ít dăm 
mảnh nhỏ laterit 

Trung bình   12,59 16,33   

Kết luận chung 

Các đặc tính trên cho thấy đất trong khu mỏ thuộc loại sét pha sạn sỏi 
trạng thái dẻo cứng, hàm lƣợng các khoáng vật kim loại thấp không đạt chỉ tiêu 
công nghiệp tối thiểu; không có các khoáng sản nhƣ vàng, bạc, đá quý; hoạt độ 
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phóng xạ nằm trong giới hạn cho phép thích hợp sử dụng trong các công trình 
san lấp mặt bằng, nền móng các công trình giao thông, thủy lợi… 

Đất trong diện tích mỏ dùng để đắp nền cho đƣờng cao tốc 

n, Tính chất công nghệ của khoáng sản 

Qua phân tích các loại mẫu cơ lý đất, hoá silicat, đầm nén, CBR, hoạt độ 
phóng xạ,… cho thấy trong diện tích thăm không có các loại khoáng sản khác 
ngoài khoáng sản đất làm vật liệu san lấp. Tổng hợp các kết quả phân tích mẫu 
theo TCVN 4198-2014, TCVN 4201-2012 và TCVN 4197-2012 và Luật khoáng 
sản năm 2010, đất trong khu vực thăm dò đạt tiêu chuẩn để sử dụng làm vật liệu 
san lấp phục vụ cho san lấp mặt bằng, nền móng đƣờng giao thông, xử lý nền 
đất yếu,… 

Đất san lấp trong khu vực đã đƣợc một số Doanh nghiệp và nhân dân địa 
phƣơng khai thác để sử dụng vào việc san lấp các công trình đƣờng xá, cầu 
cống, trƣờng học, nhà ở,... rất lâu; đây là loại hình khoáng sản đất san lấp có 
chất lƣợng tốt, mỏ có cấu trúc đơn giản, địa hình thuận lợi. Công nghệ khai thác 
đất tại khu mỏ tƣơng đối đơn giản: dùng máy xúc gạt bỏ lớp thực bì trên bề mặt, 
xúc phần đất san lấp cho lên xe vận chuyển về thi công công trình. 
1.4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT 

- Các tài liệu địa chất đã đƣợc thành lập dự trên cơ sở cập nhật hiện trạng 
khu vực mỏ, điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn trong khu vực mỏ. 

- Mỏ đất mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng Hoài 
Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là loại hình mỏ có cấu trúc đơn 
giản, địa hình thuận lợi, nên công nghệ khai thác đất tại khu mỏ tƣơng đối đơn 

giản: dùng máy xúc cho lên xe vận chuyển về các địa điểm tiêu thụ. Chính vì 
vậy tài liệu đánh giá sơ bộ phản ánh tƣơng đối sát với đặc điểm điều kiện địa 
chất kỹ thuật mỏ, tài nguyên và chất lƣợng khoáng sản làm cơ sở phục vụ thiết 
kế khai thác mỏ. 
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CHƢƠNG 2 
HIỆN TRẠNG VỀ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

Điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng Hoài 
Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hiện chƣa đƣợc UBND tỉnh Bình Định 

cấp phép khai thác cho doanh nghiệp nào, là điểm mỏ mới vẫn còn nguyên 
khai, chƣa có hoạt động khai thác. 

 

Hình 2.1. Hiện trạng khu vực mỏ 
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PHẦN III 

 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
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CHƢƠNG 3 
 BIÊN GIỚI VÀ TÀI NGUYÊN KHAI TRƢỜNG 

3.1. BIÊN GIỚI KHAI TRƢỜNG 

3.1.1. Các nguyên tắc cơ bản 
 Biên giới khai trƣờng đƣợc xác định dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau: 
 - Phù hợp với ranh giới theo quy hoạch khoáng sản của tỉnh Bình Định; 

 - Phù hợp với ranh giới thăm dò và đánh giá tài nguyên đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; 

- Có thể khai thác đƣợc tối đa tài nguyên khoáng sản có ích đã đƣợc phê 
duyệt tài nguyên; 

- Biên giới kết thúc khai trƣờng khai thác có các thông số đảm bảo điều 
kiện tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên TCVN 5326-2008. 

Các chỉ tiêu biên giới khai trƣờng chủ yếu của mỏ bao gồm: 
- Kích thƣớc bề mặt khai trƣờng; 
- Chiều sâu khai thác; 
- Góc dốc bờ moong kết thúc; 
- Trữ lƣợng đất san lấp trong giới hạn khai trƣờng. 

3.1.2. Xác định biên giới khai trƣờng 
a, Biên giới trên mặt 

Biên giới trên mặt khai trƣờng là toàn bộ diện tích 12,3 ha , ranh giới khu 
vực đƣợc giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ nhƣ sau: 

 Bảng 3.1: Bảng tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực khai thác 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 
108o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 
1 1.600.952 580.288 
2 1.600.779 580.496 
3 1.600.250 580.167 
4 1.600.423 579.961 
A 1.600.545 580.152 
B 1.600.708 580.269 

Diện tích 12,3 ha 
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b, Chỉ tiêu biên giới khai trường 

Các chỉ tiêu cơ bản của khai trƣờng mỏ cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.2: Chỉ tiêu biên giới khai trƣờng mỏ 
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
1.1 Chiều rộng khai trƣờng trung bình khu mỏ m 580 

1.2 Chiều dài khai trƣờng trung bình khu mỏ m 300 

1.3 Diện tích khai thác mỏ ha 12,3 

1.4 Chiều dày khai thác trung bình m 12,75 

1.5 Chiều dày không khai thác trên diện tích 12,3ha  m 1,0 

1.6 Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc Độ 40 

1.7 Tài nguyên địa chất trên diện tích 12,3ha  m3 2.289.725 

1.8 Tài nguyên huy động đƣa vào thiết kế khai thác  m3 1.407.242   

1.9 Tài nguyên khai thác m3 1.405.212 

1.10 Tài nguyên  trừ lại bờ dừng  m3 178.187   

1.12 Mức khai thác sâu nhất m +42 

3.2. TÀI NGUYÊN  

3.2.1. Tài nguyên địa chất 

Kết quả tính tài nguyên địa chất mỏ đất san lấp trên tổng diện tích 19,6 ha 

tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là 2.289.725 m3, chi tiết 
nhƣ bảng 1.3 đã nêu ở Chƣơng I. 

 3.2.2. Tài nguyên huy động vào thiết kế khai thác 

Kết quả tính tài nguyên huy động vào khai thác mỏ đất san lấp tại phƣờng 
Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là 1.407.242 m3 đƣợc tính toán cụ thể 
theo mục 1.3.1.6 ở Chƣơng I. 
3.2.3. Tài nguyên khai thác. 

3.2.3.1. Phương pháp tính 

Căn cứ vào tính chất cơ lí của đất ở mỏ, góc nghiêng của sƣờn tầng kết 
thúc  = 400. 

Tài nguyên khai trƣờng đƣợc xác định trên cơ sở biên giới khai 
trƣờng đã đƣợc xác định với góc ổn định bờ mỏ khi khai thác theo quy 
phạm KTLT, khi khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp. Việc tính toán 
tài nguyên mỏ đƣợc xác định theo phƣơng pháp khối địa chất.  
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Công thức tính:  Q = S  M ( m3) 

 Trong đó: 

Q = Tài nguyên khoáng sản (m3); 

S = Diện tích trung bình khối tài nguyên(m2);  đƣợc tính theo công thức: 

    
2

21 SS
S




                                                        
[1] 

Trong đó: S1 là diện tích mặt cắt tuyến I; S2 là diện tích mặt cắt tuyến II. 

Nếu diện tích 2 mặt cắt chênh nhau > 40% thì áp dụng công thức 

   
3

2121 SSSS
S


                                            [2] 

M = Chiều dày trung bình khối tài nguyên (m); đƣợc xác định theo công 

thức:                   
n

m

M

n

i

iå
 1  

Trong đó:  - M: Bề dày trung bình khối (m). 

- mi: Bề dày thân khoáng tại công trình thứ i (m). 

- n: Số lƣợng công trình trong khối tài nguyên. 

3.2.3.2. Kết quả tính tài nguyên khai thác 

Tài nguyên khai thác đƣợc xác định trên cơ sở tài nguyên đƣa vào thiết kế 
khai thác sau khi trừ đi sau khi đã trừ đi tài nguyên để lại để bảo vệ bờ mỏ, để lại 
tại các tầng kết thúc khai thác, trừ đi phần không khai thác. 

Tài nguyên khai thác đƣợc xác định theo phƣơng pháp khối lƣợng địa 
chất với khối lƣợng xác định là 1.405.212 m3. 

Bảng tính toán chi tiết tài nguyên khoáng sản mỏ đƣợc thể hiện tại bảng 3.3 
dƣới đây:
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Bảng 3.3: Bảng tính tài nguyên khai thác đất làm vật liệu san lấp  

TT 
Số hiệu 
khối 

Bề dày 
TB tính 
trữ lƣợng 

(m) 

Diện tích  
mặt trên 

S1  
khối trữ 
lƣợng (m2) 

Diện tích  
mặt dƣới 

S2 
khối trữ 
lƣợng 
(m2) 

Diện tích  
trung 
bình 
khối trữ 
lƣợng 
(m2) 

Trữ lƣợng 
cấp 122 

(m3) 

1 K1-122 14,12 42.720 35884,8 39.302 554.950 

2 K2-122 11,18 32700 27468 30.084 336.339 

3 K3-122 12,96 47580 31.729 39.655 513.923 

Tổng 
  

123.000 95.082 109.041 1.405.212 
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CHƢƠNG 4 
 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CÔNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ DỰ ÁN 

 

4.1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MỎ 

Chế độ làm việc của mỏ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Luật lao động của nƣớc CHXHCN Việt Nam. 

- Phù hợp với chế độ làm việc của Công ty. 

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu khu vực và các đặc thù 
của mỏ lộ thiên là làm việc ngoài trời.  

Căn cứ vào các điều kiện trên, chế độ làm việc của mỏ đƣợc xác định nhƣ 

sau: 

Mỏ chỉ khai thác 9 tháng 

- Số ngày làm việc trong năm:   264 ngày/năm 

- Số tháng làm việc trong năm:  12 tháng/năm. 

- Số ngày làm việc trong tháng:  22 ngày/tháng 

- Số ca làm việc trong ngày:   Lao động trực tiếp: 1 ca/ngày. 

       Lao động gián tiếp: 1ca/ngày. 

- Số giờ làm việc trong ca:    8 giờ/ca. 

Mỏ áp dụng chế độ làm việc theo mùa, mùa đông bắt đầu từ 7h30, mùa hè 
bắt đầu từ 7h thực hiện theo đúng kế hoạch sản xuất, thời gian và các chế độ 
đƣợc áp dụng theo đúng Luật lao động Việt Nam. 

4.2. CÔNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ DỰ ÁN 

4.2.1. Công suất của dự án 

Cơ sở xác định công suất khai thác của mỏ: 

- Căn cứ theo tài nguyên khai thác của mỏ đƣợc xác định tại chƣơng 3; 

- Kế hoạch sử dụng đất để phục vụ thi công gói thầu XL3 (Km57+200 – 

Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án đƣờng 
bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với tổng khối lƣợng đất đắp 
là 1.405.212 m3. Dựa và các căn cứ trên thiết kế tính toán, xác định công suất 
khai thác đất, tại mỏ theo từng năm dự kiến nhƣ bảng sau: 
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Bảng 4.1: Bảng tính tài nguyên khai thác đất làm vật liệu san lấp  

Năm khai thác Đất đắp Tổng 
K90 K95 K98 

 
Đất đắp đầm nén 

Năm 2023 
 

293464 
 

293.464 
Năm 2024 

 
576141 29492 605.633 

Năm 2025 4358 242148 13294 259.800 
Hệ số đất đắp 1,04 1,09 1,13 

 
Hệ số thu hồi 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
5.036 1.346.456 53.720 1.405.213 

Đất ở thể tự nhiên 
Năm 2023 

 
355.418 

 
355.417 

Năm 2024 
 

697.771 37.029 734.800 
Năm 2025 5.036 293.268 16.691 314.995 

Tổng 5.036 293.268 16.691 1.405.212 

Theo bảng 4.1 thì khối lƣợng khai thác đất làm vật liệu san lấp hằng năm 
cụ thể là. 

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

4.2.2. Tuổi thọ dự án 

Thời gian tồn tại của mỏ (tuổi thọ của mỏ) đƣợc xác định trên cơ sở tài 

nguyên đất trong toàn biên giới mỏ, công suất khai thác đất theo thiết kế hàng 
năm, thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian làm thủ tục đền bù, giải phóng 
mặt bằng và thuê đất. 

Theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Trƣờng Long về việc báo cáo khối 
lƣợng đất đắp, tiến độ thực hiện, ranh giới tọa độ, diện tích khai thác mỏ mỏ đất 
TDHN26 (12,3ha), phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thì tuổi 
thọ mỏ xác định là 03 năm (trong đó xây dựng cơ bản là 02 tháng). 

Khối lƣợng khai thác từng năm theo nguyên khai cụ thể nhƣ sau: 

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
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CHƢƠNG 5.  MỞ VỈA VÀ TRÌNH TỰ KHAI THÁC 
 
5.1. MỞ VỈA 

5.1.1. Nguyên tắc lựa chọn 

Nhìn chung, với điều kiện hiện trạng tại mỏ đất TDHN26 (12,3ha), tại 
phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thuận lợi cho công tác mở 
vỉa khai thác. Sơ đồ mở vỉa đƣợc lựa chọn theo nguyên tắc sau: 

- Đảm bảo sản lƣợng khai thác theo thiết kế; 

- Phát huy tối đa mạng kỹ thuật hiện có; 
- Tài nguyên khai thác đảm bảo chắc chắn, giảm thiểu sự rủi ro cho chủ dự án. 

- Thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất tại khai trƣờng, nhanh đƣa mỏ 
vào sản xuất; 

- Đảm bảo tổn thất và làm bẩn nhỏ; 
- Giảm thiểu sự ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

5.1.2. Lựa chọn hình thức và vị trí mở vỉa 

Do đặc điểm địa hình diện tích khảo sát có độ cao thay đổi từ +45m đến 
+114m, công nghệ khai thác mỏ sử dụng là xúc bốc khai thác trực tiếp bằng máy 
xúc TLGN, phƣơng thức vận tải mỏ bằng ô tô, thoát nƣớc tự chảy. Căn cứ điều 
kiện địa hình thực tế khu vực mỏ hình thức mở vỉa là xây dựng tuyến đƣờng vận 
chuyển chính đấu nối từ khu vực đƣờng giao thông hiện có đến diện khai thác ban 
đầu và tạo diện khai thác ban đầu. 

Vị trí mở vỉa đầu tiên đƣợc lựa chọn gồm 01 diện công tác ban đầu +85 

phía Bắc của khu mỏ (gần điểm góc số 1 và điểm B). 

5.2. TRÌNH TỰ KHAI THÁC 

  Mỏ đƣợc chia thành các khoảnh có diện tích và khối lƣợng khai thác là một 
năm sản xuất.  

Vị trí mở vỉa ở phía bắc khai trƣờng, tiến hành khai thác theo chiều tiến gƣơng 
là từ Bắc xuống Nam, từ đông bắc đến tây nam và ngƣợc lại. 
5.2.1. Công tác xây dựng cơ bản 

Công tác xây dựng cơ bản mỏ bao gồm:  
- Xây dựng tuyến đƣờng mở mỏ từ +38,5 đến +85(Vào diện công tác 

+85); 
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- Tạo diện khai thác ban đầu +85; 

- Xây dựng hố giảm tốc số 1 +38; 

- Xây dựng hố giảm tốc số 2 +40; 

- Xây dựng hố giảm tốc số 3 +43; 

- San gạt mặt bằng khu phụ trợ +45.  

5.2.1.1. Xây dựng tuyến đường mở mỏ từ +38,5 đến +85(Vào diện công tác 
+85). 

          - Vị trí xây dựng: tuyến đƣờng đƣợc thiết kế đấu nối từ tuyến đƣờng có sẵn 

có lên diện công tác ban đầu +85. 

 - Mục đích: Vận chuyển thiết bị khai thác vào khu vực mỏ cũng nhƣ vận 
chuyển đất san lấp sau khi khai thác.  

 Các thông số cơ bản của tuyến đƣờng nhƣ sau: 
Bảng 5.1:Thông số kỹ thuật tuyến đƣờng mở mỏ từ +38,5 đến +85 

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1 Chiều dài tuyến m 1.123,83   

2 Diện tích chiếm dụng  m2 13.434   

3 Cao độ đầu đƣờng m +38,5   

4 Cao độ cuối đƣờng m +85   

5 Chiều rộng  làn xe chạy m 5 2,5x2 bên 

6 Chiều rộng  bên lề m 2 1mx2 bên 

7 Độ dốc dọc lớn nhất % 10,46   

8 Dốc nền đƣờng đào % 2   

9 Dốc lề gia cố % 3   

10 Bán kính cong nằm nhỏ nhất m 15   

11 Khối lƣợng đào nền m3 17.317,06   

12 Khối lƣợng đắp nền m3 249,09  

5.2.1.2. Tạo diện k hai thác ban đầu +85m 

- Vị trí xây dựng: Tại biên giới phía bắc khai trƣờng (gần điểm B, và điểm 
góc số 1) với kích thƣớc 245mx45m với diện tích 11.189m2. 

 - Mục đích: Tạo diện tích để đƣa thiết bị chuẩn bị cho năm khai thác tiếp 
theo. 
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 - Biện pháp thi công: dọn dẹp cây dại tập kết, tiêu hủy đƣa thiết bị máy 
xúc, ô tô vào trực tiếp khai thác đất san lấp với chiều dày trung bình khoảng 
14,12m. 

  - Khối lƣợng diện khai thác ban đầu +85 là: 146.140 m3 đƣợc cụ thể theo 
bảng 5.2 sau : 

 Bảng 5.2: Bảng khối lƣợng tạo diện khai thác ban đầu +85m 

TT 
Số 
hiệu 
khối 

Bề dày TB 
tính trữ 
lƣợng (m) 

Diện tích  
mặt trên S1  
khối trữ 
lƣợng (m2) 

Diện tích  
mặt trên 

S2 
khối trữ 
lƣợng 
(m2) 

Diện tích  
trung 
bình 
khối trữ 
lƣợng 
(m2) 

Trữ 
lƣợng 
cấp 122 

(m3) 

1 
K1-
122 

14,12 11.189 9.511 10.350 146.140 

Tổng 
  

11.189 9.511 10.350 146.140 

5.2.1.3. Xây dựng hố giảm tốc số 1 +38 

- Vị trí xây dựng: Dự án xây dựng hồ lắng xử lý môi trƣờng tại khu vực mỏ.  
+ Hố giảm tốc số 1+38 tại vị trí phía đông gần điểm góc số 3 của khu mỏ. 

 - Mục đích: Xây dựng hố giảm tốc số 1 +38 thu nƣớc mặt nhằm mục đích 
tháo khô đáy mỏ phục vụ cho việc khai thác thuận lợi và cho công tác xử lý môi 
trƣờng phía sƣờn phía nam và đông nam của mỏ. 
 - Biện pháp thi công: Do mặt bằng khu vực đƣợc lựa chọn tƣơng đối bằng 
phẳng, do đó công tác thi công san nền mặt bằng là sử dụng máy xúc TLGN 

dung tích gàu 1,25m3, ôtô 12 tấn.  
- Hố giảm tốc số 1 +38  

+ Chiều dài trung bình: 57m; 

+ Chiều rộng trung bình: 20m; 

+ Chiều sâu đào: 3,0m. 
+ Diện tích: 1488 m2. 

 - Khối lƣợng đào: 2.545 m3 đƣợc cụ thể theo bảng 5.3. 

Bảng 5.3: Bảng khối lƣợng tạo hố giảm tốc số 1 +38 

Mức Diện tích  
S1 (m2) 

Diện tích 
 S2 (m2) 

Diện tích 
trung bình 

(m2) 

Chênh  
cao(m) 

Khối lƣợng 
 đào(m3) 

+38 998 699 848 3 2.545 
Tổng         2.545 
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5.2.1.4. Xây dựng hố giảm tốc số 2 +40 

- Vị trí xây dựng: Dự án xây dựng hồ lắng xử lý môi trƣờng tại khu vực mỏ.  
+ Hố giảm tốc số 2+40 tại vị trí phía đông nam khu vực ở giữa điểm góc 

số 2 và điểm góc số 3 của khu mỏ. 
 - Mục đích: Xây dựng hố giảm tốc số 2 +40 thu nƣớc mặt nhằm mục đích 
tháo khô đáy mỏ phục vụ cho việc khai thác thuận lợi và cho công tác xử lý môi 
trƣờng phía sƣờn phía đông nam mỏ. 
 - Biện pháp thi công: Do mặt bằng khu vực đƣợc lựa chọn tƣơng đối bằng 
phẳng, do đó công tác thi công san nền mặt bằng là sử dụng máy xúc TLGN 
dung tích gàu 1,25m3, ôtô 12 tấn.  

- Hố giảm tốc số 2 +40 

+ Chiều dài trung bình: 50m; 

+ Chiều rộng trung bình: 20m; 

+ Chiều sâu đào: 3,0m. 
+ Diện tích: 960 m2. 

 - Khối lƣợng đào: 2.448 m3 đƣợc cụ thể theo bảng 5.4. 
Bảng 5.4: Bảng khối lƣợng tạo hố giảm tốc số 2 +40  

Mức Diện tích  
S1 (m2) 

Diện tích 
 S2 (m2) 

Diện tích 
trung bình 

(m2) 

Chênh  
cao(m) 

Khối lƣợng 
 đào(m3) 

+40 960 672 816 3 2.448 

Tổng 
  

 
 

2.448 

5.2.1.5. Xây dựng hố giảm tốc số 3 +43 

- Vị trí xây dựng: Dự án xây dựng hồ lắng xử lý môi trƣờng tại khu vực mỏ.  
+ Hố giảm tốc số 3+43 tại vị trí phía đông bắc gần điểm góc số 2 của khu mỏ. 

 - Mục đích: Xây dựng hố giảm tốc số 3 +43 thu nƣớc mặt nhằm mục đích 
tháo khô đáy mỏ phục vụ cho việc khai thác thuận lợi và cho công tác xử lý môi 
trƣờng phía sƣờn phía đông bắc mỏ. 
 - Biện pháp thi công: Do mặt bằng khu vực đƣợc lựa chọn tƣơng đối bằng 
phẳng, do đó công tác thi công san nền mặt bằng là sử dụng máy xúc TLGN 
dung tích gàu 1,25m3, ôtô 12 tấn.  

- Hố giảm tốc số 3 +43 

+ Chiều dài trung bình: 35m; 

+ Chiều rộng trung bình: 25m; 
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+ Chiều sâu đào: 3,0m. 
+ Diện tích: 336 m2. 

 - Khối lƣợng đào: 983 m3 đƣợc cụ thể theo bảng 5.5. 
Bảng 5.5: Bảng khối lƣợng tạo hố giảm tốc số 3 +43 

Mức Diện tích  
S1 (m2) 

Diện tích 
 S2 (m2) 

Diện tích 
trung bình 

(m2) 

Chênh  
cao(m) 

Khối lƣợng 
 đào(m3) 

+43 336 319 328 3 983 
Tổng         983 

5.2.1.6. San gạt mặt bằng khu phụ trợ +45 

- Vị trí xây dựng: Tại biên giới phía đông nam với kích thƣớc 80mx40m 

với diện tích 3.000 m2 gần điểm mốc 3 của khu mỏ. 

 - Mục đích: Tạo mặt bằng khu phụ trợ +45 để xây dựng các công trình 
xây dựng phụ trợ: Nhƣ nhà bảo vệ, nhà WC, bãi tập kết thiết bị máy móc, khu 
vực để xe….. 

 - Biện pháp thi công: dọn dẹp cây dại tập kết, tiêu hủy tiếp theo san gạt  
tại chỗ tại mặt bằng +45 

 Khối lƣợng mặt bằng khu phụ trợ +45 đƣợc cụ thể theo bảng 5.6 sau: 

 Bảng 5.6: Bảng khối lƣợng san gạt mặt bằng khu phụ trợ +45 

Mức Diện tích  
S1 (m2) 

Diện tích 
 S2 (m2) 

Diện tích 
trung bình 

(m2) 

Chênh  
cao(m) 

Khối lƣợng 
 đào(m3) 

+45 3000 2271 2636 6 15.813 

Tổng         15.813 

5.2.2. Trình tự khai thác, lịch khai thác 

Căn cứ vị trí mở mỏ đã chọn, phƣơng án vận tải đƣợc áp dụng thiết kế 
khai thác đã xác định trình tự khai thác của mỏ là khai thác trên xuống dƣới, 
vừa khai thác vừa mở rộng từ biên giới, tiến hành khai thác theo chiều tiến gƣơng 
là từ Bắc xuống Nam, từ đông bắc đến tây nam và ngƣợc lại. 

Lịch khai thác đƣợc thực hiện theo kế hoạch nhƣ sau: 

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
Lịch khai thác mỏ đƣợc thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 5.6: Bảng khối lƣợng khai thác hằng năm của mỏ 
Bảng tổng hợp khối lƣợng khai thác năm 2023 

TT Số hiệu khối Bề dày TB tính 
trữ lƣợng (m) 

Diện tích  
mặt trên S1  
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
mặt trên S2 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
trung bình 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Trữ lƣợng cấp 122 
(m3) 

1 K1-122 14,12 3.766 2.862 3.314 46.795 
2 K2-122 11,18 13.432 12.089 12.760 142.661 
3 K3-122 12,96 16.512 9.099 12.806 165.961 
Tổng 

  
33.710 24.050 28.880 355.417 

Bảng tổng hợp khối lƣợng khai thác năm 2024 

TT Số hiệu khối Bề dày TB tính 
trữ lƣợng (m) 

Diện tích  
mặt trên S1  
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
mặt trên S2 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
trung bình 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Trữ lƣợng cấp 122 
(m3) 

1 K1-122 14,12 27.436 24.845 26.140 369.103 
2 K2-122 11,18 10.324 9.297 9.811 109.683 
3 K3-122 12,96 21.970 17.538 19.754 256.014 
Tổng 

  
59.730 51.681 55.705 734.800 

Bảng tổng hợp khối lƣợng khai thác năm 2025 

TT Số hiệu khối Bề dày TB tính 
trữ lƣợng (m) 

Diện tích  
mặt trên S1  
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
mặt trên S2 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Diện tích  
trung bình 
khối trữ lƣợng 

(m2) 

Trữ lƣợng cấp 122 
(m3) 

1 K1-122 14,12 11.518 8.178 9.848 139.052 
2 K2-122 11,18 8.944 6.082 7.513 83.995 
3 K3-122 12,96 9.098 5.091 7.095 91.948 
Tổng 

  
29.560 19.351 24.456 314.995 
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CHƢƠNG 6 

HỆ THỐNG KHAI THÁC, CÔNG NGHỆ KHAI THÁC  
6.1. HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC 

6.1.1. Cơ sở lựa chọn hệ thống khai thác 

Hệ thống khai thác là một giải pháp kỹ thuật tổng hợp để thực hiện các 

khâu công nghệ trong quá trình khai thác nhằm đảm bảo các thiết bị hoạt động 

có hiệu quả nhất. Đối với đất san lấp đặc trƣng của hệ thống khai thác là trình tự 

khấu trên khoáng sàng, hệ thống khai thác (HTKT) đƣợc lựa chọn phải đáp ứng 

các yếu tố sau: 

- HTKT đƣợc lựa chọn phải phù hợp với phƣơng pháp khai thác và vị trí 
mở vỉa đã chọn; 

- HTKT phải đáp ứng đƣợc nhu cầu sản lƣợng của mỏ; 

- HTKT lựa chọn phải phù hợp với điều kiện địa hình, cũng nhƣ yếu tố 

thế nằm của khoáng sàng, tính chất cơ lý của đất; 

- HTKT lựa chọn phải phù hợp với chế độ thủy văn của khu vực. 

- HTKT phải đảm bảo cho ngƣời, thiết bị hoạt động an toàn, năng suất cao; 

- HTKT đảm bảo sao cho cơ giới hóa đƣợc các khâu trong dây chuyền 

sản xuất; 

- HTKT phải phù hợp với đồng bộ thiết bị đƣợc lựa chọn; 

- HTKT đƣợc chọn đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

- HTKT phải đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất, giá thành khai thác là thấp 
nhất và thời gian thu hồi vốn là nhanh nhất. 
6.1.2. Lựa chọn hệ thống khai thác 

Căn cứ điều kiện thực tế khu khai thác có chiều dày lớp thân khoáng 
không lớn. Để phù hợp với điều kiện thực tế dự án chọn hệ thống khai thác theo 
lớp bằng, vận tải trực tiếp bằng ô tô, máy xúc và ô tô đứng cùng mức.  

Ƣu điểm của hệ thống khai thác theo lớp bằng vận tải trực tiếp là khả 
năng cơ giới hóa cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu sản lƣợng lớn, khối lƣợng công tác 
mở tầng và chuẩn bị nhỏ, điều kiện làm việc an toàn và thuận lợi, tổ chức điều 
hành công tác trên mỏ đơn giản và tập trung. 

6.1.3. Các thông số của hệ thống khai thác 

a, Chiều cao tầng khai thác (ht) 

Chiều cao tầng công tác phụ thuộc vào thiết bị xúc bốc và tính chất cơ lý 
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của khoáng sản. Tầng cao quá sẽ không an toàn, thấp quá sẽ làm giảm năng suất 
của thiết bị xúc bốc.  

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên 
QCVN04:2009/BCT khi dùng máy xúc TLGN chiều cao tầng khai thác không 
đƣợc lớn hơn tổng chiều cao và chiều sâu xúc tối đa của máy xúc, thiết bị sử 
dụng có chiều cao xúc lớn nhất 10,24m, chiều sâu xúc lớn nhất 5,48m.  

Các công trình khai đào đã khống chế hết chiều dày thân khoáng, bề dày 
thân khoáng trung bình 12,75m. 

Do đó để phù hợp với nhu cầu dự án, tài nguyên huy động vào thiết kế 
khai thác để phục vụ dự án đƣợc tính từ bề mặt địa hình xuống sâu 12,75m với 
coste khai thác thấp nhất là +45m. 

b, Chiều cao tầng kết thúc (Hkt) 

Đảm bảo tuân thủ theo quy định và khai thác tận thu tối đa khoáng sản 
đƣợc cấp phép, đảm bảo đạt công suất  thiết kế lựa chọn chiều cao 10m. 

c, Góc nghiêng sườn tầng khai thác () 

Căn cứ vào tính chất cơ lý của đất, chiều cao tầng khai thác nhỏ, góc 
nghiêng sƣờn tầng khai thác đảm bảo an toàn và ổn định, chọn  ≤ 400. 

d, Góc nghiêng sườn tầng kết thúc (kt) 

Để đảm bảo cho bờ tầng kết thúc khai thác không bị trƣợt lở gây xói lở bờ 
tầng, dựa trên góc ổn định tự nhiên của khoáng sàng đất tại mỏ, thiết kế lựa chọn 
góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc: kt = 400. 

e, Đai bảo vệ 

 Đai bảo vệ đƣợc chọn Bbv ≥1/3 Hkt, chọn Bbv = 3,5m. 

f, Chiều rộng luồng khấu (A) 

Chiều rộng của dải khấu phụ thuộc vào khả năng công tác của máy xúc 
lựa chọn, với loại máy xúc đƣợc lựa chọn là loại máy xúc TLGN dung tích gầu 
gàu 1,25m3 có chiều cao xúc lớn nhất 10,24m, chiều sâu xúc lớn nhất 5,48m, bán 
kích xúc trên mức đặt thiết bị 9,7m. Để giảm đƣợc góc quay của máy xúc và rút 
ngắn đƣợc thời gian chu kỳ xúc, chiều rộng dải khấu đƣợc chọn theo công thức: 

A= 0,8 x Rxt     , m 

Trong đó: Rxt- là bán kính xúc trên mức đặt máy, Rxt = 9,7m. 
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Thay vào công thức trên ta xác định đƣợc: A= 0,8 x 9,7= 7,76 m (Làm 
tròn A= 8 m). 

A= 0,8 x Rxt     , m 

Trong đó: Rxt- là bán kính xúc trên mức đặt máy, Rxt = 9,7m. 

Thay vào công thức trên ta xác định đƣợc: A= 0,8 x 9,7= 7,76 m (Làm 
tròn A= 8 m). 

f. Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu (Bctmin) 

Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu phải đảm bảo cho các thiết bị xúc 
bốc, vận tải hoạt động an toàn và có năng suất cao, chiều rộng mặt tầng công tác 
tối thiểu đƣợc xác định nhƣ sau: 

   Bctmin = C1 + T + A + C2 + Z   (1) 

 Trong đó :   

C1 - là khoảng cách an toàn tính từ mép gƣơng khai thác đến mép đứng 
máy, lấy  C1 = 3 m; 

  T - là chiều rộng vệt xe,  T= 2m ; 

A- chiều rộng dải khấu, A= 8 m; 

C2 - là khoảng cách an toàn từ mép ngoài đƣờng xe chạy đến mép đƣờng 
biên tầng khai thác, lấy C2

 = 3 m; 

 Z - là chiều rộng đai an toàn, Z = 3 m. 

 Thay các giá trị C1, T, A, C2, Z vào công thức (1) ta có: 

  Bctmin = 3 + 2 + 8 + 3 + 3 = 19 m 

g, Chiều dài tuyến công tác trên tầng (Lct ) 

Tuyến công tác trên tầng bao gồm các khu vực:  

- Khu vực dọn mặt bằng gƣơng khai thác, tạo mặt tầng công tác; 

- Khu vực máy xúc, ôtô hoạt động. 

Phù hợp với công suất khai thác theo yêu cầu và công suất, thông số làm 
việc của thiết bị. Để sẵn sàng mặt tầng khai thác cho các thiết bị hoạt động liên 
tục, chọn chiều dài mỗi khoảnh (khu vực) là 25m. 

Nhƣ vậy, chiều dài tuyến công tác trên tầng là : Lct = 50m. 
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Bảng 6.1: Các thông số của hệ thống khai thác 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 
1 Chiều dày theo báo cáo khảo sát M m 12,75 
2 Chiều cao tầng khai thác Ht m 10 
3 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 10 
4 Chiều cao lớp đất không khai thác  Hđ m 1 

5 Góc nghiêng sƣờn tầng khai thác t độ 40 

6 Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc kt độ 40 

7 Chiều rộng dải khấu A m 8 

8 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bctmin m 19 

9 Chiều dài tuyến công tác trên tầng Lct m 50 

10 Đai bảo vệ Bbv m 3,5 

6.2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC 

6.2.1. Lựa chọn công nghệ khai thác 

Căn cứ chế độ thủy văn khu mỏ, điều kiện thực tế các thân khoáng là dạng 
sƣờn lộ hoàn toàn trên mặt dự án lựa chọn công nghệ khai thác áp dụng tại mỏ là 
sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngƣợc xúc bốc trực tiếp và vận chuyển bằng ô tô 
tự đổ. Trên tầng công tác sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngƣợc xúc trực tiếp đổ 
vào ô tô đứng cùng mức. 

Sơ đồ công nghệ khai thác của mỏ đƣợc thể hiện tại sơ đồ sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1: Sơ đồ công nghệ khai thác đất san lấp tại mỏ 

6.2.2. Tính toán công nghệ khai thác  
6.2.2.1. Thiết bị chính khai thác  
a. Chọn máy xúc 

Xúc bốc trực tiếp 

Đất san lấp 

Nơi tiêu thụ 
 

Vận tải 

Máy xúc TLGN 
1,25 m3 

Ô tô 
tự đổ 
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Với nhu cầu sản lƣợng khai thác hàng năm của mỏ dự án lựa chọn loại 
máy xúc thuỷ lực gàu ngƣợc XE265C với dung tích gầu 1,25 m3 hoặc loại tƣơng 
tự, thông số kỹ thuật của máy thể hiện dƣới bảng 6.2: 

Bảng 6.2: Thông số kỹ thuật của máy xúc XE265C 
Trọng lƣợng vận hành Kilôgam 25500 
Dung tích gầu m³ 1,25 

Động cơ 

Mô hình Động cơ 
ISUZU 
CC-6BG1TRP-
05 

Số lƣợng xi lanh --- 6 

Công suất ra 
kW / r / 
phút 

135,5 / 2150 

mô-men xoắn / tốc độ Nm 637/1800 
Sự dịch chuyển L 6.494 

Hiệu suất chính 

Tốc độ di chuyển (H / L) km / h 5,9 / 4,0 
Tốc độ quay r / phút 11.3 
Khả năng tốt nghiệp ° ≤35 
Áp đất kPa 50.1 
Lực đào gầu kN 179 
Lực lƣợng đào cánh tay kN 125 
Lực kéo tối đa kN 194 

Hệ thống thủy lực 

Máy bơm chính - 2 
Lƣu lƣợng định mức của máy bơm 
chính 

L / phút 2 × 256 

Áp suất của van chính MPa 34,3 / 37 
Áp lực của hệ thống du lịch MPa 34.3 
Áp lực của hệ thống xoay MPa 28 
Áp lực của hệ thống thí điểm MPa 3,9 

Dung tích dầu 
Dung tích thùng nhiên liệu L 400 
Dung tích bình thủy lực L 240 
Dung tích dầu động cơ L 25 

Kích thƣớc ngoại 
hình 

Tổng chiều dài mm 10160 
Chiều rộng tổng thể mm 3190 
Chiều cao tổng thể mm 3100 
Chiều rộng của nền tảng mm 2830 
Chiều dài của bánh xích mm 4640 
Chiều rộng tổng thể của khung gầm mm 3190 
Chiều rộng của trình thu thập thông tin mm 600 
Cơ sở bánh xe của bánh xích mm 3842 
Máy đo bánh xích mm 2590 

Phạm vi làm việc 

Min.giải phóng mặt bằng mm 485 
Min.bán kính xoay đuôi mm 2985 
Tối đa chiều cao đào mm 9662 
Tối đa chiều cao đổ mm 6810 
Tối đa độ sâu đào mm 6895 
Tối đa độ sâu đào ở phạm vi cấp 8 feet mm 6750 
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Tối đa chiều sâu đào tƣờng thẳng đứng mm 5480 
Tối đa tầm với đào mm 10240 
 Min.bán kính xoay mm 3850 

 

 

Hình 6.2: Máy xúc XE265C 

b) Năng suất máy xúc: 
Năng suất ca máy xúc đƣợc tính nhƣ sau: 

  
rck

d
c xKt

ηxTxxExK600.3
Q   , m3/ca    

Trong đó: 
  E: dung tích gầu xúc, E = 1,25 m3; 

 Kd: hệ số xúc đầy gầu, kd = 0,85; 

 T: thời gian 1 ca, t = 8 giờ; 
  : hệ số sử dụng thời gian, = 0,8; 

 tck: thời gian chu kỳ xúc, với chế độ làm việc bình thƣờng, tc = 35 giây; 

 Kr: hệ số nở rời của đất san lấp, kr = 1,29. 

    
29,1.35

8,0.8.85,0.25,1.3600
cQ  = 542 m3/ca 
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 Năng suất năm của máy xúc: 
     Qn = Qc .N . n, m3/năm 

Trong đó:  
  N: số ngày làm việc trong năm, N = 264 ngày; 

  n: số ca làm việc trong ngày, n = 1 ca/ngày. 
Qn = 542 x 264 x 1 = 143.088 m3/năm. 

c, Tính số máy xúc cần thiết phục vụ mỏ 

 Số máy xúc cần thiết đƣợc xác định theo công thức sau: 

K
Q

A
N

N

  chiếc 

Trong đó: 
A: công suất khai thác mỏ hàng năm; 
k: hệ số dự trữ công suất, k=1,2; 

 Qn: năng suất máy xúc: Qn = 143.088 m3/năm. 
 * Nhu cầu nhiên liệu 

 Số ca xúc bốc thực tế trong năm 

c

tt
Q

A
N  , ca/năm 

- Định mức dầu điêzen cho một ca máy: 82,62 lít/ca 

- Chi phí nhiên liệu cho công tác xúc bốc trong năm 

- Dầu nhờn, mỡ bôi trơn tính bằng 3% tiêu hao dầu điêzen. 

Bảng 6.3. Bảng tổng hợp chỉ tiêu công tác xúc bốc của mỏ 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị theo năm khai thác 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

I Kế hoạch khai thác         

1 
Khối lƣợng đất san lấp hàng  
năm khai thác 

m3/năm 355.417 734.800 314.995 

II Nhu cầu máy xúc         

1 Năng suất ca máy xúc m3/ca 542 542 542 

2 Số ngày làm việc trong năm ngày/năm 132 264 264 
3 Số ca làm việc trong ngày ca/ngày 1 1 1 

4 Năng suất năm của máy xúc m3/năm 71.544 143.088 143.088 

5 Hệ số dự trữ công suất   1,2 1,2 2,2 
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6 Số máy xúc tính toán Chiếc 6,0 6,2 4,8 
7 Số máy xúc yêu cầu Chiếc 6,0 6,0 5,0 

8 
Số ca máy xúc làm việc thực 
tế năm 

ca/năm 656 1.356 581 

9 Định mức tiêu hao nhiên liệu l/ca 82,62 82,62 82,62 
10 Tiêu hao nhiên liệu lt/năm 54.178 112.009 48.016 
11 Dầu nhờn, mỡ máy kg/năm 1.625 3.360 1.440 

 

6.2.2.2. Thiết bị phụ trợ khác 

 Ngoài thiết bị chính là máy xúc, chủ dự án sẽ đầu tƣ thiết bị phụ trợ khác 

là xe cải tiến (thu gom vận chuyển cây cối và rác thải), máy phát điện. 

Bảng 6.4: Tổng hợp các thiết bị phụ trợ 
STT Thiết bị Đặc tính Số lƣợng 

1 Xe cải tiến 
Xe cải tiến kéo tay 

loại nhỏ 
01 

2 Máy phát điện 10 KVA 01 
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CHƢƠNG 7 

 VẬN TẢI TRONG MỎ 

7.1. CÔNG TÁC VẬN TẢI KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI 
7.1.1. Khối lượng khoáng sản vận chuyển 

Khối lƣợng đất san lấp cần vận chuyển hàng năm của mỏ là: 
    m = A.  
Trong đó: 
 A: công suất khai thác nguyên khối của mỏ; 

 : khối lƣợng thể tích tự nhiên của đất san lấp trung bình  = 1,62T/m3; 

Bảng 7.1: Bảng tổng hợp khối lƣợng vận chuyển hàng năm 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị theo năm khai thác 

Năm 2023 Năm 
2024 

Năm 
2025 

I Kế hoạch khai thác         

1 
Sản lƣợng đất san lấp khai thác theo 
nguyên khai 

m3/năm 
             
458.488  

      
947.891  

     
406.344  

2 
Sản lƣợng đất san lấp khai thác theo 
nguyên khối m3/năm 

             
355.417  

      
734.800  

     
314.995  

3 Sản lƣợng đất san lấp khai thác tấn/năm 575.776 1.190.375 510.293 
4 Tỷ trọng trung bình tấn/m3 1,62 1,62 1,62 
5 Cung độ vận tải đất san lấp km 6 6 6 
6 Số ngày làm việc trong năm ngày/năm 150 300 300 
7 Số ca làm việc trong ngày ca/ngày 1 1 1 

7.1.2. Lựa chọn phương án vận tải 

Do mỏ đƣợc khai thác bằng phƣơng pháp lộ thiên trên địa hình sƣờn thoải. 
Vì vậy dự án lựa chọn phƣơng án vận tải đƣờng bộ bằng ô tô là hợp lý, cung độ 
vận tải đất san lấp trung bình khi tiêu thụ dự kiến khoảng 5km . 

7.1.3. Tính toán năng suất và lựa chọn số lƣợng thiết bị vận tải 
a, Lựa chọn thiết bị vận tải 

Để đảm bảo cho thiết bị vận tải làm việc hiệu quả, phù hợp với đồng bộ thiết 
bị khai thác và quy mô, sản lƣợng mỏ, trên cơ sở cung độ vận chuyển lớn nhất từ 
khu khai thác về đến nơi tiêu thị, dự án lựa chọn xe ôtô trọng tải 12 tấn. Lựa chọn 
ôtô tự đổ tải trọng 12 tấn - 1 Cầu DFAC của Cửu Long hoặc  loại thiết bị  tƣơng 
đƣơng. Thông số kỹ thuật của ô tô vận tải đƣợc trình bày ở bảng 7.2. 
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Bảng 7.2: Đ c tính kĩ thuật của ô tô Cửu Long DFA9670DA-1 

Tên thông số Trị số Trị số 
Thông tin chung 

Loại phƣơng tiện Ô tô tải (tự  đổ) 

Nhãn hiệu số loại phƣơng tiện CUULONG 

DFA9670DA-1 

CUULONG 

DFA9670DA-2 

Công thức bánh xe 4x2R 

Thông số kích thƣớc 
Kích thƣớc bao (DxRxC) (mm) 5970x2500x2800 6340x2500x2810 

Chiều dài cơ sở (mm) 3350 3650 

Vết bánh xe trƣớc/sau (mm) 1900/1800 

Vết bánh xe sau phía ngoài 

(mm) 

2130 

Khoảng sáng gầm xe (mm) 255 265 

Góc thoát trƣớc/sau (độ) 35/39 36/37 

Kích thƣớc trong thùng hàng 
(DxRxC) (mm) 

3855x2260x900 

Thông số về trọng lƣợng 
Trọng lƣợng bản thân (kG) 5895 6045 

Trọng tải (kG) 6800 

Số  ngƣời cho phép chở kể các 
ngƣời lái (ngƣời) 

03 

Trọng lƣợng toàn bộ (kG) 12890 13040 

Thông số về tính năng chuyển  động 
Tốc  độ lớn nhất 
của ô tô (km/h) 

74 73 

Độ dốc lớn nhất ô tô vƣợt đƣợc 
(%) 

38,8 38,3 

Bán kính quay vòng nhỏ nhất 
theo vết bánh xe trƣớc phía 
ngoài (m) 

7,22 7,86 

Động cơ 
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Kiểu loại YC4D130-20 

Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi 

lanh, cách bố trí  xi lanh, cách 

làm mát 

Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát 
bằng nƣớc 

Dung tích xi lanh (cm3) 4214 

Tỷ  số nén 17,5 : 1 

Đƣờng kính xi lanh , hành trình 
piston (mm) 

108x115 

Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc 
độ quay (v/ph) 

96/2800 

Mô  men xoắn lớn nhất(N.m)/ 
Tốc độ quay (v/ph) 

380/1800 

Ly hợp Một đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực 
khí nén 

Hộp số  
Hộp số chính   

Kiểu hộp số Hộp số  cơ khí 

Dẫn  động Cơ khí 

Số  tay số 5 số tiến + 01 số lùi 

Tỷ số truyền 7,31; 4,31; 2,45; 1,54; 1,00; R7,660 

Mô  men xoắn cho phép (N.m) 470 

Hộp số phụ Liền hộp số  chính 

Tỷ  số truyền số phụ 1; 1,67 

Bánh xe và lốp xe 
Trục 1 (02 bánh) 11.00-20 (10.00-20) 

Trục 2 (04 bánh) 11.00-20 (10.00-20) 

Hệ  thống phanh 

Phanh đỗ xe Phanh tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng 
tác dụng lên các bánh sau 

Hệ  thống lái 
Kiểu loại Trục vít  ê cu bi, trợ lực thuỷ lực 

Khung xe 
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Kích thƣớc tiết diện (mm) 250x75x(8+5)  

Hệ  thống điện 

Ắc quy 2x12Vx100Ah 

Cabin 

Kiểu loại Cabin lật 

 

b, Tính toán năng suất thiết bị vận tải 
Năng suất ô tô vận tải đƣợc xác định theo công thức sau: 

 Qô = 
C

ct

T

kTnq .....3600   ;   T/ngày. 

Trong đó:  

q: tải trọng ô tô, q = 12 tấn; 
T: thời gian làm việc trong ca, T = 8 h; 
kt: hệ số sử dụng tải trọng, kt = 0,9; 

n: số ca làm việc trong ngày, n = 1; 
c: hệ số sử dụng thời gian trong ngày, c = 0,9; 

TC: thời gian chu kỳ xe chạy: TC = tx + td + tc + tk + tm; 

tx: thời gian xúc đầy xe,  
dd

cr
x

kE

tkq
t

..

'..


 ; 

d: trọng lƣợng thể tích của đất , d = 1,62T/m3; 

E: dung tích gầu xúc, E = 1,25 m3; 

kd: hệ số xúc đầy gàu, kd = 0,85; 

kr: hệ số nở rời của đất,  trong gàu xúc, kr= 1,29; 

t’c: thời gian chu kỳ xúc, t’c = 35giây; 

giâyt x 315
85,025,162,1

3529,112





 ; 

td: thời gian dỡ hàng, td = 60 sec; 

tc: thời gian chạy có tải:         3600x
V

L
t

C

C

c    

tk: thời gian chạy không tải : 3600x
V

L
t

C

C

c  ;  

Lc, Lk: chiều dài quãng đƣờng chạy có tải và không có tải; 
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Vc, Vk: tốc độ xe chạy có tải và không tải, đƣờng bằng phẳng, chọn tốc độ 
xe: 30 km/h, 25 km/h;  

tm: thời gian trao đổi ở bãi chứa và gƣơng xúc: 120 giây; 

c, Tính toán số lượng ô tô vận tải cần thiết 
Đƣợc xác định theo công thức sau: 

Nx =   K
NQ

m

o


.

 

Trong đó: 
 m: khối lƣợng đất san lấp cần vận chuyển hàng năm;  

Qô: năng suất ô tô, Qô (tấn/ngày); 

 N: số ngày làm việc trong năm, 264 ngày; 

 K: hệ số dự trữ công suất, K= 1,2. 

Bảng 7.2: Tổng hợp chỉ tiêu công tác vận tải của mỏ 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị theo năm khai thác 

Năm 2023 Năm 
2024 

Năm 
2025 

I Kế hoạch khai thác         

1 
Sản lƣợng đất san lấp khai thác theo 
nguyên khai 

m3/năm 
             
458.488  

      
947.891  

     
406.344  

2 
Sản lƣợng đất san lấp khai thác theo 
nguyên khối m3/năm 

             
355.417  

      
734.800  

     
314.995  

3 Sản lƣợng đất san lấp khai thác tấn/năm 575.776 1.190.375 510.293 

4 Tỷ trọng trung bình tấn/m3 1,62 1,62 1,62 

5 Cung độ vận tải đất san lấp km 5 5 5 

6 Số ngày làm việc trong năm ngày/năm 150 300 300 

7 Số ca làm việc trong ngày ca/ngày 1 1 1 

II Thiết bị vận tải         

1 Tải trọng ô tô Tấn 12 12 12 

2 Thời gian làm việc trong ca h 8 8 8 

3 Hệ số sử dụng tải trọng   0,9 0,9 0,9 

4 Hệ số sử dụng thời gian trong ngày   0,9 0,9 0,9 
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5 
TC: thời gian chu kì xe chạy:  
TC = tx + td + tC + tk + tm 

giây 1.545 1.545 1.545 

6 
tx - thời gian xúc đầy xe:  
 tx =(q.kr.t'c)/(gd.E.kd) 

giây 315 315 315 

7 Dung tích gầu xúc m3 1,25 1,25 1,25 

8 Hệ số xúc đầy gàu   0,85 0,85 0,85 

9 
Hệ số nở rời của đất san lấp trong gàu 
xúc 

  1,29 1,29 1,29 

10 Thời gian chu kì xúc  giây 35 35 35 

11 Thời gian dỡ hàng  giây 60 60 60 

12 tC : thời gian chạy có tải: tc= Lc/Vc giây 600 600 600 

13 tk : thời gian chạy không tải: tk=Lk/Vk giây 450 450 450 

14 
Vc, Vk: Tốc độ xe chạy có tải và không 
tải, đƣờng bằng phẳng, chọn tốc độ xe:  

có tải 30 30 30 

không tải 40 40 40 

15 
tm : thời gian trao đổi ở bãi chứa hoặc 
bãi thải và gƣơng xúc 

giây 120 120 120 

16 Công thức tính năng suất ôtô Qô = 
(3600.q.n.T.kt.hc)/Tc 

        

17 Năng suất ôtô chở đất san lấp T/ngày 181 181 181 

19 
Năng suất ôtô chở đất san lấp trong 
năm 

T/năm 27.182 54.365 54.365 

20 Tính số ôtô chở đất san lấp Chiếc 25,42 26,28 11,26 

21 Hệ số dự trữ công suất   1,2 1,2 1,2 

22 Tổng số ô tô tính toán Chiếc 25,42 26,28 11,26 

23 Tổng số cần ô tô huy động  Chiếc 26 27 13 

 

7.2. VẬN TẢI NGƢỜI VÀ VẬT LIỆU 

Khu vực dự án có điều kiện giao thông thuận lợi về đƣờng bộ. Khi dự án 

đi vào hoạt động chủ dự án sẽ có kế hoạch tuyển dụng lao động chủ yếu là con 

em địa phƣơng sinh sống gần khu mỏ, do đó phƣơng án vận tải ngƣời chủ yếu là 

tự túc bằng phƣơng tiện cá nhân. 
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Với khối lƣợng khai thác nhỏ, vật liệu xây dựng không lớn nên việc vận 

chuyển vật liệu cho mỏ sẽ đƣợc đơn vị cung ứng vận chuyển đến dự án theo ký 

kết hợp đồng giữa hai bên. 

7.3. HỆ THỐNG ĐƢỜNG VẬN TẢI TRONG MỎ 

7.3.1. Tính toán khả năng thông qua của tuyến đường 

Khả năng thông qua của tuyến đƣờng vận tải xác định theo công thức sau: 

hxe
L

knV
N /,416

1000

0




  

Trong đó:    

V: vận tốc trung bình của xe trên toàn tuyến đƣờng: 25 km/h; 

n: số làn xe chạy, 1 làn; 

k: hệ số điều hoà: k=0,5 ÷ 0,8; 

L0: khoảng cách giữa 2 xe chạy cùng chiều: 40 ÷  60 m; 

Thay số ta đƣợc: 

hxeN /,208
60

5,01251000



  

Khả năng thông qua của tuyến: 208 xe/h. 

Nhu cầu vận tải của mỏ trong năm đạt sản lƣợng thiết kế đƣợc xác định 
theo công thức sau: 

qK

M
N

d 
 max  

Trong đó: 

Mmax: khối lƣợng vận tải trong năm đạt sản lƣợng thiết kế của mỏ: Mmax= 

m= 1.190.375/năm; 

Kd: hệ số sử dụng tải trọng xe: Kd = 0,85; 

q: tải trọng của xe, 12 tấn; 

Thay số vào công thức ta đƣợc: N = 93.363 xe/năm. 

Theo chế độ làm việc của thiết bị vận tải là: 264 ngày/năm, 1 ca/ngày, 

8h/ca, tính nhu cầu vận tải trong 1 giờ là:            hxe
x

N h /45
8264

176.192
                           
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So sánh Nh < N, nhƣ vậy tuyến đƣờng của mỏ hoàn toàn đảm bảo khả 
năng thông qua trong suốt quá trình vận hành dự án, ngay cả khi dự án có nhu 
cầu nâng công suất khai thác. 

7.3.2. Lựa chọn thông số kỹ thuật của tuyến đường 

 Với thiết bị vận tải là ô tô tự đổ tải trọng 12 tấn, dự án lựa chọn thông số 
kỹ thuật của tuyến đƣờng vận tải trong mỏ nhƣ sau: 

- Bề rộng nền đƣờng: 7,0m; 

- Bề rộng phần xe chạy đƣờng: 5,0 m; 

- Bề rộng lề đƣờng: 2x1,0 m; 

- Độ dốc dọc đƣờng lớn nhất 10,51% 

- Bán kính cong nằm nhỏ nhất: 15m; 

- Số làn xe chạy: 1 làn. 
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CHƢƠNG 8 

CÔNG TÁC THẢI ĐẤT ĐÁ 

Qua công tác khảo sát thăm dò địa chất và khảo sát thực tế khu vực mỏ thì 
trong diện tích mỏ gần nhƣ không có. Trên mặt địa hình khu vực mỏ chủ yếu cây 
keo lai, cây bụi thấp. 

Chính vì thế công tác thải của mỏ chỉ là công tác thu gom cây cỏ và cây 

bụi. Cỏ và cây bụi đƣợc dọn dẹp, thu gom bằng phƣơng pháp thủ công sau đó 
đƣợc chở bằng xe cải tiến về bãi tập kết, phơi khô và tiêu hủy bằng phƣơng pháp 
đốt. Nên trong báo cáo không đề cập đến công tác đổ thải và không cần bố trí 

bãi thải. 
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CHƢƠNG 9 

 THOÁT NƢỚC MỎ VÀ BÃI THẢI 
9.1. TÍNH TOÁN LƢỢNG NƢỚC CHẢY VÀO MỎ 

Khi kết thúc khai thác đáy moong cao hơn địa hình xung quanh bằng với 
chiều dày thân khoáng sàng đất nên mỏ sử dụng phƣơng pháp thoát nƣớc tự 
chảy thoát nƣớc theo hệ thống đã xây dựng. Lƣợng nƣớc mặt chảy vào khai 
trƣờng sẽ đƣợc thu nƣớc về hố giảm tốc số 1 +38, hố giảm tốc số 2 +40 , hố 
giảm tốc số 3+43 của khai trƣờng bằng hệ thống rãnh thu nƣớc chân tầng, tại 
đây nƣớc mặt sẽ đƣợc xử lý môi trƣờng thoát nƣớc tự chảy từ ngăn nƣớc trong 
của hồ lắng ra ngoài môi trƣờng. 

Lƣợng nƣớc mặt chảy vào mỏ chủ yếu là nƣớc mƣa đƣợc tính theo công 
thức sau: 

Q = F x W (m3/ngày đêm) 
Trong đó: 
F: Diện tích hứng nƣớc của phần khai trƣờng dƣới mức thoát nƣớc tự chảy 

92.000m2; 

W: Lƣợng mƣa ngày cao nhất là 258 mm. 

Thay vào công thức trên ta đƣợc: Q = 123.000 x 0,258 = 31.734 m3/ngày. 

Vì tính chất mƣa không liên tục chỉ tập trung mƣa lớn kéo dài, liên tục từ 
1 – 3 ngày/tháng chiếm khoảng 30 – 40% tổng lƣợng mƣa trong tháng, mặt khác 
khi rơi trên bề mặt sẽ bị hao hụt (do bốc hơi, do hệ số thấm của bề mặt địa 
hình...vào khoảng 10% đối với bề mặt địa hình khu dự án, ….), nhƣ vậy lƣợng 
nƣớc mƣa chảy tràn trong một ngày là: 

Lmƣa chảy tràn =  {(0,3 x 31.734 ) – (31.734 x 0,3 x 0,1)}/3 ≈ 8.568 m3/ngày.  

Tại khai trƣờng khi đánh giá thăm dò khoáng sản chƣa thấy dấu hiệu xuất 
hiện nƣớc ngầm. Vì vậy, tại Báo cáo này không tính toán lƣợng nƣớc ngầm chảy 
vào khai trƣờng khai thác. 

9.2. GIẢI PHÁP THOÁT NƢỚC 

Lƣợng nƣớc chảy vào khai trƣờng sau khi cơn mƣa dừng, nƣớc sẽ tự chảy 
về các khe rãnh thoát nƣớc tự nhiên. Đồng thời căn cứ vào bản đồ địa hình dự án 
thì hƣớng thoát nƣớc mỏ sẽ chảy tràn về nam,  phía đông nam, phía đông bắc 

của mỏ. Do đó, Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống mƣơng thoát nƣớc và hố giảm 
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tốc phía nam,  phía đông nam, phía đông bắc để xử lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn 
trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Các thông số thiết kế hồ lắng: Chủ dự án sẽ xây dựng 03 hố giảm tốc phía 
nam và phía đông nam và đông bắc dự án để xử lý lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tại 
khu vực dự án. Với thông số thiết kế mỗi hồ lắng cụ thể nhƣ sau: 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn có khả năng chảy về hố lắng dự án nhƣ đã tính 
toán 8.568 m3/ngày. 

Kích thƣớc: 
+Tốc độ lắng hạt lý thuyết lấy bằng tải trọng lắng (đối với hình thức lắng 

hạt không keo kết): 30 – 122 m3/m2.ngày; chọn U lý thuyết = 30 m3/m2.ngày; 

Vậy diện tích tối thiểu cần thiết: 
S  = Dài (L) x Rộng (B) = B x 4B = Q/U = 286 m2. 

Với B chiều rộng; L chiều dài tối thiểu = 4B; 
Tính đến hệ số an toàn k = 1,2; 
Nhƣ vậy hồ lắng cần diện tích tối thiểu: S = 1,2 x 286= 343m2. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian lƣu và chứa đƣợc toàn bộ lƣợng nƣớc 
mƣa chảy tràn tại dự án. Chủ dự án dự kiến xây dựng 03 hố giảm tốc nhƣ ở 
chƣơng 5 là hoàn toàn đảm bảo khả năng thoát nƣớc. 
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CHƢƠNG 10 

 CÔNG TÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

10.1. ĐẶC TÍNH CHẤT LƢỢNG KHOÁNG SẢN 

Theo báo cáo kết quả thăm dò của khu vực xung quanh mỏ  thì chỉ tiêu 
tính tài nguyên đƣợc chọn cho mỏ đất TDHN26 (12,3ha) làm vật liệu san lấp tại 
phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là sản phẩm phong hoá tổ 
hợp đá phiến thạch anh-biotit-silimanit chứa graphit; đá phiến thạch anh-hai 

mica-granat; đá phiến thạch anh-felspat-biotit; đá phiến thạch anh hai mica-

disthen; quarzit dạng dải chứa magnetit, thành phần tƣơng đối đồng nhất và ổn 
định, có cấu trúc địa chất thân khoáng đơn giản. 

Các công trình khai đào đã khống chế hết chiều dày thân khoáng, bề dày 
thân khoáng dao động trung bình 12,75m. Chiều sâu tính tài nguyên từ bề mặt 
địa hình xuống đến vị trí cách đới bán phong hóa đá gốc 1,0m. 

Mỏ mỏ đất TDHN26 (12,3ha) làm vật liệu san lấp tại phƣờng Hoài Tân, thị 
xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt yêu cầu tiêu chuẩn về sử dụng đất dùng làm 
vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng khác nhau, phù hợp với phƣơng 
pháp khai thác lộ thiên, sử dụng máy múc lên xe vận chuyển đến công trình xây 
dựng mà không qua công tác chế biến.  

10.2. QUY MÔ, CÔNG SUẤT, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN 

Mỏ có quy mô công suất khai thác đất làm vật liệu san lấp nhƣ sau:  

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
 Do đặc thù của mỏ là mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp nên sau khi đất 

đƣợc khai thác xúc bốc lên ô tô sẽ đƣợc vận chuyển trực tiếp tới nơi tiêu thụ. 

Chính vì thế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật này không đề cập đến giải pháp chế 

biến khoáng sản. 
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CHƢƠNG 11 

 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN VÀ KHO TÀNG 
 

11.1. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA 

Khu vực dự án có điều kiện thuận lợi về giao thông đƣờng bộ, mặt khác mỏ 

có quy mô nhỏ nên công tác sửa chữa cơ khí chỉ tập trung vào sửa chữa các hỏng 

hóc nhỏ nhằm phục vụ kịp thời cho sản xuất và làm những việc chăm sóc bảo 

dƣỡng thƣờng xuyên nhƣ: thay thế dầu mỡ động cơ điêzen, thay mỡ các may ơ, 
vệ sinh các bộ lọc dẫn, lọc gió, kiểm tra ốc vít, ... của các thiết bị hoạt động, công 

nhân điều khiển các thiết bị này chính là ngƣời đảm nhận công việc đó. 

Đối với công tác sửa chữa lớn thiết bị, tiểu tu các cụm máy lớn, phức tạp 

sẽ đƣợc thực hiện bằng hình thức hợp tác với các cơ sở cơ khí trong khu vực.  

11.2.  KHO VẬT TƢ 

Mỏ đƣợc trang bị một số công cụ nhƣ: máy tiện, máy mài, máy khoan, 

máy búa,…các bộ sữa chữa cơ và điện. Xƣởng có tổ cơ khí, tổ sữa chữa ô tô, 

máy xúc, tổ sữa chữa điện….với tổng biên chế là 01 ngƣời thợ bậc 3 trở lên. 

Nguyên liệu: xăng, dầu điêzen, dầu mỡ bôi trơn do nhu cầu hàng năm nhỏ, 

hơn nữa để đảm bảo an toàn và kinh tế, Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với chi nhánh 

xăng dầu của thị xã Hoài Nhơn cung ứng nhiên liệu cho đến tận chân công trình 

theo dạng hợp đồng kinh tế hàng năm. 
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CHƢƠNG 12 

 CUNG CẤP ĐIỆN VÀ TRANG BỊ ĐIỆN 
 
12.1. GIẢI PHÁP CUNG CẤP ĐIỆN 

12.1.1. Phụ tải điện 

Các thiết bị sản xuất của mỏ chủ yếu là thiết bị di động dùng dầu điêzen, 
mặt khác chế độ làm việc của mỏ là làm việc ngoài trời và thời gian làm việc 8h 
trong ngày, vì vậy với đặc thù khu vực khai trƣờng mỏ nhu cầu sử dụng điện là 
không cần thiết. Công tác cung cấp điện tại mỏ chủ yếu là chiếu sáng trên mặt 
bằng khu phụ trợ mỏ và phục vụ công tác văn phòng. 

Các tiêu chuẩn áp dụng: 
- Quy phạm kỹ thuật TCVN5326 :2008 khai thác mỏ lộ thiên. 
- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng 

dân dụng TCXD95-1983. 

- Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD16-1986. 

Các định mức áp dụng về chiếu sáng khu vực sản xuất nhƣ sau : 

Bảng 12.1: Bảng định mức áp dụng về chiếu sáng 

Stt Vị trí chiếu sáng 
Cƣờng độ 
chiếu sáng, Lx 

Công suất 
chiếu sáng, 

w/m2 

1 

Khu bãi chứa:  

- Đƣờng nội bộ  

- Bãi thành phẩm 

 

7 

7 

 

2 

Các công trình dân dụng: 
- Lán trại tạm 

- Kho. 

 

120 

30 

 

20 

5 

12.1.2. Tính toán công suất yêu cầu của mỏ 

 Công suất yêu cầu của mỏ đƣợc tính toán trên cơ sở công suất yêu cầu của 
từng nhóm máy giống nhau (Pyc, Qyc, Syc) nhƣ sau: 

å
n

dmcyc PKP
1

, Kw; 

  ycyc PtgQ   , KVAR; 

2

yc

2

ycyc QPS  , KVA; 
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 Trong đó:   

 Pđm - công suất định mức của máy, Kw; 
 Kc - hệ số yêu cầu của máy giống nhau; 
 cos - hệ số công suất trung bình cuả máy; 
 Kết quả tính toán thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 12.2: Kết quả tính toán công suất yêu cầu của mỏ 

Thiết 
Bị 

Số 
lƣợng 

Công suất 
định mức, 

Kw 
Hệ số Công suất yêu cầu 

Điện năng yêu cầu, 
Kw giờ/năm 

Máy 
Tổng 

số Kc 
cos 

/tg 

Pyc, 
Kw 

Qyc, 
KVAR 

Syc, 
KVA 

Thời 
gian 
làm 
việc, 
h/năm 

Điện năng, 
Kw.giờ/năm 

Chiếu 
sáng mặt 
bằng khu 
phụ trợ 

- - 20 0,9 1 18 - 18 2.920 52.560 

Cộng      18  18  52.560 

12.1.3. Giải pháp cấp điện 

 Do đặc thù sử dụng điện của mỏ chỉ dùng cho công tác chiếu sáng bảo 

vệ tại khu bãi chứa và công tác văn phòng nên khi dự án đi vào hoạt động 

Chủ dự án sẽ hợp đồng đấu nối từ đƣờng điện dân sinh tại phƣờng Phƣờng 

Hoài Tân. 

12.2. TRANG BỊ ĐIỆN 

- Chiếu sáng ngoài mặt bằng sử dụng bóng đèn sợi đốt công suất 100W. 
Đèn đƣợc lắp trên các cột đèn. 

- Chiếu sáng khu vực văn phòng, khu sinh hoạt công nhân sử dụng bóng 
đèn huỳnh quang công suất 40W.  

- Công tác an toàn: 

 + Chống điện giật 
 - Phải kiểm tra định kỳ và thay thế đƣờng dây chiếu sáng nếu có hiện 

tƣợng chập hỏng hay hở đƣờng dây.  
 + Chống sét 

 Trong khu vực nhà công vụ cần lắp đặt thiết bị chống sét. 
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CHƢƠNG 13 

 THÔNG TIN LIÊN LẠC  
13.1. ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN LIÊN LẠC KHU VỰC MỎ 

Hiện nay, thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh, không chỉ thông tin giữa doanh nghiệp và bên ngoài mà 
thông tin nội bộ doanh nghiệp sản xuất cũng rất quan trọng. 

Là mỏ mới thành lập nên điểm mỏ đất TDHN26 (12,3ha) làm vật liệu san 
lấp tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, chƣa có hệ thống 
thông tin liên lạc nội bộ, với bên ngoài và các cơ quan hữu quan theo quản lý 
của hệ thống liên lạc điện thoại tự động quốc gia. 

Theo quy trình sản xuất, tổ chức của mỏ sẽ trang bị hệ thống thông tin liên 
lạc từ khai trƣờng đến các khu vực sản xuất khác và với văn phòng điều hành 

cũng nhƣ các cơ quan hữu quan bên ngoài. 
13.2. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Liên lạc điện thoại hành chính và điều độ sản xuất: Để thuận tiện cho công 
tác điều hành sản xuất trên khai trƣờng mỏ, thiết kế trang bị 01 máy điện thoại di 
động trên khai trƣờng. Tại khu văn phòng điều hành trang bị 01 hệ thống điện 
thoại cố định + internet để trao đổi với cơ quan hữu quan bên ngoài. 

Trong quá trình vận hành lƣới cần phối hợp chặt chẽ với Bƣu điện thị xã 
Hoài Nhơn để việc đổi mạng đƣợc phù hợp với hệ thống liên lạc quốc gia. 
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CHƢƠNG 14 

 KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG 

14.1. QUY MÔ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

14.1.1. Cơ sở thiết kế 

Căn cứ vào công suất thiết kế và lực lƣợng lao động tại mỏ; 

Căn cứ vào dây chuyền, công nghệ sản xuất của mỏ; 

Căn cứ các tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 2737 - 2006 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 
- Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình TCVN-2622-

1995; 

- TCVN 7570 - 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật; 
- TCVN 4514 - 2012 Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 5574- 2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thép. Tiêu chuẩn 
thiết kế; 

- TCVN 9379- 2012: quy định kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ 
bản về tính toán. 
14.1.2. Lựa chọn quy mô xây dựng công trình 

Các hạng mục công trình phục vụ cho mỏ đƣợc thiết kế đơn giản nhằm 

giảm chi phí đầu tƣ, tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phƣơng tuy nhiên vẫn 

đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả khi sử dụng. Theo thiết kế thời gian tồn tại của 

dự án là 2 năm, do đó để phù hợp theo tuổi thọ của dự án, thiết kế bố trí xây 

dựng các công trình lán trại tạm và phụ trợ mỏ dạng đơn giản là dùng vỏ kiện 

contener xếp lại tạo thành khu lán trại tạm,... Sau khi kết thúc khai thác sẽ đƣợc 

vận chuyển đi trả lại mặt bằng cho khu mỏ. 

Quy mô, các giải pháp kiến trúc, các giải pháp kết cấu đều đƣợc khảo sát 

và tính toán phù hợp với điều kiện và quy mô của mỏ. Tất cả các hạng mục công 

trình đƣợc đầu tƣ xây dựng mới đều có các giải pháp kiến trúc đơn giản, hợp lý, 

chủ yếu đảm bảo đƣợc yêu cầu sản xuất và tạo đƣợc không gian để có điều kiện 

làm việc tốt cho ngƣời lao động về các mặt thông gió, chiếu sáng và vệ sinh 

công nghiệp. Tuỳ theo tính chất và đặc điểm của từng hạng mục sẽ có các giải 

pháp cụ thể để đảm bảo tính hợp lý và mỹ quan công trình. 
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Các hạng mục công trình đều sử dụng vật liệu thông thƣờng, đảm bảo bền 

vững, khó cháy. 

Các tuyến đƣờng đƣợc san gạt, lu lèn đầm nén đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Các hạng mục xây dựng dự án bao gồm: 

- Nhà vệ sinh di động: diện tích 10m2; 

- Nhà nghỉ tạm công nhân: diện tích 40 m2. 

14.2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÖC VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG 

Giải pháp kiến trúc và kết cấu các hạng mục công trình nhƣ bảng 14.1 sau. 

Bảng 14.1: Kiến trúc và quy mô các công trình xây dựng 

Hạng mục Quy cách lắp đặt Containner văn phòng 

Nhà nghỉ tạm 
công nhân 

Containner văn 
phòng, sàn, 

tƣờng, trần 

- Vỏ Containner văn phòng làm từ vỏ Container 
kho nhập ngoại qua sử dụng, chịu lực tốt đƣợc 
xử lý kỹ thuật để làm văn phòng , nhà ở. 
- Vỏ Containner bằng thép thiết kế khung cách 
nhiệt bằng lớp mút xốp dày 3cm bên ngoài ốp 
ván MDF. 

Cửa sổ và cửa đi 

- Hai cửa sổ sắt hoặc nhôm ( R 0.8m x C 1m ), 
có lót kính và bên ngoài có mái che. 

- Một cửa panel sắt nử trên lắp kính ( R 0.8m x 
C 2m ), ổ khóa tay gạt 

Điện, sơn trang bị 

- Toàn bộ dây dẫn điện âm tƣờng 

- Bốn bộ đèn đôi 1.2m, sáu ổ cắm điện đôi, bốn 
công tắc đèn. 
- Một lớp sơn chống rỉ sét, một lớp sơn lót, một 
lớp sơn lót bên ngoài. 

Nhà vệ sinh 

- Sử dụng nhà vệ 
sinh di động 

- Một thùng chứa 
nƣớc 
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CHƢƠNG 15 

 CUNG CẤP NƢỚC VÀ THẢI NƢỚC  
15.1. TIÊU CHUẨN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƢỚC 

15.1.1. Tiêu chuẩn dùng nước 

Nƣớc dùng cho sinh hoạt ăn uống, tắm rửa của cán bộ công nhân viên 

thuộc mỏ lấy theo tiêu chuẩn sau: 

- QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 
nƣớc ăn uống; 

- QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 
nƣớc dùng cho sinh hoạt; 

 - QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 
sinh hoạt; 

- Tiêu chuẩn thiết kế cấp nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống và công trình  
TCXDVN 33 - 2006. 

15.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Nƣớc phục vụ cho hoạt động của dự án chủ yếu là cung cấp nƣớc sinh 
hoạt cho năm có sản lƣợng cao nhất là 33 ngƣời làm việc tại dự án; nƣớc 
phục vụ cho công tác dập bụi và rửa phƣơng tiện. 

a, Nước phục vụ sinh hoạt: 
Nƣớc dùng cho ăn uống, sinh hoạt phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt nam Nhu 

cầu cấp nƣớc đƣợc tính toán theo tiêu chuẩn cấp nƣớc của Bộ xây dựng 
(TCXDVN 33 - 2006) thì lƣợng nƣớc cần cho 1 ngƣời là: 80150 l/ngƣời, ta lấy 
giá trị để tính toán là 100 l/ngƣời ngày, tƣơng ứng 0,1 m3/ngƣời; 

 Khối lƣợng nƣớc cần cho sinh hoạt là: 
Qsh = 0,1 x 33= 3,3  m3/ng.đ 

b, Nước rửa phương tiện 

Nƣớc phục vụ rửa thiết bị khai thác dự kiến: 4 m3/ng.đ. 
c, Nước phục vụ tưới ẩm dập bụi 
Chi phí nƣớc cho tƣới đƣờng, dập bụi theo định mức sử dụng 0,8 lít/m2, 

với mặt bằng dự án diện tích khu vực thƣờng xuyên cần phun nƣớc giảm bụi 
khoảng 600m2, nhƣ vậy lƣợng nƣớc sử dụng là 480 lít/lần tƣới tƣơng đƣơng 
0,48 m3/lần tƣới; tần suất tƣới nƣớc là 4 lần/ngày. Nhƣ vậy chi phí nƣớc tƣơng 
ứng là 1,92 m3/ngày. 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  85 

Tổng lƣợng nƣớc cho toàn mỏ là Q = 3,3+ 4+ 1,92= 9,22 m3/ng.đ. 

15.2. NGUỒN CUNG CẤP NƢỚC 

Dự kiến sử dụng cho công tác tƣới đƣờng, dập bụi đƣợc lấy tại nguồn 
nƣớc mặt khu vực hố giảm tốc hoặc khu vực ao hồ xung quanh mỏ. 

Nƣớc dùng trong ăn uống sinh hoạt đƣợc lấy từ các đơn vị cung cấp nƣớc 
sạch khu vực cung cấp, nƣớc uống sử dụng nƣớc sạch đóng bình. 
15.3. GIẢI PHÁP CUNG CẤP NƢỚC 

Sẽ dùng máy bơm nƣớc bơm trực tiếp để phục vụ phun nƣớc tƣới đƣờng  
và phục vụ sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong mỏ. 
15.4. THẢI NƢỚC 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc 
thu gom và kiểm soát, trong suốt quá trình thi công, xây dựng sẽ áp dụng các 
biện pháp sau: 

- Dùng các bồn chứa di động, thu gom nƣớc thải để xử lý. 
- Các thiết bị, máy móc trƣớc khi rửa cần lắp đặt và bảo dƣỡng các thiết bị 

chống rò rỉ dầu, mỡ cho máy móc, thiết bị tại công trƣờng để tránh ô nhiễm vào 
nguồn nƣớc. 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  86 

CHƢƠNG 16 

 TỔNG MẶT BẰNG VÀ VẬN TẢI NGOÀI MỎ 
 
16.1. TỔNG MẶT BẰNG 

16.1.1. Các yêu cầu thiết kế tổng mặt bằng 

 Việc bố trí và xây dựng nhà và các công trình trên mặt bằng mỏ phục vụ 
khai thác và vận chuyển đƣợc lập trên những nguyên tắc sau: 

- Phù hợp với công nghệ khai thác; 
- Phù hợp với tiến độ khai thác của mỏ; 

 - Phù hợp với dây chuyền sản xuất, giảm chi phí xây dựng cơ bản, phục 
vụ tốt cho sản xuất của mỏ, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thuận lợi cho các 
khâu khai thác và phụ trợ của mỏ; 

- Phù hợp với phƣơng án vận tải và tiêu thụ sản phẩm; 
 - Phù hợp điều kiện địa hình tự nhiên của khu vực, đảm bảo sự hợp lý 

trong điều hành sản xuất và thuận tiện trong giao thông, sinh hoạt, đồng thời tận 
dụng triệt để cơ sở hạ tầng hiện có; 

- Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, an toàn lao động và thoát nƣớc tốt; 

Trên cơ sở những nguyên tắc trên, tổng mặt bằng mỏ đƣợc bố trí các hạng 
mục sau: 

- Khai trƣờng khai thác; 

- Khu vực mặt bằng khu phụ trợ. 

16.1.2. Quy mô các công trình 

 a.  Khu vực khai trường: 

Khai trƣờng mỏ với diện tích là 12,3ha . 

 b. Khu vực mặt bằng khu phụ trợ: 

Khu vực đƣợc bố trí trên diện tích 0,3 ha nằm trong khu vực mỏ. Tại đây 
bố trí gồm các hạng mục công trình sau: 

- Nhà vệ sinh di động: diện tích 6 m2; 

- Nhà bảo vệ (nhà nghỉ tạm công nhân): diện tích 34 m2; 

- Bãi tập kết : 800 m2. 

Đƣợc thể hiện tại bản vẽ: Tổng mặt bằng mỏ. 

16.2. HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 Khu vực khai thác mỏ nằm gần tuyến đƣờng nhựa rất thuận tiện cho công 
tác vận chuyển sản phẩm. 
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Hiện nay hệ thống thông tin liên lạc đƣợc phủ sóng trên toàn bộ vùng mỏ, 
rất thuận tiện cho công tác tổ chức sản xuất mỏ. 
16.3. HỆ THỐNG VẬN TẢI NGOÀI KHAI TRƢỜNG 

Công tác vận tải ngoài của mỏ bao gồm: vận tải đất từ khu khai thác về 
vận chuyển sản phẩm từ khu khai thác đi tiêu thụ, vận tải nguyên nhiên vật liệu 

cung cấp sản xuất của mỏ.Trên cơ sở hiện trạng hệ thống vận tải ngoài, giải 
pháp vận tải ngoài của mỏ dự kiến nhƣ sau: 

- Vận tải khoáng sản nguyên khai: đất sau khi khai thác tại khai trƣờng 
đƣợc vận chuyển bằng ô tô thông qua tuyến đƣờng vận chuyển chính. 

- Vận tải sản phẩm đi tiệu thụ: đất san lấp khu vực mỏ sẽ ƣu tiên phƣơng 
án khai thác đến đâu tiêu thụ đến đó. 
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CHƢƠNG 17 

 TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

17.1. KHỐI LƢỢNG VÀ LỊCH TRÌNH XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC 
CÔNG TRÌNH 

17.1.1. Khối lượng xây dựng dự án  
Khối lƣợng xây dựng các hạng mục công trình đƣợc xác định trọng bảng 17.1. 

Bảng 17.1: Bảng tổng hợp các hạng mục xây dựng trên mặt 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 
lƣợng 

1 Xây dựng tuyến đường mở mỏ từ +38,5 đến +85   

1 Chiều dài tuyến m 1.123,83 
2 Diện tích chiếm dụng  m2 13.434 
3 Cao độ đầu đƣờng m +38,5 
4 Cao độ cuối đƣờng m +85 
5 Chiều rộng  làn xe chạy m 5 
6 Chiều rộng  bên lề m 2 
7 Độ dốc dọc lớn nhất % 10,46 
8 Dốc nền đƣờng đào % 2 
9 Dốc lề gia cố % 3 

10 Bán kính cong nằm nhỏ nhất m 15 
11 Khối lƣợng đào nền m3 17.317,06 
12 Khối lƣợng đắp nền m3 249,09 
2 Tạo diện khai thác ban đầu +85m   

- Chiều dài m 245 

- Chiều rộng m 45 

- Diện tích m2 11.189 

- Khôí lƣợng đào  m3 146.140 

3 Xây dựng hố giảm tốc số 1 +38   

- Chiều dài m 57 

- Chiều rộng m 20 

- Chiều sâu m 3 

- Diện tích m2 1488 

- Khối lƣợng đào m3 2.545 

4 Xây dựng hố giảm tốc số 2 +40   
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TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 
lƣợng 

- Chiều dài m 50 

- Chiều rộng m 20 

- Chiều sâu m 3 

- Diện tích m2 960 

- Khối lƣợng đào m3 2.448 

5 Xây dựng hố giảm tốc số 3 +43   

- Chiều dài m 35 

- Chiều rộng m 25 

- Chiều sâu m 3 

- Diện tích m2 336 

- Khối lƣợng đào m3 983 

6 San gạt mặt bằng khu phụ trợ +45   

- Chiều dài m 80 

- Chiều rộng m 40 

- Diện tích m2 3.000 

- Khối lƣợng đào nền m3 15.813 

17.1.2. Lịch trình thực hiện 

Để đảm bảo tiến độ cho quá trình khai thác thì công tác giải phóng mặt 

bằng khu phụ trợ và mở mỏ sẽ đƣợc thực hiện trƣớc tiên ngay sau khi có giấy 

phép khai thác. Các hạng mục xây dựng khác sẽ đƣợc thực hiện đồng thời để 

đảm bảo nhanh chóng đƣa mỏ vào hoạt động ổn định. 

17.2. NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU, ĐIỆN NƢỚC PHỤC VỤ 
THI CÔNG 

17.2.1 Nguồn cung cấp vật liệu 

 Các loại nguyên vật liệu chính nhƣ sắt thép, xi măng, cát lấy tại các đại lý 

trong huyện và vận chuyển đến công trình bằng ô tô, đƣợc bảo quản tại các kho 

vật tƣ trên công trƣờng.  

17.2.2. Nguồn cung cấp điện nước 

- Điện dùng cho thi công đƣợc chủ dự án hợp đồng đấu nối từ đƣờng điện 
tại phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Nguồn nƣớc sử dụng lấy từ khu vực ao hồ xung quanh hoặc hồ lắng. 
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17.3. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG  

17.3.1. Công tác san nền mặt bằng 

Khối lƣợng công tác san nền không lớn vì vậy dự kiến sử dụng thiết bị thi 
công cơ giới là chủ yếu, đồng thời có kết hợp với thủ công: 

+ Vận chuyển đất đá san nền: sử dụng ô tô tải trọng 12 tấn và các loại xe 
thông dụng khác. 

17.3.2. Công tác thi công tuyến đường vận chuyển 

Thi công tuyến đƣờng vận chuyển bằng cơ giới là chủ yếu kết hợp với 
nhân lực thủ công để hoàn thiện.  
17.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

17.4.1. Thời gian và chế độ làm việc  
a/ Thời gian dự kiến xây lắp 

Căn cứ quy mô các hạng mục công trình dự kiến thời gian xây dựng các 

công trình là: 02 tháng. 

b/ Chế độ làm việc của đơn vị xây lắp 

-  Số ca làm việc trong ngày: 1 ca; 
-  Thời gian làm việc trong ca: 8 giờ 

17.4.2. Đơn vị xây dựng  
 Các hạng mục xây dựng mỏ sẽ do đơn vị thi công đảm nhận thi công. 
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CHƢƠNG 18 

 KỸ THUẬT AN TOÀN 
 
18.1. AN TOÀN KHAI THÁC MỎ 

Trong quá trình khai thác, vận chuyển, phải nghiêm chỉnh chấp hành theo 
đúng quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nƣớc Việt Nam bao gồm: 

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên: 
QCVN 04: 2009/BCT; 

+ Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326 - 2008). 

 Yêu cầu các cán bộ, công nhân trƣớc khi vào làm việc phải đƣợc đào tạo, 
huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 
 Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng trong khai thác mỏ lộ 
thiên cũng nhƣ các văn bản quy định về quy trình vận hành máy móc, thiết bị, 
vận chuyển nội bộ. 
 Khi giao ca, cán bộ, Giám đốc điều hành mỏ, quản đốc phải ghi vào sổ 
phân công hoặc phiếu giao việc cho công nhân, trong đó có ghi rõ các yêu cầu 
an toàn lao động. Ngƣời giao việc và ngƣời nhận việc phải ký vào giấy giao việc 
khi đã nhận rõ nhiệm vụ. 
 Trƣớc khi tiến hành công việc, cán bộ và công nhân đều phải kiểm tra 
máy móc, thiết bị, hiện trƣờng công việc. Nếu đủ điều kiện an toàn mới đƣợc 
triển khai tiếp. 
 Trong quá trình làm việc cán bộ, công nhân phải mang đầy đủ trang bị 
bảo hộ lao động, thiết bị phòng chống cháy nổ yêu cầu. 
 Khi vào công trƣờng, tất cả mọi ngƣời, các cán bộ, công nhân phải chấp 
hành nội quy an toàn nơi làm việc. Phải có biển báo, phù hiệu cụ thể treo ở 
những nơi nguy hiểm để mọi ngƣời thực hiện. 
 Công tác vệ sinh công nghiệp phải đƣợc thực hiện nghiêm túc. Xây dựng 
nhà điều hành, nhà ăn, nhà ở…có quy mô và tính chất công nghiệp. Đảm bảo 
yêu cầu vệ sinh nơi ở và nơi làm việc. 
 Khi sửa chữa thiết bị, máy móc phải có ý thức không để tràn dầu ra khu 
vực xung quanh. 

Ngoài ra cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: 
18.1.1. Đối với công tác xúc bốc 

Các máy xúc hoạt động trên gƣơng tầng phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 
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 - Thực hiện đúng giới hạn kế hoạch và trình tự thi công theo hộ chiếu đã 
đƣợc phê duyệt. 
 - Khi làm việc máy xúc phải đƣợc bố trí ngoài giới hạn sụt lở của nền 
tầng, chỗ đứng của máy phải bằng phẳng hoặc không dốc quá độ dốc quy định 
trong hộ chiếu kỹ thuật; 
 - Trong quá trình xúc nếu gặp sự cố sạt lở trên gƣơng tầng, sụt lún...vv 
gây nguy hiểm cho ngƣời và thiết bị phải có biện pháp xử lý tạm thời và báo 
ngay cho các phòng ban có liên quan để tìm biện pháp khắc phục đảm bảo an 
toàn. 

 - Khi máy xúc làm việc, cấm bất kỳ ai ở trong phạm vi bán kính hoạt 
động của gầu xúc; 
 - Không đƣợc quay gầu xúc ngang buồng lái của thiết bị vận tải, máy xúc 
phải đứng ở chỗ thích hợp nhất trong gƣơng tầng để khi thao tác không bị vƣớng 
vào buồng lái các thiết bị vận tải; 
 - Chỉ khi máy xúc ngừng hẳn mới đƣợc lên xuống máy xúc, ngƣời không 
có chuyên môn, nhiệm vụ không đƣợc lên máy xúc. 
 - Khi hết ca làm việc trong thời gian bàn giao ca các máy xúc đều phải rút 
ra khỏi gƣơng xúc và cách mép chân tầng một đoạn  20m. 

- Luôn duy trì khoảng cách an toàn từ mép tầng đến vị trí thiết bị làm việc 
từ 2,5  3 m. 

- Khi có những trận mƣa lớn kéo dài, có thể gây ra hiện tƣợng lũ quét, 
phải nghỉ việc, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng có thể bị ảnh hƣởng của lũ. 

- Do khai thác trên điều kiện địa hình sƣờn thoải nên phải thƣờng xuyên  
kiểm tra và quan trắc hiện tƣợng trƣợt lở tại mỏ để có biện pháp xử lý kịp thời. 
18.1.2. An toàn về công tác vận tải 
 - Đƣờng vận tải phải phù hợp với những tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật 
đã đƣợc Nhà nƣớc ban hành. 
 - Phải thƣờng xuyên bảo dƣỡng và sửa chữa ôtô theo đúng định kỳ. 
 - Ngƣời lái xe phải chỉ dẫn các điều kiện cần thiết cho mọi ngƣời có liên 
quan với xe nhƣ lái phụ,... không đƣợc giao xe cho ngƣời khác nếu không có 
lệnh của cấp trên, hoặc ngƣời không đủ năng lực điều khiển phƣơng tiện theo 
quy định của pháp luật. 
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 - Cấm ngƣời ngồi trên mui xe hoặc đứng bám vào phía thành ngoài của 
xe, cấm ngƣời đứng ngồi ở bậc lên xuống trong lúc xe chạy. Khi xe chạy, các 
cửa lên xuống phải đóng gài chắc chắn, cấm lên xuống xe khi xe chƣa dừng hẳn. 
 - Các xe ô tô trƣớc khi làm việc đều phải kiểm tra an toàn, chỉ những xe 
đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định của Nhà nƣớc mới đƣợc đƣa 
vào làm việc. Khi hoạt động các lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về luật lệ giao thông, tuân thủ hƣớng dẫn của tài xế lái máy xúc về hiệu lệnh còi. 
18.1.3. Phương án cứu nạn, cứu hộ phòng ngừa sự cố 

 Nhằm giảm thiểu mức độ khi để xảy ra sự cố dự án xây dựng và diễn tập 

phƣơng án cứu nạn, cứu hộ phòng ngừa sự cố trong quá trình khai thác, cụ thể 
nhƣ sau: 

- Khi xảy ra sự cố lập tức báo động toàn mỏ dừng mọi hoạt động sản xuất 
tập trung ứng cứu xử lý sự cố. Việc cứu nạn, cứu hộ phải đƣợc tiến hành kịp 
thời bằng lực lƣợng, phƣơng tiện tại chỗ và trƣớc hết phải ƣu tiên cho việc cứu 
ngƣời; 

- Thông báo tới chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng liên 
quan để đƣợc hỗ trợ kịp thời. Tại văn phòng mỏ niêm yết công khai đƣờng dây 
nóng của các đơn vị cứu hộ, cứu nạn trong khu vực (công an, y tế, chính quyền 
địa phƣơng, giám đốc điều hành) để kịp thời liên lạc khi xảy ra sự cố; 

- Di dời toàn bộ con ngƣời, thiết bị máy móc và tài sản ra khỏi khu vực 
nguy hiểm; 

- Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với ngƣời, 
phƣơng tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại về tài sản. 

- Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn cần tiến hành điều tra nguyên 
nhân xảy ra sự cố để kịp thời khắc phục và phòng tránh. 
18.2. GIẢI PHÁP PHÕNG CHỐNG CHÁY NỔ 

Trong quá trình khai thác phải định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy và 
chữa cháy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy do các cơ 
quan chức năng ban hành. 

+ Thông tin, biển báo cho mọi ngƣời làm việc, qua lại về mức độ nguy cơ 
cháy nổ, lối thoát hiểm v.v... 

+ Trang thiết bị báo cháy và chữa cháy. 
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+ Cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và 
sử dụng vật liệu dễ nổ, vật dễ cháy phải đƣợc học tập, kiểm tra sát hạch, hiểu 
biết về quy phạm an toàn về cháy nổ (QCVN 06:2010/BXD).  
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CHƢƠNG 19 

 BẢO VỆ, CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

 
19.1. BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

19.1. 1. Các nguồn tác động đến môi trƣờng 
Các tác động đến môi trƣờng đƣợc phân chia theo 4 giai đoạn: Giai đoạn 

tiền xây dựng, giai đoạn xây dựng mỏ, giai đoạn mỏ hoạt động và giai đoạn kết 
thúc mỏ (Các tác động theo từng giai đoạn đƣợc trình bày chi tiết ở Báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng của dự án); Trong chƣơng này chỉ trình bày những 
tác động chính ảnh hƣởng tới môi trƣờng khi triển khai dự án. 
a. Tác động đến môi trường không khí 
 Khi mỏ đi vào hoạt động các công tác xúc bốc, vận tải sẽ phát sinh bụi ảnh 
hƣởng đến môi trƣờng không khí. Ngoài ra, các thiết bị  khai thác sẽ tiêu hao một 
lƣợng nhiên liệu để vận hành động cơ, do vậy sẽ sinh ra tiếng ồn và khí thải tác 
động đến môi trƣờng khu vực. 
b, Tác động của tiếng ồn và độ rung 

Nguồn gây ra tiếng ồn và độ rung chủ yếu là tiếng ồn phát sinh từ các máy 
móc, thiết bị trong khu vực khai thác.  
c, Tác động đến môi trường nước mặt 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của mỏ không lớn, song quá trình triển khai công 
tác khai thác có ảnh hƣởng một phần tới nguồn nƣớc. 

d, Khả năng sạt lở 

 Mỏ nằm trên sƣờn thoải nên khi kết thúc khai thác sẽ không ảnh hƣởng gì 
tới khả năng sụt lở bờ moong. 
e, Tác động đến vấn đề an toàn giao thông và lao động 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm gia tăng tai nạn giao thông. 
Ngoài ra, trong quá trình thi công, hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng 
có thể dẫn tới tai nạn lao động tại khu vực thi công nếu ngƣời sử dụng và công 

nhân tại công trƣờng không đƣợc hƣớng dẫn cẩn thận và không có trang thiết bị 
bảo hộ lao động phù hợp.  
f, Tác động đến kinh tế - xã hội của khu vực 

* Tác động tích cực:  
- Khi Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại 

phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  96 

thầu XL3 (Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài 

Nhơn, thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025  đi vào hoạt động sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cho địa phƣơng 
cho nhƣ: 

- Sử dụng một số lao động địa phƣơng. 
- Góp phần cung ứng nhu cầu đất san lấp tại chỗ cho địa bàn xã, huyện, 

đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình. 
- Khai thác đƣợc nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phƣơng. 
- Tăng doanh thu hàng năm tăng ngân sách đóng góp cho tỉnh nói chung 

và cho phƣờng Phƣờng Hoài Tân nói riêng, góp phần ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội tại thị xã Hoài Nhơn nói chung. 

* Tác động tiêu cực: 
Khi có một lƣợng công nhân di chuyển đến, sẽ có thể có sự du nhập nếp 

sống văn hoá mới hoặc tích cực hoặc tiêu cực, ảnh hƣởng ít nhiều tới bản sắc văn 
hóa của địa phƣơng và có thể phát sinh các tệ nạn xã hội tiêu cực khác. Tuy vậy, 
vấn đề này có thể coi là rất nhỏ và số công nhân từ nơi khác đến là không lớn. 

19.1. 2. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
a, Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để hạn chế tới mức thấp nhất những tác động xấu của bụi, khói do việc vận 
hành các máy móc, thiết bị xe máy tới môi trƣờng không khí xung quanh, cán bộ, 
công nhân viên cần thực hiện những biện pháp nhƣ: Khi đổ đất từ máy xúc xuống 
phƣơng tiện vận tải cần điều khiển chính xác, không đổ ra ngoài, không thả cần rót 
ở khoảng cách quá cao so với sàn của phƣơng tiện. Xử lý bụi bằng phƣơng pháp 
phun nƣớc trên các tuyến đƣờng vận tải. Ngoài ra, bảo dƣỡng tốt xe cộ sẽ là một 
biện pháp hữu hiệu nhằm giảm lƣợng phát thải, mức gây ồn, rung từ xe, hạn chế để 
máy chạy không tải. 

Trong quá trình khai thác, tiếng ồn sinh ra bởi sự hoạt động của máy móc. 
Tiếng ồn này là điều không tránh khỏi. Để giảm thiểu đƣợc những tác động này 
chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm ngặt theo đúng công suất thiết kế của động cơ, 
thƣờng xuyên bảo dƣỡng xe, máy, gia cố, sửa chữa nền đƣờng ở các nơi vận 
chuyển tạo điều kiện cho các xe vận tải ở điều kiện tốt nhất có thể. 
b, Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước 
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 Nƣớc thải là nƣớc sinh hoạt của công nhân, nƣớc tƣới rửa chống bụi, 
nƣớc rửa các phƣơng tiện. Do vậy bị nhiễm bởi một số chất bẩn nhƣ váng dầu, 
cặn lắng. Các rác thải này sẽ phải đƣợc thu gom và đƣa về bãi tập kết xử lý giác 
thải của khu vực. 
 Trƣớc khi đến mùa lũ công tác khai thác sẽ đƣợc tạm nghỉ và thu dọn khai 
trƣờng khai thác, đồng thời thu dọn các vật dụng giác thải hay cây cối vƣơng vãi 
trên khai trƣờng nhằm giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc trong mùa lũ. 
c, Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động 

Nhằm ngăn chặn và giảm tối thiểu ảnh hƣởng đến sức khỏe và rủi ro cho 
công nhân, trang bị đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động nhƣ: mũ cứng bảo hiểm 
trên công trƣờng, khẩu trang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công 
việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thƣơng tích. Quan tâm vấn đề cấp nƣớc sạch cho 
sinh hoạt trong quá trình thi công nhà xƣởng, khai trƣờng. 
d, Giảm thiểu tác động đối với môi trường kinh tế xã hội 

Quản lý chặt chẽ cán bộ và công nhân trong quá trình lao động cũng nhƣ 
ngoài giờ lao động, chấp hành đúng các quy định của pháp luật cũng nhƣ các quy 
định của địa phƣơng nơi khai thác, tôn trọng phong tục tập quán của ngƣời dân địa 
phƣơng, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân và có mối quan hệ tốt với chính quyền. 
Khi xảy ra các xung đột về xã hội phải bình tĩnh giải quyết, nếu không giải quyết 
đƣợc cần kết hợp với chính quyền địa phƣơng giải quyết ổn thỏa, không để sự việc 
kéo dài gây ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội khu vực. 

Tăng cƣờng kiểm tra việc chấp hành chế độ nề nếp sinh hoạt của cán bộ 
công nhân viên không để các tệ nạn nhƣ trộm cắp, cờ bạc, ma tuý, mại dâm phát 
sinh. Khi phát hiện đƣợc có biện pháp kịp thời ngăn chặn và báo cáo cơ quan 
chức năng để xử lý. Trƣờng hợp tuyển chọn lao động từ nơi khác sẽ cam kết 
tuyển chọn những ngƣời có lý lịch rõ ràng, thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng 
với chính quyền địa phƣơng để quản lý theo quy định. 
19.2. CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

Khi mỏ đi vào hoạt động chắc chắn sẽ gây ra các hiện tƣợng ô nhiễm đến 
môi trƣờng xung quanh bởi nhiều yếu tố khác nhau, điều này là không thể tránh 
khỏi đối với hoạt động khai thác mỏ. Tuy nhiên để làm giảm thiểu sự ảnh hƣởng, 
khắc phục những vấn đề đó dự án sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  98 

thiểu, khống chế ô nhiễm môi trƣờng đã đề ra cho các hoạt động khai thác nguyên 
liệu để đảm bảo các tiêu chuẩn môi trƣờng hiện hành, bao gồm: 

- Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trƣờng trong toàn khu vực trong cả giai 
đoạn thi công hạ tầng cơ sở, giai đoạn khai thác và sau khi đóng cửa mỏ; 

- Đầu tƣ kinh phí và thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm do tiếng 
ồn, khí thải và bụi; 

- Thực hiện các biện pháp an toàn bảo hộ lao động trong thi công hạ tầng 
cơ sở và trong quá trình khai thác;  

- Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về nộp thuế tài nguyên; 
- Thực hiện xây dựng phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng trình cơ 

quan chức năng thẩm định và phê duyệt và ký quỹ phục hồi môi trƣờng theo quy 
định. 

- Có biện pháp phòng chống sự cố cháy, nổ. 
 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng (Xem chi tiết tại bản đồ bố trí 

các công trình bảo vệ môi trường) gồm có: 
 + Rãnh thu nƣớc chân tầng dạng hình thang . 

Bảng 19.1. Quy cách rãnh thu nƣớc chân tầng 

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 
1 Chiều rộng đáy rãnh  m 1,0 

2 Chiều cao rãnh m 0,5 

 + Hồ lắng xử lý môi trƣờng. 
Bảng 19.2. Quy cách hố giảm tốc số 1 +38  

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cao độ đáy hố m +38 

2 Diện tích trên hố  m2 998 

3 Diện tích đáy hố m2 699 

4 Chiều sâu  m 3,0 

5 Dung tích chứa m3 2.545 
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Bảng 19.3. Quy cách hố giảm tốc số 2 +40 

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cao độ đáy hố m +40 

2 Diện tích trên hố  m2 960 

3 Diện tích đáy hố m2 672 

4 Chiều sâu  m 3,0 

5 Dung tích chứa m3 2.448 

Bảng 19.4. Quy cách hố giảm tốc số 3 +43  

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cao độ đáy hố m +43 

2 Diện tích trên hố  m2 336 

3 Diện tích đáy hố m2 319 

4 Chiều sâu  m 3,0 

5 Dung tích chứa m3 983 

+ 01 Thùng chứa có nắp đậy (thùng chứa có 2 ngăn: 1 ngăn chứa rác thải 
sinh hoạt, 1 ngăn chứa chất thải nguy hại). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 01 nhà vệ sinh di động 
 

 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  100 

 

CHƢƠNG 20 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 

20.1. SƠ ĐỒ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Khi Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng 
Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói thầu XL3 
(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025  của 
Công ty Cổ phần Trƣờng Long đƣợc triển khai mô hình tổ chức của mỏ bao gồm: 
Giám đốc điều hành mỏ, các phòng kỹ thuật, kinh tế, hành chính, các phân xƣởng 
sản xuất, số lƣợng lao động gián tiếp trong toàn bộ của mỏ đƣợc tính cho dự án 
khai thác theo luật định. 

Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ đƣợc xác định nhƣ sau: 

 
Hình 20.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất của mỏ 

20.2. BIÊN CHẾ VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 

20.2.1. Biên chế lao động 
Biên chế lao động đƣợc tính toán theo dây chuyền công nghệ sản xuất và 

các chỉ tiêu về định biên lao động chính nhằm đạt công suất thiết kế ở mỏ. Số 
lƣợng lao động đƣợc xác định trên cơ sở khối lƣợng công việc hiện tại năm đạt 
công suất thiết kế theo định mức hiện hành. Biên chế lao động theo từng khâu 
trong dây chuyền sản xuất, số lƣợng lao động trực tiếp và quản lý của mỏ xem 
bảng 20.1. 

Bộ phận khai 
thác, vận tải 

 

Bộ phận phụ trợ 

Giám đốc điều hành mỏ 
 

Công ty Cổ phần Trƣờng Long 

Bộ phận hành 
chính, tổng hợp  
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Bảng 20.1: Biên chế lao động tại mỏ 

TT 
Danh mục công 

việc 
Số ngƣời biên chế Yêu cầu 

  Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025  

1 
Trực tiếp sản 

xuất 
29 30 16  

- Xúc bốc 1 1 1 
Có bằng cấp, 

chứng chỉ 

- Vận tải ô tô 26 27 13 
Có bằng cấp, 

chứng chỉ 

- Bảo vệ 2 2 2 
Không yêu cầu 

bằng cấp, chứng 
chỉ 

2 
Gián tiếp sản 

xuất 
3 3 3  

- 
Giám đốc điều 

hành mỏ 
1 1 1 

Có bằng cấp, 
chứng chỉ 

- Kế toán, thủ quỹ 1 1 1 
Có bằng cấp, 

chứng chỉ 

- 
Kỹ thuật, kế 
hoạch, môi 

trƣờng 
1 1 1 

Có bằng cấp, 
chứng chỉ 

3 Tổng cộng 32 33 19  
Tổng số nhân lực chính của mỏ ban đầu dự kiến là 33 ngƣời. Tùy từng 

thời điểm mà chủ dự án sẽ thuê thêm nhân lực tại địa phƣơng, hoặc thuê các đơn 
vị thi công. 
20.2.2. Năng suất lao động 
 Năng suất lao động tính tại năm đạt công suất thiết kế khai thác mỏ. Năng 
suất lao động của mỏ đƣợc trình bày ở bảng 20.2. 

Bảng 20.2: Năng suất lao động 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

Năm 
2023 

Năm 2024 
Năm 
2025 

1 
Sản lƣợng đất san lấp hàng năm 
theo nguyên khai 

m3/năm 458.488 947.891 406.344 

2 
Sản lƣợng đất san lấp hàng năm 
theo thể địa chất 

m3/năm 355.417 734.800 314.995 

3 Số lƣợng lao động của mỏ ngƣời 32 33 19 

4 Số công nhân sản xuất trực tiếp ngƣời 29 30 16 

5 

Năng suất lao động bình quân 
cho 1 công nhân toàn mỏ trong 
tháng 

m3/ngƣời/tháng 

 926   1.856   1.382  
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6 

Năng suất lao động bình quân 
cho 1 công nhân sản xuất trực 
tiếp trong tháng 

m3/ngƣời/tháng 

 1.021   2.041   1.641  

20.2.3. Nguồn lao động, kế hoạch tuyển dụng lao động 
Chủ dự án sẽ điều động một phần từ nguồn lao động hiện có của chủ dự án 

là những cán bộ có bằng cấp, trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 
công việc, đảm bảo các quy định của Nhà Nƣớc. 

Bộ phận kỹ thuật yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ phù hợp với công việc 
chuyên trách sẽ đƣợc sử dụng từ nguồn lao động đã qua trƣờng lớp đào tạo đại 
học và cao đẳng đúng chuyên môn. 

Công nhân kỹ thuật vận hành máy đƣợc tuyển dụng là những ngƣời có tay 

nghề đã qua trƣờng lớp đào tạo bộ phận máy, chủ dự án sẽ điều động một phần 
từ nguồn lao động hiện có của chủ dự án và tuyển dụng từ các trƣờng đào tạo 
nghề, tổ chức đào tạo lực lƣợng lao động nhàn rỗi tại khu vực. 

Bộ phận phụ trách bảo vệ đƣợc sử dụng là lao động tại địa phƣơng. 
Chủ đầu tƣ đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện làm và 

việc thời gian nghỉ, các chế độ chính sách bảo hiểm y tế xã hội, tiền lƣơng đối 
với ngƣời lao động theo luật định hiện hành. 
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CHƢƠNG 21 

PHƢƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 

21.1. KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

Khi làm thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để Dự án 
khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng Hoài Tân, thị 
xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói thầu XL3 (Km57+200 – 

Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án 
đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025  đi vào hoạt 
động, phƣơng án giải phóng mặt bằng và tái định cƣ bao gồm các công việc 
sau: 

 - Toàn bộ diện tích đất khu khai trƣờng là 12,3ha và các công trình xây 

dựng phụ trợ mỏ đều năm trong diện tích mỏ. Nên chủ dự án sẽ tiến hành giải 
phóng mặt bằng, đến bù hoa màu (nếu có), và làm thủ tục thuê đất đối với diện 
tích 12,3ha . 

21.2. PHƢƠNG ÁN ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 

Để dự án có thể sớm đƣợc triển khai, chủ dự án tiến hành làm thủ tục xin 
cấp mỏ sau đó làm thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và xin thuê đất theo quy 
định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Toàn bộ kinh phí thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và xin 

thuê đất do vốn tự có của chủ đầu tƣ. 
21.3. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

Toàn bộ diện tích đất phục vụ công tác khai thác khoáng sản trên đều 

phải đƣợc làm thủ tục xin thuê đất tuân thủ theo những quy định hiện hành của 

Nhà nƣớc. Để đảm bảo tiến độ dự án, ngay sau khi đƣợc cấp Giấy phép khai 

thác chủ dự án sẽ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin thuê đất, mặt nƣớc để phục vụ công tác 

khai thác mỏ. 
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PHẦN IV 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 
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CHƢƠNG 22 

VỐN ĐẦU TƢ 

22.1. VỐN ĐẦU TƢ VÀ CƠ SỞ TÍNH TOÁN 

22.1.1. Căn cứ xây dựng vốn đầu tƣ 

Vốn đầu tƣ đƣợc lập theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 

của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; và Thông tƣ số 26/2016/TT-

BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng Quy định nội 
dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng, thiết kế xây dựng và 
dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản, bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí 
thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; chi phí khác và chi 
phí dự phòng.  
a. Chi phí xây dựng 

           - Căn cứ theo khối lƣợng xây dựng, quy mô kết cấu công trình, hạng mục 
công trình thuộc dự án đã lập; 

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lƣơng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017, quy định 
mức lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động; 

- Thông tƣ số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng 
hƣớng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về việc 
hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (theo Quyết 
định số 1776/BXD-VP ngày 6/8/2007 của Bộ Xây Dựng); 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng V/v công 
bố Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định đƣợc công bố tại 
Văn bản số 5180/UBND-KT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định; 
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- Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT 

ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Đơn giá khảo sát theo Quyết định số 4941/UBND-KTN ngày 13/9/2017 

của UBND tỉnh Bình Định; 
- Đơn giá Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo Văn bản số 

4942/UBND-KT ngày 13/9/2017, đƣợc xây dựng theo định mức dự toán do Bộ 
Xây dựng công bố tại Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; 

- Công bố số 170/TB-XD-TC ngày 12/04/2021 của Liên sở Xây dựng - 

Tài chính về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2021. 

b. Chi phí thiết bị 
Tính theo bảng liệt kê thiết bị của từng hạng mục công trình trong dự án. 

Giá thiết bị tính theo báo giá của nhà cung cấp và giá cả thị trƣờng tại thời lập 
dự án. Trong giá thiết bị đã bao gồm các chi phí chi phí tiếp nhận vận chuyển và 
các loại thuế, phí khác .. v..v. Trong quá trình áp dụng, tùy vào thời điểm mua 
thiết bị mà giá có thể thay đổi theo từng năm. 
c. Chi phí quản lý dự án 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình theo  Thông tƣ số 11/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn một số nội dung xác định và 
quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban 
hành định mức xây dựng; 
d. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình theo Quyết định số 79/QĐ-

BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng V/v công bố Định mức chi phí quản lý 
dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình. 
e. Chi phí khác 

Lệ phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng theo Thông tƣ số 209/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý 
sử dụng phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán độc lập theo Thông tƣ 
số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán 
dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc. 
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Lãi vay trong thời gian XDCB đƣợc hạch toán vào tổng mức đầu tƣ. 
f. Chi phí dự phòng 

Tính theo Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây 
dựng hƣớng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 
22.1.2. Tổng mức đầu tư  

Kết quả tính toán tổng mức đầu tƣ của các dự án nhƣ sau: 
Bảng 22.1: Bảng tổng mức đầu tƣ 

ĐVT: 103 đồng 

STT Hạng mục Giá trị trƣớc Thuế Thuế VAT 
Giá trị sau 
Thuế 

1 Chi phí xây dựng 639.966 63.997 703.963 
2 Chi phí thiết bị 12.672.000 1.267.200 13.939.200 

3 Chi phí QLDA 611.901 61.190 673.091 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ  509.124 50.912 560.037 

5 Chi phí khác 1.124.684 112.468 1.237.152 

6 Dự phòng  769.450 76.945 846.395 

  Tổng mức đầu tƣ 16.327.126 1.632.713 17.959.838 
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Bảng 22.2: Bảng tổng hợp chi phí xây dựng 
ĐVT: 103 đồng 

Số TT Hạng mục công trình 
Chi phí Trước 

thuế 
Thuế VAT 

Chi phí sau 

thuế 

I Xây dựng cơ bản     703.963 

1 Xây dựng tuyến đƣờng mở mỏ từ +38,5 đến +85(Vào diện công tác +85) 132.594 13.259 145.854 

2 Tạo diện khai thác ban đầu +85 165.743 16.574 182.317 

6 Hố giảm tốc số 1 +38 66.297 6.630 72.927 

7 Hố giảm tốc số 2 +40 60.270 6.027 66.297 

8 Hố giảm tốc số 3 +43 54.791 5.479 60.270 

9 San gạt mặt bằng khu phụ trợ +45 60.270 6.027 66.297 

II Quy mô các hạng mục khu phụ trợ       

1 Nhà hành chính 50.000 5.000 55.000 

2 Bể nƣớc 10.000 1.000 11.000 

3 Phòng ăn 20.000 2.000 22.000 

4 Phòng tắm + vệ sinh di động 20.000 2.000 22.000 

  Cộng 639.966 63.997 703.963 
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Bảng 22.3: Bảng tổng hợp chi phí thiết bị 
ĐVT: 103 đồng 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số 
lƣợng Đơn giá CP trƣớc thuế Thuế VAT CP sau thuế 

  
I Thiết bị khai thác và chế biến             

1 Máy xúc thuỷ lực gầu ngƣợc E = 1,25 m3 Cái 6 450.000 2.700.000 270.000 2.970.000 

3 Ôtô tự đổ 12 tấn Cái 27 350.000 9.450.000 945.000 10.395.000 
4 Máy trắc địa bộ 1 45.000 45.000 4.500 49.500 

5 
 

Thùng chứa rác 2 ngăn 
 

Cái 1 30.000 30.000 3.000 33.000 

6 Nhà vệ sinh di động Cái 1 20.000 20.000 2.000 22.000 
7 Máy phát điện 10KVA Cái 1 50.000 50.000 5.000 55.000 
8 Xe cải tiến Cái 1 7.000 7.000 700 7.700 
9  Thiết bị phụ trợ khác  Cái 1 20.000 20.000 2.000 22.000 

10 Xe tƣới đƣờng Cái 1 300.000 300.000 30.000 330.000 
11 Thiết bị văn phòng             
1 Hệ thống thiết bị +bàn ghế+tủ HT 1   50.000 5.000 55.000 
  Cộng thiết bị       12.672.000 1.267.200 13.939.200 
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Bảng 22.4: Bảng tổng hợp chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình và chi phí khác   
ĐVT: 103 đồng 

TT Khoản mục chi phí Giá trị        
trƣớc thuế Thuế VAT 

Giá trị                  
sau thuế Cách tính 

    
I Chi phí quản lý dự án 611.901 61.190 673.091 4,597% *(XD+TB) 

II Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng  462.840 46.284 509.124     
1 Khảo sát sơ bộ mỏ đất làm vật liệu san lấp  47.300 4.730 52.030 HĐ thực hiện 

1 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 107.271 10.727 117.998 0,806% * (XD+TB) 

2 Chi phí thiết kế  BVTC 31.584 3.158 34.742 3,404% * XD * 1,45 

3 Chi phí thẩm tra thiết kế  xây dựng 1.856 186 2.041 0,290% * XD 

4 Chi phí thẩm tra BC báo cáo kinh tế kỹ thuật 23.176 2.318 25.494 0,174% * (XD+TB) 

5 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 2.166 217 2.382 0,282% * XD * 1,2 

6 
Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư 
vấn 

1.936 194 2.130 0,908% * TV 

7 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 
thi công xây dựng 

3.513 351 3.865 0,549% * XD 

8 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 
cung cấp vật tư thiết bị 71.432 7.143 78.575 0,564% * TB 

9 Chi phí giám sát thi công xây dựng CT  22.450 2.245 24.695 3,508% * XD 

10 Chi phí giám sát thi công lắp đ t thiết bị   150.156 15.016 165.171 1,185% * TB 

III Chi phí khác 1.124.684 112.468 1.220.285     
1 Lãi vay 0 0 0     

2 Chi phí bảo hi m công trình 42.342 4.234 46.577 0,28%*XD+0,32%*TB 

3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 90.753 9.075 99.828 0,631% *GTCT 

4 Chi phí ki m toán 149.529 14.953 164.482 1,039% *GTCT 

5 Tiền cấp quyền khai thác lần đầu 673.389 67.339 740.728     

6 Vốn lưu động 168.671 16.867 168.671     

    956.013 95.601 1.051.615     
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Bảng 22.5: Kế hoạch vay trả vốn đầu tƣ 

ĐVT: 103 đồng 

TT H¹ng môc Đầu tư 

N¨m XDCB N¨m XDCB 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 1 năm 

30% 25% 25% 20% 100% 

I Huy động vốn 17.959.838           

1 Vốn cố định 17.791.167           

a Vốn tự có 17.791.167 5.387.951 4.489.960 4.489.960 3.591.968 17.959.838 

b Vốn vay 0 0 0 0 0 0 

c Lãi vay XDCB   0 0 0 0 0 

2 Vốn lƣu động 168.671           

II Nguồn vốn             

1 Vốn tự có 17.959.838 5.387.951 4.489.960 4.489.960 3.591.968 17.959.838 

a Vốn tự có cố định 17.959.838 5.387.951 4.489.960 4.489.960 3.591.968   

b Vốn tự có trả lãi vay XDCB 0 0 0 0 0   

2 Vốn vay 0           

 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  112 

22.2. NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ 

- Vốn đầu tƣ mới 100% từ nguồn vốn tự có. 

- Vốn lƣu động: đƣợc đầu tƣ để duy trì sản xuất hoặc thay thế thiết bị đến 

kỳ phải thanh lý nhằm đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn 

đầu tƣ duy trì sản xuất không tính trong tổng vốn đầu tƣ ban đầu nhƣng đƣợc 

đầu tƣ bổ sung trong quá trình sản xuất.  
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CHƢƠNG 23 
 HIỆU QUẢ KINH TẾ 

23.1. SẢN LƢỢNG VÀ DOANH THU 

a. Sản lượng tiêu thụ 

- Sản lƣợng tiêu thụ lấy bằng sản lƣợng đất san lấp thành phẩm sau khai 

thác hàng năm. 
b. Giá bán 

Giá bán căn cứ theo Thông báo giá vật liệu xây dựng lƣu thông trên thị trƣờng 
của Liên Sở Xây dựng và Tài Chính tỉnh Bình Định tại thời điểm lập báo cáo.  

b. Doanh thu 

- Doanh thu của dự án đƣợc tính toán trên cơ sở sản lƣợng đất san lấp tiêu 

thụ và giá bán trên thị trƣờng. 
Sản lƣợng và doanh thu tiêu thụ của dự án xem bảng 23.1. 

23.2. GIÁ THÀNH 

Hạch toán giá thành sản phẩm dựa trên kế hoạch sản xuất hàng năm của dự 
án. Căn cứ để tính chi phí là các thông số kỹ thuật của hệ thống khai thác, các 
định mức kinh tế kỹ thuật hiện đang áp dụng trong ngành khai thác lộ thiên. Chi 

phí sản xuất chƣa tính đến thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

* Căn cứ pháp lý tính chi phí 

+ Nguyên, nhiên vật liệu: Căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên nhiên vật 
liệu của Công ty. Đơn giá vật liệu đƣợc lấy theo bảng thông báo giá vật liệu vào 
thời điểm tính toán của liên Sở Tài chính- Xây dựng tỉnh Bình Định. 

+ Điện năng: Gía bán điện tính theo quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 

12/3/2015 của Bộ Công Thƣơng. 
+ Tiền lƣơng của CBCNV: Bao gồm các khoản tiền lƣơng, tiền công và 

phụ cấp có tính chất lƣơng phải trả cho ngƣời lao động theo năng suất đạt đƣợc. 
Định biên lao động theo biên chế đề án. Mức lƣơng tối thiểu theo Nghị định 
157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018, quy định mức lƣơng tối thiểu 
vùng đối với ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ 
01/01/2019. 

+ Bảo hiểm các loại: Căn cứ vào Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 

11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã 
hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
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12/12/2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều 
của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định số 62/2009/NĐ-

CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 
số điều của Luật bảo hiểm y tế. 

+ Khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo Quyết định số 45/2013/QĐ-BTC ngày 

25/4/2013 của Bộ Tài chính. 
+ Chi phí sản xuất chung và chi phí khác: Bao gồm chi phí dịch vụ mua 

ngoài, chi phí phục vụ cho công tác quản lý, phí quản lý cấp trên, chi phí khánh 

tiết, hội nghị khách hàng và thuế hạch toán vào giá thành nhƣ thuế môn bài, thuế 
sử dụng đất, chi phí bảo vệ môi trƣờng …. 

+ Chi phí quản lý bao gồm: Chi phí phục vụ cho công tác quản lý, phí 
quản lý cấp trên và thuế hạch toán vào giá thành. 

+ Các khoản thuế: 
23.3. CÁC KHOẢN THUẾ, PHÍ VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 

- Thuế thu nhập DN: Căn cứ vào Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 
27/12/2011 và Thông tƣ số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài 
chính.  

- Thuế tài nguyên: Căn cứ vào Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 

14/5/2010 của Chính phủ và Thông tƣ số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 
Bộ Tài chính; Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính 
Phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về 
thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và Thông tƣ số 
26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. 

- Phí môi trƣờng tính theo nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 

của Chính phủ; Thông tƣ 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài 

chính. 

Bảng tính toán giá thành theo các khoản mục chi phí xem bảng số 23.2. 

23.4. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 
23.4.1. Tính hiệu quả kinh tế 

1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu sau: 

- Lợi nhuận trƣớc thuế hàng năm của dự án: đƣợc xác định bằng hiệu số 

giữa doanh thu tiêu thụ và chi phí sản xuất.  
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- Lợi nhuận ròng: Phần còn lại của lợi nhuận trƣớc thuế sau khi khấu trừ 

khoản thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.  

2. Hiệu quả vốn đầu tư  
Hiệu quả vốn đầu tƣ đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu: 

- Giá trị hiện tại thực (NPV) ; 
- Tỷ lệ lãi nội tại (IRR) ; 
- Thời gian hoàn vốn; 
- Khả năng cân đối tài chính; 
3. Giá trị hiện tại thực (NPV) 
Hay là lợi ích thực của dự án là tổng các khoản chênh lệch giữa thu và chi 

hàng năm trong khoảng thời gian thực hiện dự án đã đƣợc chiết khấu theo một tỷ 
suất chiết khấu hợp lý về thời điểm lựa chọn ban đầu. 
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Trong đó: CIt:  Các khoản thu năm t. 
   COt: Các khoản chi năm t. 

  at: Hệ số chiết khấu năm thứ t tƣơng ứng với tỷ suất chiết 
                 khấu đã chọn r. 

tt
r

a
)1(

1




 
4. Tỷ lệ lãi nội tại (IRR) 
Là tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV = 0, đƣợc tính theo công thức: 
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5. Lợi nhuận ròng (Pn) 

Pn= DT - Csx - Cql - Ctt - Ttn 

Trong đó:  
   DT: Doanh thu hàng năm; 
   Csx: Chi phí sản xuất hằng năm; 
   Cql: Chi phí quản lý hằng năm; 
   Ctt : Chi phí bán hàng; 

   Ttn: Thuế thu nhập doanh nghiệp. 
6. Thời gian hoàn vốn (T) 
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Trong đó: 
   -T: Thời gian hoàn vốn; 
   - I: Tổng số vốn đầu tƣ; 
   - Pn: Lợi nhuận ròng hàng năm; 
   - Kh:  Khấu hao TSCĐ hàng năm. 
7. Kết quả tính toán 

Qua kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của dự án cho thấy: 
- Tổng mức đầu tƣ mới: 17.959.838.000 đồng. 
- Giá trị hiện tại thực (NPV): 5.814.263.000 đồng. 
- Thời gian hoàn vốn (T): 5,5tháng. 

- Tỉ lệ lãi nội tại IRR: 35,16 %. 

Nhƣ vậy việc đầu tƣ dự án có hiệu quả về mặt kinh tế cho công ty. 
Các kết quả tính toán đƣợc tập hợp trong các bảng sau: 
- Sản lƣợng và doanh thu xem bảng 23.1. 

- Giá thành theo các khoản mục chi phí xem bảng 23.2 và 23.3. 

-  Hiệu quả kinh tế xem bảng 23.4. 

- Cân đối tài chính xem bảng 23.5. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tổng hợp xem bảng 23.6. 
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Bảng 23.1: Sản lƣợng và doanh thu 

ĐVT: 103 đồng 

STT Khoản mục 

Năm sản xuất 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

I 
Đất sản phẩm sau khi khai thác 

355.417 734.800 314.995 

II Giá bán       

  
Đất san lấp 

60 60 60 

III Doanh Thu  21.325.021 44.087.977 18.899.724 

  
Đất san lấp 

21.325.021 44.087.977 18.899.724 
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Bảng 23.2: Giá thành sản xuất 1m3 sản phẩm                ĐVT: 103 đồng 

STT Khoản mục 
Năm sản xuất 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

  Sản lƣợng đất hằng năm (m3/năm) nguyên khối 355.417 734.800 314.995 

  Sản lƣợng đất  hằng năm (m3/năm) tính theo nguyên khai 458.488 947.891 406.344 
I Chi phí biến đổi 9.301.429 19.230.048 17.604.161 
1 Tiêu hao nhiên liệu       

1.1 Dầu diesel 100.455 207.683 89.030 

1.2 Dầu mỡ bôi trơn 9.006 18.620 224 

1.3 Điện năng  253 523 224 

1.4 Chi phí nhân công trực tiếp 6.750.000 13.955.149 15.350.664 

2 Phí bảo vệ môi trƣờng 1.375.464 2.843.674 1.219.032 
3 Thuế tài nguyên 1.066.251 2.204.399 944.986 
II Chi phí cố định 8.384.651 10.185.938 10.534.817 
4 Phụ tùng thay thế sửa chữa 1.687.500 3.488.787 3.837.666 
5 Chi phí quản lý  360.000 360.000 360.000 

6 Khấu hao TSCĐ 6.337.151 6.337.151 6.337.151 
7 Trả lãi vay vốn cố định 0 0 0 

III Chi phí sản xuất khác 347.233 632.095 644.681 
8 Chí phí bảo hộ lao động 135.000 279.103 307.013 
9 Chi phí vận hành khác 212.233 352.992 337.668 
  Tổng chi phí sản xuất 18.033.313 30.048.081 28.783.659 
  Giá thành 39,33 31,70 70,84 
  Vốn lưu động ban đầu 753.518 1.525.822 1.662.068 
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Bảng 23.4: Hiệu quả kinh tế 
ĐVT: 103 đồng 

STT Khoản mục Đầu tư 

Năm sản xuất 
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

I Dòng tiền thu   21.325.021 44.087.977 18.899.724 

1 Doanh thu sau thuế   2.567.532 10.951.118 -7.709.469 

2 Khấu hao tài sản   6.337.151 6.337.151 6.337.151 

3 Lãi vay   0 0 0 

II Dòng tiền chi 17.959.838       

1 Vốn đầu tƣ XDCB  17.959.838       

III Dòng tiền thuần -17.959.838 21.325.021 44.087.977 18.899.724 

IV Dòng tiền lũy tiến -17.959.838 3.365.182 47.453.159 66.352.883 

1 NPV  tại r=11  5.814.263       

2 IRR ( % ) 35,16 %     

3 T (tháng) 5,50       
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Bảng 23.5: Bảng cân đối tài chính 

ĐVT: 103 đồng 

STT Khoản mục 
Năm sản xuất 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 
1 Doanh thu  21.325.021 44.087.977 18.899.724 

2 Chi phí  18.033.313 30.048.081 28.783.659 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 3.291.708 14.039.895 -9.883.935 

4 Thuế TNDN 724.176 3.088.777 -2.174.466 

5 Lãi ròng 2.567.532 10.951.118 -7.709.469 

6 Lãi ròng luỹ kế 2.567.532 10.951.118 -7.709.469 

7 Thuế VAT 2.132.502     

8 Tổng thuế TNDN 1.638.487     

9 Tổng lãi ròng 5.809.181     
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23.4.2. Tính hiệu quả xã hội của dự án 

Qua việc phân tích hiệu quả của dự án cho thấy đây là dự án có hiệu quả 
về mặt kinh tế, thời gian hoàn vốn nhanh. Các trị số IRR, NPV đều nằm trong 
giới hạn khả thi, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho Chủ dự án.  

Đồng thời khi dự án đi vào hoạt động còn mang lại nguồn thu ngân sách 
cho nhà nƣớc, địa phƣơng. Hỗ trợ địa phƣơng xây dựng các chƣơng trình phúc 
lợi xã hội, nâng cấp, duy tu và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến 
hoạt động của dự án. Ngoài ra, dự án còn góp phần tận thu tối đa tài nguyên, 
tránh lãng phí tài nguyên quốc gia. Góp phần giải quyết vấn đề cung cấp nguyên 
liệu xây dựng tại chỗ cho các ngành và nhân dân trong khu vực. Tạo công ăn 
việc làm cho ngƣời lao động, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, góp 
phần thúc đẩy ngành vật liệu xây dựng của địa phƣơng phát triển. 

Khi dự án đi vào hoạt động việc tập trung lực lƣợng công nhân sẽ dẫn đến 
sự gia tăng dân số, nên các nhu cầu ăn, ở và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của địa 
phƣơng cũng tăng lên, thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ và kéo theo kinh tế 
địa phƣơng phát triển. 
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23.5. BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP  
Bảng 23.6: Bảng các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ số 

1 Tổng mức đầu tƣ 1000 đồng 17.959.838 

2 Vốn cố định 1000 đồng 17.791.167 

3 Lãi vay thời kỳ XDCB 1000 đồng 0 

4 Vốn lƣu động 1000 đồng 168.671 

5 Tổng giá thành sản xuất TB/năm 1000 đồng 18.033.313 

6 Giá thành sản phẩm đất san lấp TB 
1000 

đồng/m3 
47 

7 Tổng lãi ròng 1000 đồng 5.809.181 

8 Giá trị hiện tại thực - NPV (tại r = 11%) 1000 đồng 5.814.263 

9 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR % 35,16 

10 Thời gian hoàn vốn - T tháng 5,50 

11 Hệ số hoà vốn TB K 0,37 

12 Hệ số khả năng trả nợ  TB K 0,00 

13 Tổng các loại thuế nộp Nhà nƣớc 1000 đồng 3.770.989 

14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1000 đồng 1.638.487 

15 Thuế VAT 1000 đồng 2.132.502 

16 Thời gian tồn tại mỏ năm 3,0 

 

 

 

 



Thuyết minh kế hoạch khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) 

 tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trường Long 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đạt Phương  123 

 

 

PHẦN V 

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp TDHN26 (12,3ha) tại phƣờng 

Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ thi công gói thầu XL3 
(Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đƣợc 
giao quyền quản lý và tổ chức khai thác cho Công ty Cổ phần Trƣờng Long, 

thực hiện lập hồ sơ khai thác trình các cấp có thẩm quyền. Theo nhƣ Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật đƣợc lập,  khai trƣờng mỏ có thể thiết kế khai thác với thời gian 
thực hiện dự án 03 năm (bao gồm thời gian xây dựng cơ bản mỏ và vận hành 
chính thức) cụ thể:  

+ Năm 2023: 355.417 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2024 : 734.800 m3 khoáng sản địa chất/năm. 

+ Năm 2025 : 314.995 m3 khoáng sản địa chất/năm. 
Qua kết quả tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án theo công 

nghệ khai thác lựa chọn, Báo cáo đã làm rõ việc đầu tƣ dự án có hiệu quả về mặt 
kinh tế. 

Thực hiện khai thác đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công gói thầu 
XL3 (Km57+200 – Km88+000), dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 
thuộc Dự án đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 , ngoài 

việc tạo doanh thu cho chủ đầu tƣ còn tạo ra việc làm cho một lực lƣợng lao động 
địa phƣơng góp phần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của các địa phƣơng nơi triển 
khi thực hiện dự án. 

 Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Trƣờng Long xin kính đề nghị cấp có 
thẩm quyền xem xét tạo điều kiện cho đơn vị sớm đƣa mỏ vào hoạt động. 
 Xin chân thành cảm ơn./. 
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